
Thứ 1. NẢM THỨC THÂN TƯƠNG ƯNG ĐỊA 
Thứ 2ẻ Ý ĐỊA 

Phần 1

Q uyển 51

Như vậy đã thuyết phần Bản địa, kế sẽ thuyết 
phần Quyết trạch  thiện xảo các địa. Quyết trạch 
thiện xảo ở đây, chính là nương sự khéo hỏi đáp ở 
tất cả địa. Nay trước sẽ thuyết quyết trạch Năm 
thức thân địa và Ý địa.

Hỏi: Trước đã thuyết về chủng tử y tức là A- 
lại-da thức, nhưng chưa thuyết nhân duyên có chi 
hữu và nghĩa phân biệt rộng. Cớ sao không thuyết? 
Duyên nào biết có hữu? Nghĩa rộng phân biệt nên 
biết thế nào?

Đáp: Do kiến lập đây, Phật Thế Tôn đã mật 
ký là rất thẳm sâu, cho nên không thuyết. Như 
Thế Ton dạy:

A-đà-na thức rất vi tế
Tất cả chủng tử như dòng chảy
Ta chẳng vì ngu phu khai diễn
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Sợ k ia  phân  biệt chấp là ngã.

Lại nữa, Ốt-Đà-Nam nói:

Chấp thọ, đầu, rõ ràng 
Chủng tử, nghiệp, thân thọ 
Vô tâm định, mạng chung 
Đều không, không đúng lý.

Do tám chủng tướng chứng minh chắc chắn có 
A-lại-da thức: 1. Nếu lìa A-lại-da thức mà zó chỗ 
nương lãnh thọ giữ gìn, thì không đúng đạo lý; 2. 
Mà ban đầu có sự sanh khởi, thì không đúng đạo 
lý; 3. Mà có tánh rõ ràng, thì không đúng (ìạo lý; 
4. Mà có tánh chủng tử, thì không đúng đạo lý; 5. 
Mà có nghiệp dụng sai biệt, thì không đúng lĩạo lý;
6. Mà có thân thọ sai biệt, thì không đúng (ĩạo lý;
7. Mà có vô tâm định, thì không đúng đạo lý; 8. Mà 
mạng chung có thức, thì không đúng đạo lý.

1. Cớ sao không có A-lại-da thức mà có chỗ 
nương lãnh thọ giữ gìn thì không đúng đạo lý? Có 
năm nguyên nhân. Những gì là năm? A-lại-da thức 
của đời trước tạo tác hành nghiệp làm nhân. Như 
chuyển thức nhãn... ở đời hiện tại thì các duyên 
làm nhân, như nói: Vì căn và cảnh giới, lực tác ý
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nên các chuyển thức sanh, cho đến nói rộng. Đây 
gọi là nguyên nhân ban đầu.

Lại, sáu thức thân có tánh thiện, bất thiện... 
khả đắc. Đây là nguyên nhân thứ hai.

Lại, sáu thức thân nhiếp thuộc dị thục loại 
không che đậy, không ghi nhớ thì không thể có 
việc ấy. Đây là nguyên nhân thứ ba.

Lại, sáu thức thân mỗi loại nương y sai biệt 
mà chuyển. Ớ nơi kia, nương y kia, thức chuyển. 
Vậy tức sở y của kia mà lại có cái lẽ lãnh thọ giữ 
gìn hoặc không lãnh thọ giữ gìn, đều không đúng 
đạo lý. Giả sử chấp nhận cho sở y kia có chấp thọ 
giữ gìn, cũng không đúng đạo lý. Vì cớ sao? Vì xa 
lìa thức vậy. Đây là nguyên nhân thứ tư.

Lại, chỗ nương tựa mà thành lớp lớp lãnh thọ 
thì có lỗi. Vì cớ sao? Vì ví như nhãn thức kia có lúc 
chuyển, có lúc không chuyển. Các thức khác cũng 
vậy. Đây là nguyên nhân thứ năm.

Như vậy, vì nghiệp trước và duyên hiện tại 
dùng làm nhân; vì tánh thiện, bất thiện... khả đắc; 
vì chủng loại dị thục chẳng thể có được; vì sở y các 
thức riêng biệt chuyển; vì lỗi nương tựa nên thành 
lớp lớp lãnh thọ, tất cả đều không đúng đạo lý.
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2. Cớ sao không có A-lại-da thức m à ban đầu  
có sự sanh khởi thì không đúng đạo lý? Có người 
hỏi như vầy: “Nếu quyết định có A-lại-da shức, tức 
lẽ phải có hai thức đồng thời sanh khởi?*. Lúc ấy 
nên bảo kia rằng: “Ông ở nơi không lỗi mà sanh 
tưởng hư vọng thành lỗi. Vì cớ sao? vẫ:i có hai 
thức đồng thời chuyển vậy. Tại sao? Vì như có 
người đồng thời muôn thấy cho đến muôn biết, 
theo đó có một thức sanh khởi trước hết, thì không 
đúng đạo lý. Bởi người kia bấy giờ không tác ý 
riêng hoặc thấy, hoặc biết. Căn, cảnh cííng vậy. 
Vậy lây nhân duyên nào mà thức khô ig đồng 
chuyển?”.

3. Cớ sao không có các thức đồng chuyển cùng 
nhãn thức... đồng hành ý thức, thì chẳng th ể được 
tánh thể rõ ràng? Nếu có lúc nhớ lại cảnh đã từng 
thọ nhận ở quá khứ, bấy giờ ý thức hành không rõ 
ràng. Điều này không xảy ra nếu ở cảnh hiện tại, 
tức lúc bấy giờ ý hành rõ ràng. Cho nên cần tin các 
thức đồng chuyển, hoặc ý thức tánh không rõ ràng.

4. Cớ sao không có A-lại-da thức m à có tánh 
chủng tử thì không đúng đạo lý? Vì sáu thức thân 
triển chuyển sai khác. Vì sao như thế? Giả sử cho
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là từ thiện không gián đoạn, tánh bất thiện sanh; 
bất thiện không gián đoạn, tánh thiện sanh; từ 
hai tánh không gián đoạn, tánh vô ký sanh. Hoặc 
cho là giới kém không gián đoạn, giới trung sanh; 
giới trung không gián đoạn, giới diệu sanh; giới 
diệu không gián đoạn, giới kém sanh. Hoặc cho là 
hữu lậu không gián đoạn, vô lậu sanh; vô lậu không 
gián đoạn, hữu lậu sanh. Hoặc cho là thế gian 
không gián đoạn, xuất thế gian sanh; xuất thế gian 
không gián đoạn, thế gian sanh. Tướng không có 
tánh chủng tử như vậy thì không đúng đạo lý.

Lại các thức kia bị gián đoạn thời gian lâu 
dài, chẳng lẽ trường thời tương tục lưu chuyển, thì 
đây cũng không đúng đạo lý.

5. Cớ sao không có các thức đồng chuyển mà 
có nghiệp dụng sai biệt thì không đúng đạo lý? 
Nếu lược thuyết có 4 chủng nghiệp: 1. Nghiệp liễu 
biệt khí; 2. Nghiệp liễu biệt y; 3. Nghiệp liễu biệt 
ngã; 4. Nghiệp liễu biệt cảnh. Các liễu biệt đây, 
sát-na sát-na đồng chuyển khả đắc. Cho nên một 
thức ở một sát-na mà có tất cả nghiệp dụng sai 
biệt như trên, thì không đúng đạo lý.

6. Cớ sao không có A-lại-da thức mà lại có
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thân thọ sai khác thì chẳng xứng đạo lý? Như có 
người hoặc suy nghĩ như lý, hoặc suy nghĩ không 
như lý, hoặc không suy ngẫm, hoặc tùy tầm tứ, 
hoặc tâm nơi định, hoặc tâm không tại định. Khi 
đó nơi thân phát khởi các sự lãnh thọ, chẳng phải 
một chủng mà nhiều chủng chủng sai khác. Cho 
nên A-lại-da thức kia lẽ không hiện hữu, mà hiện 
khả đắc. Do đây quyết chắc là có A-lại-da thức.

7ễ Cớ sao không có A-lại-da thức m à có vô tâm  
định thì không đúng đạo lý ? Hoặc nhập Vô tưởng 
định, hoặc nhập Diệt tận định, lẽ giống như xả 
mạng, thức lìa nơi thân, chẳng phải chẳng lìa thân. 
Nhưng Thê Tôn thuyết: “Đương lúc bấy giờ thức 
không lìa thân”.

8. Cớ sao không có A-lại-da thức mà có thức lúc 
mạng chung thì không đúng đạo lý? Lúc lâm chung, 
hoặc từ phần thân trên, hoặc từ phần thân dưới, 
thức dần dần xả ly, cảm giác lạnh dần dần khởi, 
nhưng chẳng phải không có ý thức kia chuvển. Nên 
biết lúc ấy duy có A-lại-da thức năng chấp trì thân. 
Nếu thức đây xả ly, tức là thân phần bị lạnh, thân 
không cảm thọ nhận biết, ý thức cũng vậy. Cho nên 
không có A-lại-da thức thì không đúng đạD lý.
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Lại nữa, Ốt-Đà-Nam nói:

Sở duyên, hoặc tương ưng 
L ại duyên tánh xoay vần 
Các thức thảy đồng chuyển 
Tạp nhiễm ô, hoàn diệt.

Nếu lược thuyết thì A-lại-da thức do 4 chủng 
tướng kiến lập lưu chuyển và 1 chủng tướng kiến 
lập hoàn diệt.

1. Bôn tướng kiến lập lưu chuyển: a. Do
kiến lập sở duyên chuyển; b. Do kiến lập tương ưng 
chuyển; c. Do kiên lập xoay vần làm tánh duyên 
chuyển; d. Do kiến lập các thức đồng chuyển chuyển.

a. Sao gọi là kiến lập tướng sở duyên chuyển? 
Nếu nói lược thì A-lại-da thức do ở nơi hai chủng 
cảnh sở duyên chuyển: 1. Do liễu biệt chấp thọ 
bên trong; 2. Do liễu biệt tướng khí không phân 
biệt bên ngoài.

Liễu biệt chấp thọ bên trong tức là năng liễu 
biệt tự tánh biến kế sở chấp, tập khí sở chấp hư 
vọng và các sắc căn, sở y xứ của căn. Đây là ở Hữu 
sắc giới. Còn ở Vô sắc giới chỉ có liễu biệt tập khí 
chấp thọ.
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Liễu biệt tướng khí không phân biệt bêri ngoài 
tức là vì A-lại-da thức năng liễu biệt nương vào 
duyên chấp thọ bên trong, ở tất cả thời không có 
gián đoạn tướng khí thế gian. Ví như đèn khi phát 
sanh ngọn lửa, thì bên trong có tim, bên ngoài 
phát ánh sáng. A-lại-da-thức nên biết cũrg vậy, 
duyên chấp thọ bên trong và duyên tướng khí bên 
ngoài mà sanh khởi nên biết đạo lý cũng vậy.

Lại A-lại-da thức duyên cảnh vi tế, vì người 
thông huệ thế gian cũng khó rõ biết.

Lại A-lại-da thức duyên cảnh không bị tan hoại, 
thời gian cũng không bị biến đổi. Vì cớ sao? Bởi lẽ 
từ sát-na chấp thọ đầu tiên cho đến lúc mạng chung, 
chỉ triển chuyển theo một vị liễu biệt.

Lại A-lại-da thức ở nơi cảnh sở duyên niệm 
niệm sanh diệt, nên biết sát-na tương tục lưu 
chuyển, chẳng phải một, chẳng phải thường.

Lại A-lại-da thức ở trong Dục giới duyê Q cảnh 
chấp thọ nhỏ hẹp. Ở trong sắc giới duyên cảnh 
chấp thọ rộng lớn. Ớ Vô sắc giới duyên cảnh chấp 
thọ vô lượng. Ở Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ 
duyên cảnh chấp thọ vi tế. Ở Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ duyên cảnh chấp thọ cực vi tế.
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Như vậy, vì liễu biệt hai chủng sở duyên, vì 
liễu biệt ở nơi cảnh sở duyên vi tế, vì liễu biệt 
tương tự, vì liễu biệt sát-na, vì liễu biệt sở duyên 
nhỏ hẹp, vì liễu biệt sở duyên chấp thọ rộng lớn, 
vì liễu biệt sở duyên chấp thọ vô lượng, vì liễu biệt 
sở duyên chấp thọ vi tế, vì liễu biệt sở duyên chấp 
thọ cực vi tế, nên biết kiến lập tướng A-lại-da thức 
sở duyên chuyển.

b. Sao gọi là kiến lập tướng tương ưng chuyển? 
Đó là A-lại-da thức cùng tương ưng với năm tâm 
biến hành, thường cùng tương ưng với pháp đây. 
Năm tâm là tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư. Năm pháp 
như vậy cũng chỉ nhiếp thuộc dị thục, tối cực vi tế, 
vì người thông huệ thế gian cũng khó rõ biết, cũng 
thường chuyển theo một loại cảnh duyên.

Lại, A-lại-da thức tương ưng thọ không khổ 
không lạc, một hướng nhiếp thuộc tánh vô ký. 
Nên biết tướng sở hành của tâm khác cũng vậy.

Như vậy, vì tương ưng tâm biến hành, vì tương 
ưng vối một loại dị thục, vì chuyển tương ưng với 
cực vi tế, vì thường chuyển tương ưng với một loại 
duyên cảnh, vì tương ưng không khổ không lạc, vì 
tương ưng một hướng vô ký, nên biết kiến lập
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tướng A-lại-da thức tương ưng chuyển.
c. Sao gọi là kiến lập tướng xoay vần là n  tánh 

duyên chuyển? A-lại-da thức cùng các chuyển thức 
làm hai tánh duyên: 1. Vì làm chủng tử của kia; 2. 
Vì làm sở y của kia.

Làm chủng tử: tức là khi sở hữu các chuyển 
thức thiện, bất thiện, vô ký triển chuyển, tất cả 
đều lấỵ A-lại-da thức làm chủng tử.

Làm sở y: do A-lại-da thức chấp thọ sế.c căn, 
năm chủng thức thân nương đó mà chuyển, chẳng 
phải không chấp thọ. Lại do có A-lại-da thức nên có 
Mạt-na. Do Mạt-na đây làm chỗ nương mà ý thức 
được chuyển, ví như nương nơi năm căn như nhãn... 
mà năm thức thân chuyển, chẳng thể không có năm 
căn. Ý thức cũng vậy, chẳng thể không có ý căn.

Lại, các chuyển thức cùng A-lại-da thức làm 
hai tánh duyên: 1. ở  hiện pháp trưởng dưỡng chủng 
tử kia; 2. ở  hậu pháp, vì kia được sanh, lại thu 
nhiếp nuôi dưỡng chủng tử của kia.

Ở hiện pháp trưởng dưỡng chủng tử kia: tức là 
khi y chỉ A-lại-da thức và các thức thiện, bất thiện, 
vô ký triển chuyển, bấy giờ ở nơi một y chỉ như thê 
như thế đồng sanh đồng diệt, huân tập A-lại-da
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thức. Do nhân duyên đây, về sau các chuyển thức 
tánh hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký triển 
chuyển càng thêm tăng trưởng, càng thêm mạnh 
mẽ và minh bạch rõ ràng hơn.

Ở hậu pháp, vì kia được sanh, lại được thu 
nhiếp nuôi dưỡng chủng tử: tức là chủng loại của 
kia huân tập năng dẫn phát thâu nhiếp dị thục vô 
ký A-lại-da thức ở đời vị lai.

Như vậy, vì chủng tử kia, vì sở y kia, vì trưởng 
dưỡng chủng tử, vì thâu nhiếp nuôi dưỡng chủng 
tử, do vậy nên biết kiến lập tướng A-lại-da thức 
cùng các chuyển thức xoay vần làm tánh duyên 
chuyển.

d. Sao gọi là kiến lập tướng A-lại-da thức cùng 
các chuyển thức đồng chuyển mà triển chuyển? A- 
lại-da thức có lúc chỉ cùng một chủng chuyển thức 
đồng chuyển, đó là Mạt-na. Vì cớ sao? Do Mạt-na 
đây, ngã kiến, mạn... thường cùng tương ưng với 
hành tướng tư duy suy lường hoặc vị hữu tâm, hoặc 
vị vô tâm, thường cùng A-lại-da thức một thời đồng 
chuyển. Duyên A-lại-da thức lấy làm cảnli giới, 
chấp ngã, khởi mạn, hành tướng tư đtiy suy lường. 
Hoặc có lúc cùng hai chuyển thức đồng chuyển, đó
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là Mạt-na và ý thức. Hoặc có lúc cùng ba chuyển 
thức đồng chuyển, đó là Mạt-na, ý thức và tùy một 
trong năm thức thân chuyển. Hoặc có lúc cùng bổn 
chuyển thức đồng chuyển, đó là Mạt-na, ý t hức và 
tùy hai trong năm thức thân chuyển. Hoặc có lúc 
cùng bảy chuyển thức đồng chuyển, đó là lí.c Mạt- 
na, ý thức và năm thức thân hòa hợp chuyển.

Lại ý thức lấy Mạt-na nhiễm ô làm chỗ nươngẽ 
Lúc kia chưa diệt thì liễu biệt ràng buộc lẫn nhau, 
chẳng thể giải thoát. Mạt-na diệt rồi, giải thoát 
khỏi sự ràng buộc lẫn nhau.

Lại ý thức năng duyên cảnh khác và duyên tự 
cảnh. Duyên cảnh khác tức là cảnh giới sở duyên 
của năm thức thân, hoặc vội gấp, hoặc thong thả. 
Duyên tự cảnh tức là duyên pháp làm cảnh.

Lại, A-lại-da thức hoặc có lúc cùng thọ khổ, 
thọ lạc, thọ không khổ không lạc đồng thời mà 
chuyển. Thọ đây cùng chuyển thức tương ưng, nương 
kia mà khởi. Đó là hoặc ở trong cõi người, trời Dục 
giới, hoặc ở một phần trong quỷ, bàng sanh, đồng 
sanh thọ không khổ không lạc cùng với :huyển 
thức tương ưng thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ 
không lạc xen tạp lẫn nhau đồng chuyển. Hoặc
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trong hết thảy địa ngục bị cái khác che khuất, thọ 
không khổ không lạc cùng với thọ thuần khổ không 
tạp đồng thời mà chuyến. Nên biết thọ đây vì bị 
che khuất nên khó có thể rõ biết. Như trong hết 
thảy địa ngục đồng chuyển một hướng là thọ khổ. 
Như vậy ở địa Đệ tam tĩnh lự đồng chuyển theo 
một hướng là thọ lạc. ở  địa Đệ tứ tĩnh lự cho đến 
hữu đảnh đồng chuyển theo một hướng là thọ không 
khổ không lạc.

Lại, A-lại-da thức hoặc có lúc cùng chuyển 
thức tương ưng các tâm pháp thiện, bất thiện, vô 
ký đồng thời mà chuyển.

Như vậy, A-lại-da thức tuy cùng với các chuyển 
thức đồng thời mà chuyển, cũng dung chứa lãnh 
thọ, cũng dung chứa tâm pháp thiện, bất thiện, vô 
ký đồng thời mà chuyển, nhưng chẳng thể nói A- 
lại-da thức cùng tương ưng tất cả kia. Vì cớ sao? Do 
chẳng cùng kia đồng duyên chuyển vậy. Như nhãn 
thức tuy cùng nhãn căn đồng chuyển, nhưng chẳng 
tương ưng nhãn căn. Đạo lý A-lại-da thức đây cũng 
lại như vậyỂ Nên biết trong đây nương đạo lý chút 
phần tương tợ mà lấy làm ví dụ.

Lại như các pháp tâm sở, tuy tánh tâm pháp
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không có sai biệt, nhưng vì tướng khác, c' trong 
một thân đồng chuyển một lúc, xoay vần không 
trái nhau. Như vậy ở trong một thân, A-lại-đa thức 
cùng các chuyển thức một lúc đồng chuyển, nên 
biết xoay vần cũng không trái nhau. Lại n 1 Ư một 
dòng nước mạnh, có nhiều sóng xao độn£ đồng 
chuyển một lúc, xoay vần không trái nhau. Lại như 
mặt gương sáng sạch, có nhiều ảnh tượng một lúc 
hiện trên mặt gương mà không chống trát nhau. 
Như vậy, ở nơi một A-lại-da thức có nhiều :huyển 
thức đồng chuyển một lúc, nên biết xoay vần cũng 
không trái nhau.

Lại như một nhãn thức, ở một thời ;?ian, ở 
một cảnh sự, hoặc có lúc chỉ thủ lấy một loại tướng 
sắc, không tướng sắc khác; hoặc có lúc một thoáng 
thủ lấy không phải một mà là chủng chủng tướng 
xúc. Như nhãn thức đối với các sắc, thì m ĩ thức 
đối với các thanh, tỷ thức đối với các hương, thiệt 
thức đối với các vị cũng lại như vậy. Lại như thân 
thức, ở một thời gian, ở một cảnh sự, hoặc có lúc 
chỉ thủ lấy một loại tướng xúc, không tưcng xúc 
khác; hoặc có lúc một thoáng thủ lấy khôiLg phải 
một mà là chủng chủng tướng xúc. Như thế ý thức



QUYỂN 51 425

phân biệt, ở một thời gian, ở một cảnh sự, hoặc có 
lúc chỉ thủ lấy một loại tướng cảnh, không tướng 
cảnh khác; hoặc có lúc một thoáng thủ lấy không 
phải một mà là chủng chủng tướng xúc. Nên biết 
đạo lý cũng không trái nhau.

Lại như trước đã thuyết, A-lại-da thức cùng 
Mạt-na đồng chuyển cho đến chưa đoạn dứt, nên 
biết thường cùng đồng sanh, nhậm vận tương ưng 
đồng thời với bốn chủng phiền não là thân kiến, 
ngã mạn, ngã ái và vô minh. Bôn chủng phiền não 
đây hoặc ở định địa, hoặc ở bất định địa, nên biết 
thường hành chuyển không chông trái với tướng 
thiện... Đây là tánh có che đậy không ghi nhớ.

Như vậy, vì A-lại-da thức cùng chuyển thức 
đồng chuyển, vì cùng các thọ đồng chuyển, vì cùng 
các thiện... đồng chuyển, do đây nên biết kiến lập 
tướng A-lại-da thức đồng chuyển mà triển chuyển.

2. Một tướng kiến lập hoàn diệt: Nên biết 
tức là do tạp nhiễm chuyển và hoàn diệt chuyển 
kiến lập hoàn diệt.

Nói tóm lược thì A-lại-da thức là căn bản của 
tất cả tạp nhiễm. Vì cớ sao? Do thức đây là căn bản
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khiến hữu tình thê gian sanh khởi, năng sanh các 
căn, sở y xứ của căn và chuyển thức...

Lại thức đây cũng là căn bản khiến k lí thê 
gian sanh khởi. Vì cớ sao? Do năng khiến khí thê 
gian sanh khởi.

Lại thức đây cũng là căn bản khiến hữu tình 
xoay vần sanh khởi. Vì cớ sao? Do tất cả hữu tình 
gặp gỡ xoay vần làm tăng thượng duyên. Ở tất cả 
thời, nếu không có hữu tình này cùng hữu tình 
khác gặp gỡ qua lại lẫn nhau, thì đã chẳng sanh 
tướng thọ dụng khổ vui sai khác. Do đạo lv đây, 
nên biết hữu tình giới xoay vần tăng thượng duyên.

Lại A-lại-da thức đây năng nắm giữ :ất cả 
chủng tử pháp, ở đời hiện tại là thể khổ đế, cũng 
là nhân sanh khổ đế ở đời vị lai, lại là nhâĩ\ sanh 
tập đê ở hiện tại.

Như vậy, vì năng sanh hữu tình thê gian, vì 
năng sanh khí thế gian, vì là thể khổ đế, vì năng 
sanh khổ đế ở đời vị lai, vì năng sanh tập đê ở đời 
hiện tại, do đây nên biết A-lại-da thức là căn bản 
của tất cả tạp nhiễm.

Lại, A-lại-da thức thu nhiếp giữ gìn I;ất cả 
chủng tử thiện pháp thuận phần giải thoát và thuận
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phần quyết trạch... chẳng phải nhân tập đế. Vì 
thiện căn thuận phần giải thoát... trái với tướng 
lưu chuyển, vì sở hữu nhân thiện căn khác của thê 
gian đây sanh khởi, lại triển chuyến càng thêm 
thịnh sáng, do nhân duyên đây, A-lại-da thức nhiếp 
thọ loại chủng tử của chính nó có công năng triển 
chuyển, có thê lực triển chuyển tăng trưởng chủng 
tử khiến nhanh chóng được thành lập. Lại do chủng 
tử đây, các thiện pháp kia chuyển thêm thịnh sáng 
mà sanh khởiể Lại năng chiêu cảm các quả dị thục 
khả ái khả lạc chuyển tăng mạnh, chuyển thắng 
vượt ở đời. vị lai.

Lại vì nương tất cả chủng tử A-lại-da thức đây 
mà đức Thê Tôn thuyết có nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới, cho đến có ý giới, pháp giới, ý thức 
giới, vì trong A-lại-da thức có chủng chủng giới 
vậy. Lại như Kinh Ác-xoa Tụ Dụ đã thuyết, vì trong 
A-lại-da thức tích chứa nhiều giới vậy.

Lại A-lại-da thức tạp nhiễm căn bản đây, nếu 
dùng phương tiện tu tập thiện pháp mới được chuyển 
diệt. Tu tập thiện pháp đây, nếu các dị sanh lấy 
duyên chuyển thức làm cảnh tác ý, phương tiện trụ 
tâm, thì năng nhập thánh đế hiện quán đầu tiên.
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Người chưa kiến đế, ở trong các đế chưa được pháp 
nhãn, thì không thể thông đạt tất cả chủng tử A- 
lại-da thức. Người chưa kiến đế đây đã tu hành 
như vậy, hoặc nhập Thanh văn chánh tánh [y sanh, 
hoặc nhập Bồ-tát chánh tánh ly sanh. Sai khi đã 
thấu đạt tất cả pháp chân pháp giới, cũr.g năng 
thông đạt A-lại-da thức, đương lúc bấy g: ờ năng 
tổng quán sát sở hữu tất cả tạp nhiễm bên trong 
của mình, cũng năng rõ biết tự thân bên ngoài bị 
sự trói buộc của tướng phược, bên trong bị sự trói 
buộc của thô trọng phược.

Lại người tu quán hành, vì lấy A-lại-da thức 
chính là tất cả hý luận, nhiếp lấy các hành của các 
cõi. Thâu tóm các hành kia ở trong A-lại-đa thức, 
chung là một đoàn, một tập, một tụ. Đã kết thành 
một tụ, do dụng trí duyên cảnh chân như tu tập, 
nhiều tu tập mà được chuyển y. Chuyển y không 
gián đoạn, nên nói đã đoạn A-lại-da thức. Do đoạn 
đây, nên nói đã đoạn tất cả tạp nhiễm. Nên biết 
chuyển y là do đối nghịch với A-lại-da thức, nên 
năng đôi trị A-lại-da thức. Lại thể của A-lại-da 
thức là vô thường, tánh có chấp thủ lãnh thọ. 
Chuyển y là thường, tánh không chấp thủ lãnh
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thọ, VÌ chỉ duyên cảnh chân như thánh đạo mới 
năng chuyển y vậy.

Lại A-lại-da thức là tất cả thô trọng đuổi theo, 
còn chuyển y rốt ráo xa lìa tất cả thô trọngỗ

Lại A-lại-da thức là nhân phiền não chuyển, 
nhân thánh đạo chẳng chuyển. Chuyển y thì nhân 
phiền não chẳng chuyển, nhân thánh đạo chuyển. 
Lẽ phải biết chỉ là kiến lập tánh nhân, chẳng 
phải tánh nhân sanh khởi.

Lại A-lại-da thức khiến chẳng được tự tại ở 
trong pháp thiện tịnh, vô ký. Chuyển y khiến được 
đại tự tại ở trong tất cả pháp thiện tịnh, vô ký.

Lại, tướng A-lại-da thức đoạn diệt tức là vì 
thức đây chánh đoạn diệt, nên xả hai chủng chấp 
thủ. Bấy giờ tuy trụ nơi thân mà giống như biến 
hóa. Vì cớ sao? Vì đoạn nhân khổ hậu hữu ở đời 
đương lai, liền xả chấp thủ hậu hữu đương lai. Vì 
vĩnh viễn đoạn tất cả nhân phiền não ở hiện pháp, 
liền xả tất cả tạp nhiễm chấp thủ của sở y hiện 
pháp. Vì vĩnh viễn xa lìa tất cả thô trọng, chỉ có 
mạng duyên tạm thời được trụ. Do có hữu đây, 
trong Khế kinh thuyết: “Bấy giờ chỉ có lãnh thọ 
giới hạn thọ của thân, giới hạn thọ của mạng, nói
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rộng cho đến ở trong hiện pháp tất cả sở thọ rốt 
ráo diệt tận”.

Như vậy, vì kiến lập căn bản tạp nh:.ễm, vì 
thú nhập thông đạt tác ý tu tập, vì kiến lập chuyển 
y, do đây nên biết kiến lập tướng A-lại-da thức tạp 
nhiễm, hoàn diệt.

Như vậy đã nương thắng nghĩa đạo lý kiến lập 
tên gọi, nghĩa sai biệt của tâm, ý, thức. Do đạo lý 
đây nên theo đó hiểu rõ hết thảy đạo lý tạp nhiễm, 
thanh tịnh của tâm ý thức trong ba cõi... Ngoài đây 
ra, sự hiển bày lý của tâm, ý, thức ở chỗ khác chỉ 
tùy theo sự giáo hóa hữu tình sai biệt mà được kiến 
lập. Vì muốn giáo hóa hữu tình có huệ hẹ;? kém, 
nên dùng quyền phương tiện khiến kia dễ thú nhập.

Hỏi: Nếu thành tựu A-lại-da thức, cũng thành 
tựu chuyển thức ư? Giả sử thành tựu chuyể 1  thức, 
cũng thành tựu A-lại-da thức ư?

Đáp: Nên tác bôn câu. Hoặc có dạng thành 
tựu A-lại-da thức chẳng phải chuyển thức, đó là 
dạng vô tâm thùy miên, vô tâm mê muội, nhập Vô 
tưởng định, nhập Diệt tận định, sanh trời Vô tưởng. 
Hoặc có dạng thành tựu chuyển thức, chẳng phải 
A-lại-da thức, đó là bậc A-la-hán, hoặc bậc Độc
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giác, hoặc chư Bồ-tát bất thôi và chư Như Lai trụ 
vị hữu tâm. Hoặc có dạng đều thành tựu cả hai, đó 
là hữu tình còn lại trụ vị hữu tâm. Hoặc có dạng 
không thành tựu cả hai, đó là bậc A-la-hán, hoặc 
bậc Độc giác, hoặc chư Bồ-tát bất thôi và chư Như 
Lai nhập Diệt tận định, hướng đến Vô dư y Bát- 
niết-bàn giới.

Hỏi: Tự tánh các pháp trong ngoài, mỗi mỗi 
trụ tự tướng phân chia riêng khác, nhân duyên 
nào trong mười tám giới chỉ kiến lập tự tánh của 
sáu thức giới? Các giới còn lại là sở y, sở duyên, trợ 
bạn của sáu thức giới kia mà được kiến lập ư?

Đáp: Do sáu thức giớLỞ trong niệm, nháy mắt, 
hơi thở, phút chốc, đêm rigằy... nhanh chóng chuyển 
biến; nương gá duyên kia, nương nhãn căn... duyên 
cảnh sắc... dụng các tâm sở lấy làm trợ bạn, chẳng 
phải một mà nhiều chủng chủng sanh khởi. Do 
nương vô lượng duyên kia kia mà được sanh, nên 
được vô lượng tên gọi. Thí như lửa nương duyên kia 
kia mà bốc cháy mạnh mẽ, bấy giờ liền có vô số 
tên gọi. Tức là lửa kia nhờ cỏ, cây, phân bò, mạt 
cưa làm duyên mà cháy mạnh, bấy giờ liền có vô số 
tên gọi là lửa cỏ cho đến lửa mạt cưa. Như vậy vì
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nhãn, sắc dùng làm duyên, nên nhãn thúc được 
sanh, do đó có vô số tên gọi nhãn thức, nói rộng 
cho đến vô sô tên gọi ý thức. Nếu tự tánh nhãn 
giới... kia kia từ ban đầu sanh rồi, tức tự tánh tương 
tợ kia kia sanh khởi, triển chuyển tương tục, theo 
đó chuyển rốt ráo. Lại có loại thức mượn nhc duyên 
kia kia, nên chủng chủng tự tánh sai biệt sanh 
khởi. Cho nên kiến lập tự tánh thức giới. Các giới 
còn lại vì làm sở duyên, sở y, trợ bạn cho kia mà 
được kiến lập.

Lại nữa, nay sẽ biện biết khắp thức thân.
Hỏi: Khi Bí-sô thực hành thanh tịnh 1,âm, có 

bao nhiêu chủng tướng biết khắp tâm?
Đáp: Nói lược có ba chủng tướng: 1. Tướng vui 

đắm tạp nhiễm; 2. Tướng lỗi lầm tai họa của tạp 
nhiễm; 3. Tướng phương tiện thiện xảo kh iến tạp 
nhiễm được đoạn trừ.

Sao gọi là Bí-sô thực hành thanh tịnh tâm, 
biết khắp tướng vui đắm tạp nhiễm của tự tăm? Bí- 
sô khởi nghĩ như vầy: “Nay tâm ta đây đêm dài vui 
đắm ở nơi các tạp nhiễm”. Đã tự biết rồi, liền từ 
bỏ tánh tham, tâm dừng nghỉ, an trụ nơi tánh lìa
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tham. Nếu khi ấy tâm không thể an trụ, cũng không 
vui thích nơi tánh lìa tham, thì không duyên điều 
khác, chỉ nhanh chóng trở lại nhập vào rong ruổi 
trong tánh tham kia. Như tự biết tánh có tham, thì 
tự biết tánh có sân, si, hạ liệt, trạo cử, không tịch 
tĩnh, tán loạn, cho đến tánh vui đắm phóng dật... 
liền từ bỏ, tâm dừng nghỉ, an trụ tinh cần tu tập 
các thiện pháp. Nếu khi ấy tâm không thể an trụ, 
cũng không vui thích siêng tu thiện pháp, thì không 
duyên điều khác, chỉ nhanh chóng trở lại nhập vào 
rong ruổi trong tánh si kia, cho đến trong tánh vui 
đắm phóng dật. Như vậy gọi là Bí-sô thực hành 
thanh tịnh nơi tâm biết khắp tướng vui đắm tạp 
nhiễm của tự tâm.

Sau khi biết khắp rồi, Bí-sô thực hành thanh 
tịnh nơi tâm lại năng biết khắp tướng lỗi lầm tai 
họa của tạp nhiễm, khởi nghĩ như vầy: “Tâm ta 
hiện tại có tham khiến tổn hại mình, tổn hại người, 
tổn hại cả hai; khiến hiện pháp sanh tội, hậu 
pháp sanh tội, cho đên hiện pháp, hậu pháp sanh 
tội; lại năng làm duyên khiến thân tâm ưu khổ”. 
Như khởi nghĩ ở nơi tánh có tham, cho đến khởi 
nghĩ ở nơi tánh vui đắm phóng dật nên biết cũng
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vậy. Lại khởi nghĩ như vầy: “Vì tâm có tham đây 
cho đến tâm vui đắm phóng dật đây, mà có lỗi lầm, 
có tật bệnh, có hoạnh tử, có tai họa, có ưu não”.

Sau khi biết khắp tướng lỗi lầm tai iọa của 
tạp nhiễm nơi tự tâm, lại năng biết khắp tướng 
phương tiện thiện xảo khiến tạp nhiễm nơi tâm 
được đoạn trừ. Tức là khởi nghĩ như vầy: ‘Ta nay 
không được thuận theo tạp nhiễm lỗi lầm có tật 
bệnh, có hoạnh tử, có tai họa, có ưu não. Nếu tâm 
tự tại chuyển theo kia, tất khiến tâm ta thuận theo 
thê lực của rigã mà chuyến”. Vị kia đã rõ biết như 
vậy, lại tiếp tục luôn luôn tinh cần, ở nơi tâm có 
tham, xả tánh có tham, vui thích an trụ nơi tánh 
không tham, lại thấy được công đức thù thắng của 
việc kia, cho đến xả tánh vui đắm phóng dật, vui 
thích an trụ siêng tu tập các thiện pháp, [ại thấy 
được công đức thù thắng của việc kia.

Vị kia đã nhiều an trụ hành như vậy, bấy giờ 
nơi tâm chẳng do tinh cần mà tự nhiên vui thích an 
trụ siêng tu tập các thiện pháp; đối với tánh tạp 
nhiễm mà trước kia vui thích thuận theo, r ay sanh 
sâu chán lìa. Do nhân duyên đây, Bí-sô thực hành 
thanh tịnh tâm như thật rõ biết tâm mình đang vui
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đắm theo tạp nhiễm, liền nhanh chóng hồi chuyển 
tánh, không chút do dự; lại năng khéo biết tâm tạp 
nhiễm có tánh lỗi lầm; lại năng khéo biết phương 
tiện thiện xảo khiến tâm tạp nhiễm kia được đoạn 
trừ. Tất cả điều trên khiến Bí-sô hành thanh tịnh 
tâm chóng năng chứng đắc tánh tâm thanh tịnh vô 
thượng, chỗ gọi các lậu vĩnh viễn tận.

Lại nữa, nay sẽ biện về tâm thiện xảo sai 
biệt và chuyển tâm thiện xảo sai biệt.

Đó là nương tự tánh biến kế sở chấp nên biết 
tâm thiện xảo sai biệt, nương tự tánh y tha khởi 
nên biết chuyển tâm thiện xảo sai biệt.

Lại, nếu người năng khéo léo huân tu tâm sẽ 
được 2 lợi ích thù thắng: 1. Ở thời quả được an lạc;
2. Ở thời nhân tự tại hành chuyển.

Lại người tâm hỗn loạn vẩn đục có 3 lỗi lầm: 
1. Lỗi lầm do không như lý tác ý; 2. Lỗi lầm do tùy 
miên; 3. Lỗi lầm do triền sanh khởi.

Hỏi: Như Thê Tôn thuyết: “Phải ở nơi tâm 
khéo dũng mãnh sâu, như lý quán sát niệm trụ. 
Nhưng cần yếu phải ở nơi thân trụ quán tuần thân, 
cho đến ở nơi pháp trụ quán tuần pháp”. Đây có
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mật ý gì?
Đáp: Vì hiển bôn niệm trụ chỉ cần quán sát 

tâm, đó là quán tâm chấp thọ, quán tâm lãnh nạp, 
quán tâm liễu biệt và quán tâm nhiễm tịnh. Chỉ vì 
quán sát tâm sở chấp thọ, tâm sở lãnh nạp, tâm 
liễu biệt cảnh và tâm nhiễm tịnh nên thuyết bốn 
niệm trụ.

Lại có các Bí-sô an trụ 3 chủng trụ, hành 6 
chánh hạnh, tức là đối với lời dạy của Đại sư có 
nhiều sự thực hành.

Ba chủng trụ: 1. An trụ nơi trụ giải thoát; 2. 
An trụ nơi trụ giải thoát môn; 3. An trụ nơi trụ 
pháp năng dẫn giải thoát môn.

Sáu chánh hạnh: 1. Hành hạnh không gián 
đoạn; 2. Hành hạnh lãnh thọ khéo tư duy; 3. Hành 
hạnh tu tập dẫn thiện căn sanh khởi; 4. Hành 
hạnh xa lìa các ái vị, khéo phân tích chọn lọc; 5. 
Hành hạnh không tăng thượng mạn; 6. Hành hạnh 
chánh thọ dụng thanh tịnh.

Lại có 2 chủng xả thí: 1. Xả thí niỊƯỜi thọ 
nhận; 2. Xả thí người thí cho. Quả thí cííng có 2 
chủng: 1. Được giàu sang sung túc lớn; 2. Được 
thắng giải thọ dụng đẳng lưuẵ
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Lại nữa, nay sẽ biện chứng thành đạo lý.
Hỏi: Nương đạo lý nào mà tuyên thuyết: “Các 

hành tướng sanh từ vị lai chẳng phải thật, chẳng 
phải có?”

Đáp: Giả sử hành tướng của pháp vị lai thật 
có mà được sanh, pháp đây vì chuyển mà nói sanh 
ư? Tức là từ nơi đời vị lai chuyển hướng đến nơi đời 
hiện tại, tức là ở vị lai chết rồi ở hiện tại sanh ư? 
Tức là đời vị lai chết, sanh đời hiện tại là kia làm 
duyên mà được sanh ư? Tức là pháp trụ ở vị lai 
không biến đổi, dụng kia làm duyên, ở đời hiện tại 
có pháp trụ khác, là có nghiệp dụng mà nói sanh 
ư? Tức là đời vị lai xưa không có nghiệp dụng, đến 
đời hiện tại mới có nghiệp dụng, là tướng viên 
mãn mà nói sanh ư? Tức là đời vị lai tướng chưa 
viên mãn, đến đời hiện tại tướng được viên mãn, 
là do tướng khác mà nói sanh ư? Tức là ở trong vị 
lai có phần vị lai và có phần nhân, do hai chủng 
đây tướng có sự khác nhau; lại đến hiện tại, có 
phần hiện tại và có phần quả, do hai chủng đây 
tướng có sự khác nhau mà nói sanh ư?

Như vậy 6 chủng khiến các pháp sanh khởi 
đều không đúng đạo lý. Vì cớ sao? Pháp chẳng
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phải không phương không xứ mà có nghĩa từ phương 
khác chuyển đến phương khác; cũng chẳng phải 
pháp chưa sanh, chưa đã sanh mà có nghĩa chết.

Nếu kia làm duyên mà được sanh, thì pháp 
khác đây chẳng phải vị lai sanh, ở vị lai đây liền 
chưa là có.

Lại trong đệ nhất nghĩa, vì tất cả pháp í  hông 
tác dụng, nên lìa nghiệp dụng tướng khác chẳng 
thể có được, chỉ tức nơi tướng mà giả kiến lập. Giả 
sử có tướng khác, thì vị lai, hiện tại đồng i iậ t  có 
tướng, mà chỉ nói hiện tại riêng có nghiệp dụng 
thì lý này bất khả đắc.

Lại nghiệp dụng đây liền lẽ xưa không mà 
nay được sanh, liền thành trái với ngôn thuyết vi 
diệu của Đức Thế Tôn: “Các hành chẳng phải t iường, 
chẳng phải hằng”. Trong lúc ông lại hiển các hành 
nghiệp dụng vô thường. Do nghĩa đây, h à iii phải 
là thường.

Ở một tướng, nếu phần tướng khác được là có, 
cớ sao phần khác của tướng lại chẳng có? Lại phần 
tướng khác xưa không nay có, cớ sao phần kh ác của 
tướng lại chẳng thành xưa không nay có? Lại lìa 
tất cả hành tướng như sắc... phần vị lai khác tất
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không thể đắc. Lại lẽ vị lai không có tướng quả, 
hiện tại mới có tướng quả sanh khởi.

Như vậy đã biện chứng thành đạo lý. Nương 
đạo lý đây nên biết tuyên thuyết: “Tất cả hành 
tướng của các pháp vị lai chẳng phải thật chẳng 
phải có, xưa không nay có”. Như đôi với vị lai, thì 
quá khứ theo chỗ thích hợp do đạo lý đây đều 
tuyên thuyết chẳng phải thật, chẳng phải có.

Lại hành quá khứ thế nào? Là tướng đã diệt 
mất, tự tánh đã xả. Hành hiện tại thế nào? Là 
tướng chưa diệt mất, tự tánh chưa xả, lúc sanh tạm 
trụ. Hành vị lai thế nào? Là nhân hiện có, tự 
tướng chưa sanh, tự tánh chưa được.

Hỏi: Nếu các hành vị lai xưa không mà được 
sanh, thì cớ sao hoa đốm trong hư không, sừng thỏ, 
thạch nữ... chẳng sanh?

Đáp: Vì hoa đốm trong hư không... không có 
nhân sanh, còn tất cả các hành mỗi mỗi sai khác 
quyết định có nhân sanh.

Hỏi: Nếu tất cả hành mỗi mỗi có nhân sanh 
sai biệt, thì nhân duyên nào các hành không đồng 
thời sanh ngay?

Đáp: Tuy các hành có nhân sanh mỗi mỗi sai
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biệt, nhưng phải đợi duyên mới được sanh khởi. 
Nếu duyên sanh của hành kia hiện tiền, nhém của 
hành kia mới sanh hành kia. Cho nên các hành 
tuy hiện có nhân, nhưng không thể cùng một lúc 
sanh khởi ngay.

Lại sao gọi là nhân các hành? Sao gọi là duyên? 
Đức Thế Tôn thuyết: “Duyên sanh các hành lược 
có 4 chủng: một là nhân duyên; hai là đẳng vò gián 
duyên; ba là sở duyên duyên; bốn là tăng iiượng 
duyên”. Chủng nhân duyên thứ nhất cũng là nhân 
cũng là duyên. Ba chủng còn lại chỉ là duyên, chẳng 
phải nhân.

1. Nhân duyên: Là các sắc căn, chỗ căn nương 
tựa và thức. Hai đây lược nói năng giữ gìn tất cả 
chủng tử các pháp. Nếu đuổi theo sắc căn có các 
chủng tử sắc căn, chủng tử sắc pháp khác và tất cả 
chủng tử tâm, tâm phápắ Nếu đuổi theo thức có tất 
cả chủng tử thức và chủng tử pháp vô sắc khác, các 
chủng tử sắc căn và chủng tử sắc pháp còn lại. Nên 
biết tự tánh sắc pháp còn lại chỉ là sự đuổi theo 
của tự chủng tử, trừ đại chủng sắc. Do đại chủng 
sắc là sự đuổi theo của hai loại chủng tử, chỗ gọi là
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chủng tử đại chủng và chủng tử sắc sở tạo. Kiến 
lập sự đuổi theo sai khác của các chủng tử tượng 
tục đây, tùy theo chỗ thích hợp mà pháp được sanh. 
Đây gọị là nhân duyên.

Lại nữạ, nếu các sắc căn và tự đại chủng chẳng 
phải chỗ đuổi theo của chủng tử pháp tâm tâm sở, 
thì nhập Diệt tận định, nhập Vô tưởng định, sanh 
trời Vô tưởng, thời sau chẳng lẽ thức... lại sanh? 
Tất nhiên lại sanh. Cho nên phải biết chủng tử 
pháp tâm tâm sở đuổi theo sắc căn, lấy đây làm 
duyên, kia lại được sanh.

Lại nữa, nếu chủng tử phi sắc đuổi theo các 
thức, thì hàng dị sanh sanh ở Vô sắc giới thọ tận, 
nghiệp tận chết đi, lúc sanh trở lại cõi dưới, chủng 
tử vô sắc lẽ không sanh lại? Tất lẽ sanh. Cho nên 
nên biết chủng tử các sắc đuổi theo nơi thức, lấy 
đây làm duyên nên sắc pháp lại sanh.

Lại nữa, nếu các dị sanh do đạo thế gian nhập 
Sơ tĩnh lự được sanh cõi kia, bấy giờ các pháp nhiễm 
ô và chủng tử các pháp khác của Dục giới chỉ có thể 
tổn hại nhất thời, mà không thể vĩnh viễn hại diệt. 
Vì cớ sao? Do dị sanh đây từ định kia hoàn thối, nên 
pháp nhiễm ô của Dục giới trở lại hiện tiền, từ Sơ
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tĩnh lự chết rồi sanh trở lại Dục giới.
Lại nữa, có ba chủng tổn phục: 1. Tổn phục do 

xa lìa; 2. Tổn phục do nhàm chán họa hoạn; 3-Tổn 
phục do Xa-ma-tha.

Sao gọi là tổn phục do xa lìa? Như có người xa 
lìa pháp tại gia hướng đến xuất gia, xa lìa chủng 
chủng thọ dụng dục mà thọ trì cấm giới. Ở trong 
hạnh viễn ly, thọ trì cấm giới, thân cận tu tập 
hoặc nhiều tu tập. Do thân cận tu tập, nhiề J tu tập 
không gián đoạn, nên ở nơi các dục tâm kh5ng thú 
nhập, tâm không lưu tán, tâm không an trụ, tâm 
không vui đắm, cũng không phát khởi lực tăng 
thượng đối với các dục, cũng không duyon theo 
cảnh giới kia khiến sanh khởi phiền não. Đây gọi 
là tổn phục do xa lìa.

Sao gọi là tổn phục do nhàm chán họa hoạn? 
Như có một người do tưởng quá hoạn, hoặc c o tưởng 
bất tịnh, hoặc do tưởng xanh bầm ứ thảy, hoặc do 
thuận theo một tác ý như lý... biết được họa hoạn 
của các dục kia, nên sanh nhàm chán. Tuy chưa ly 
dục, nhưng đối với các dục tu nhàm chán trái nghịch, 
tâm không thú nhập cho đến nói rộng. Như vậy 
gọi là tổn phục do nhàm chán họa hoạn.
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Sao gọi là tổn phục do Xa-ma-tha? Như có một 
người do đạo thế gian, hoặc đắc ly dục Dục giới, 
hoặc đắc ly dục sắc giới. Do tâm tương tục nhậm 
trì Xa-ma-tha, nên ở trong dục, sắc mà tâm không 
thú nhập, nói rộng như trên. Như vậy gọi là tổn 
phục do Xa-ma-tha.

Nếu Thánh đệ tử nương đạo xuất thế mà ly 
dục Dục giới, cho đến đều đắc ly dục của ba cõi, bấy 
giờ tất cả chủng tử pháp nhiễm ô của ba cõi thảy 
đều vĩnh viễn được đoạn trừ. Vì cớ sao? Vì Thánh 
đệ tử ở trong hiện pháp không từ ly dục mà hoàn 
thôi thất, hoặc lại hiện tiền phát khởi phiền não 
của địa dưới. Nếu sanh ở địa trên cũng không hoàn 
thôi thất, khiến từ địa kia chết đi sanh trở lại địa 
dưới. Thí như vỏ thóc bên ngoài bao bọc hạt giông 
(chủng tử) bên trong, được để nơi khí hậu khô ráo 
hay trong kho trông. Tuy hạt thóc kia không sanh 
mầm, nhưng chẳng phải không có hạt giông bên 
trong. Nếu để trên lửa nấu chín, lúa kia bị hỏng, 
bấy giờ không thể thành hạt giống. Đạo lý tổn hại 
nhất thời (tổn phục) và vĩnh viễn hại diệt chủng 
tử bên trong của các pháp nên biết cũng vậy.

Nếu Thánh đệ tử lúc sắp nhập Vô dưNiết-bàn
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giới, SỞ hữu tất cả chủng tử pháp thiện và vô ký 
đều bị tổn hại. Do chủng tử pháp nhiễm đoạn diệt, 
nên không trở lại chiêu cảm quả dị thục ở đời 
đương lai, cũng không lại năng sanh quả tự loại. 
Nên biết đây là tổn phục thứ tư, được gọi là tổn 
phục do vĩnh viễn hại diệt trợ bạn.

Lại kẻ đầy đủ phược, chỗ có tâm sanh khởi 
hoặc đồng hành vui, hoặc đồng hành khó, hoặc 
đồng hành không khổ không vui. Tất cả tám đây 
đều là sự theo đuổi của chủng tử vui, chủng tử khổ 
và chủng tử không khổ không vui. Nếu khởi tâm 
hoặc thiện, hoặc nhiễm ô, hoặc vô ký, thì tất cả 
tâm đây đều là sự đuổi theo của chủng tử thiện, 
chủng tử nhiễm ô và chủng tử vô ký.

Lại các bậc hữu học không đầy đủ phưực, chỗ 
có tâm sanh khởi hoặc tâm thiện thê gian, hoặc 
tâm xuất thế, hoặc tâm nhiễm ô, hoặc tâm vô ký. 
Tất cả tâm đây đều là sự đuổi theo của tất cể chủng 
tử phiền não tu đạo sở đoạn. Do chưa đoạn, nên có 
lúc được sanh khởi, cũng là sự đuổi theo của chủng 
tử các pháp còn lại.

Lại các bậc vô học đã vĩnh viễn đoạn tất cả 
phiền não, chỗ có tâm sanh khởi hoặc tâm thiện
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thế gian, hoặc tâm xuất thế, hoặc tâm vô ký. Tất 
cả tâm đây đều đã vĩnh viễn lìa chủng tử pháp 
nhiễm, chỉ là sự đuổi theo của tất cả chủng tử pháp 
thiện, vô ký tiếp nối mà sanh.

Lại nữa, nên biết sự kiến lập đạo lý chủng tử 
đây là nương chưa kiến lập thánh giáo A-lại-da 
thức mà thuyết. Nếu đã kiến lập giáo A-lại-da thức, 
nên biết lược thuyết tất cả chủng tử các pháp đều 
nương A-lại-da thức.

Lại các pháp kia hoặc chưa vĩnh viễn bị đoạn 
trừ, hoặc chẳng phải bị đoạn trừ, tùy theo chỗ 
thích hợp nên biết có sự đuổi theo của chủng tử.

Hỏi: Như Thế Tôn thuyết: “Ta nói các Bí-sô 
A-la-hán ở nơi bốn chủng pháp tăng thượng tâm, 
thì trong hiện pháp trụ nơi an lạc”. Nếu thối thất 
một trong bốn chủng pháp kia, tuy tất cả chủng tử 
nhiễm ô đều vĩnh viễn bị hại, sao nói là sanh khởi 
lại phiền não của địa dưới? Nếu không sanh khởi 
lại, vị kia sao gọi là thôi thất?

Đáp: Thối có 2 chủng: 1. Đoạn thối; 2. Trụ 
thôi. Nói đoạn thôi: là chỉ dị sanh. Nói trụ thôi: là 
các thánh giả, cũng là dị sanh.

Nếu nương đạo thế gian mà đoạn các phiền
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não, về sau phiền não lại hiện tiền khởi, nên biết 
bấy giờ do thối thất trong việc đoạn nên bị thôi, 
gọi là đoạn thối, cũng gọi là trụ thôiỗ Nê u nương 
đạo xuất thế đã đoạn phiền não, nhưng tâm lao 
vào công việc thế tục, chẳng chuyên tu tập như lý 
tác ý, do đây ở khoảng giữa chẳng năng đắc hiện 
pháp lạc trú, phiền não luôn hiện tiền phát khởi. 
Như tên gọi trước, đây cũng như thế. Nh ưng nếu 
phiền não của địa dưới đã đoạn, thì kháng hiện 
tiền trở lại. Như vậy do thối thất trong việc an trụ 
nên bị thối, gọi là trụ thối, chẳng phải đoạn thôi.

Hỏi: Nếu đã đoạn tất cả phiền não thành A- 
la-hán, mà chưa thể vĩnh viễn hại diệt tất 2ẳ chủng 
tử pháp nhiễm, sao nói là tâm thiện giải thoát. 
Còn quả A-la-hán, các lậu vĩnh viễn tận?

Đáp: Nếu đã vĩnh viễn hại diệt, ở trong tương 
tục vĩnh viễn không còn chủng tử pháp nhiễm, bấy 
giờ chủng tử pháp nhiễm, tư duy bất chánh còn 
không khởi, hà huống khởi các phiền nãc. Do đây 
nên biết người do đạo xuất thế mà đoạn trừ phiền 
não, thì quyết chắc không còn thối thất.

£003
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2. Đ ẳng vô gián duyên: Là các tâm tâm sở 
đây không gián đoạn, các tâm tâm sở kia sanh, cho 
nên nói đây là đẳng vô gián duyên kia. Nếu sáu 
thức đây là đẳng vô gián duyên sáu thức kia, tức 
thi thiết đây gọi là ý căn, cũng gọi là ý xứ, cũng gọi 
là ý giới.

3. Sở duyên duyên: Là năm thức thân theo 
thứ lớp lấy năm cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc 
làm sở duyên duyên; hoặc ý thức lấy tất cả nội 
ngoại của mười hai xứ làm sở duyên duyên.

4. Tăng thượng duyên: Đó là nhãn xứ... nhãn 
thức... là đồng sanh tăng thượng duyên. Hoặc tác ý 
ở nơi cảnh sở duyên là các thức dẫn phát tăng 
thượng duyên. Hoặc các tâm, tâm sở triển chuyển 
xoay vần là đồng sanh tăng thượng duyên. Hoặc
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nghiệp tịnh, bất tịnh, cùng với quả ái, phi ái và 
quả dị thục về sau là sở tác trước kia tăng thượng 
duyên. Hoặc ruộng, phân, nước... cùng với mầm lúa 
là thành biện tăng thượng duyên. Hoặc i;rí khéo 
léo cùng với sự nghiệp công xảo của thế gian là 
công nghiệp tăng thượng duyên.

Lại trong bốn duyên ấy, một chủng nhân duyên 
hướng về pháp được sanh, năng làm nhân Ê.anh. Ba 
chủng duyên còn lại hướng về pháp được sanh, chỉ 
là nhân phương tiện. Cho nên các hành sanh, lúc 
duyên phương tiện hiện tại tiền, thì chủng tử các 
hành kia liền năng sanh khởi các hành kia. Do vậy 
các hành không có nghĩa đồng thời sanh kfc ởi ngay. 
Nên biết nương theo bốn duyên như vậy ỉiến lập 
mười nhân, như trong Bồ-tát đ ịa  đã thuyốt.

Hỏi: Như Thê Tôn thuyết: “Các hành quá khứ 
làm duyên sanh ý. Các hành vị lai làm duyên sanh 
ý”. Các hành quá khứ, vị lai chẳng phải cò, vậy cớ 
sao Thê Tôn tuyên thuyết hành kia làm duyên 
sanh ý? Nếu ý cũng duyên sự cảnh chẳng p h ải có 
mà lại được sanh, thì sao không trái với ngôn thuyết 
vi diệu của Đức Thế Tôn: “Do hai chủng duyên mà 
các thức được sanh. Những gì là hai? Đó là nhãn và
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Sắc, nói rộng cho đến ý và pháp?”
Đáp: Do nghĩa năm thức thân năng chấp giữ 

“không hành”, nên Phật Thế Tôn mới giả lập danh 
“pháp”. Do vậy mà nói: “Ý duyên cùng pháp, ý thức 
được sanh”.

Hỏi: Vì nhân duyên nào biết Phật Thê Tôn
/  Ạ 1 _/ Ạ/  Qcó mật ý ây í

Đáp: Do ý thức kia cũng duyên thức quá khứ, 
vị lai làm cảnh giới hiện đời khả đắc, chẳng phải 
cảnh thức kia nhiếp thuộc pháp xứ. Lại tánh có ấy 
an lập nghĩa có, năng trì nghĩa có; hoặc tánh không 
ấy an lập nghĩa không, năng trì nghĩa không, cho 
nên đều gọi là pháp. Do ý thức kia ở nơi nghĩa 
tánh có, nếu do nghĩa đây mà được an lập, tức dụng 
nghĩa như vậy khởi thức liễu biệt; ở nơi nghĩa tánh 
không, nếu do nghĩa đây mà được an lập, tức dụng 
nghĩa như vậy khởi thức liễu biệt. Nếu ở nơi hai 
chủng chẳng do hai nghĩa như thế mà khởi liễu 
biệt, thì không nên nói ý duyên tất cả nghĩa, nắm 
lấy tất cả nghĩa. Giả sử tác thuyết đây liền xứng 
với tự hại. Lại chẳng nên nói như sở hữu đã thuyết, 
thì phi hữu cũng là như lý thuyết. Cho nên ý thức 
như việc quá khứ vị lai, chẳng phải thật có tướng,
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duyên kia làm cảnh. Do đây nên biết ý thỨ2 cũng 
duyên chẳng phải có làm cảnh.

Lại có ngôn luận đạo lý rộng sâu, do đây chứng 
biết có duyên không thức. Đó là ngôn thuyết vi 
diệu của Thế Tôn: “Hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc 
trung gian đều không có ngã”. Ngã đây vô tánh, 
chẳng phải nhiếp thuộc hữu vi, chẳng phải nhiếp 
thuộc vô vi. Quán cộng tướng thức, chẳng phải 
chẳng duyên cảnh giới kia mà chuyển. Đây gọi là 
ngôn luận đạo lý thứ nhất.

Lại ở trong sự sanh khởi biến đổi cua sắc, 
hương, vị, xúc như vậy như vậy, mà thi thiết an lập 
các việc ăn uống, xe cộ, áo quần, nhà ở, vật dụng... 
Các sự đây lìa sắc, hương... đều không chỗ có. Tánh 
không có đây chẳng phải nhiếp thuộc hữu vi chẳng 
phải nhiếp thuộc vô vi. Quán tự tướng thức, chẳng 
phải chẳng duyên cảnh giới kia mà chuyển. Đây là 
ngôn luận đạo lý thứ hai.

Lại loại trừ chỗ tà kiến của ngoại đạo cho 
rằng tất cả đều vô sở hữu, như không thí, không 
thọ, cũng không lễ nghi tê tự, nói rộng như trước. 
Nếu thấy thí, thọ, lễ nghi... là vô tánh, tức kiến 
như vậy chẳng phải tà kiến. Vì cớ sao? Vì kia như
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thật thấy, như thật thuyết. Nếu không như vậy, 
những kẻ tà kiến duyên cảnh giới đây lẽ ra thức 
không chuyển. Đây là ngôn luận đạo lý thứ ba.

Lại trong các hành không thường, không hằng, 
không chẳng biến đổi, mà trong đây lấy các hành 
thường hằng, bất biến, vô tánh, chẳng phải nhiếp 
thuộc hữu vi, chẳng phải nhiếp thuộc vô vi. Quán 
cộng tướng thức, chẳng phải chẳng duyên cảnh 
giới đây mà chuyển. Nếu thức duyên cảnh giới đây 
chẳng chuyển, liền ở trong các hành thường hằng, 
bất biến, tánh rỗng không, trí tuệ không như thật 
quán sát. Nếu không quán sát thì không sanh nhàm 
chán. Nếu không sanh nhàm chán thì không ly 
dục. Nếu không ly dục thì không giải thoát. Nếu 
không giải thoát thì không vĩnh viễn tận đến cứu 
cánh Niết-bàn. Nếu có lý đây, tất cả hữu tình đều 
rốt ráo thuận theo tạp nhiễm, không thời kỳ ra 
khỏi, xa lìa. Đây là ngôn luận đạo lý thứ tư.

Lại hành vị lai còn không có sanh, hà huống 
có diệt. Nhưng ở nơi hành vị lai, Thánh đệ tử 
chẳng phải không trụ tùy quán sanh diệt. Đây là 
ngôn luận đạo lý thứ năm.

Do tất cả đây, chứng biết có duyên mà không
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ý thứcế Lại có chủng loại ngôn luận chứng thành 
đạo lý khác, quyết chắc có duyên mà không có 
thức, tùy theo đó nên biết.

Hỏi: Như Thế Tôn nói: “Có nghiệp quá khứ”. 
Đây mật ý gì? Nếu nghiệp quá khứ thể là không, 
thì không nên ở thời nay lãnh thọ cái thc có tổn 
hại, hoặc lại không nên lãnh thọ cái thọ không 
tổn hại?

Đáp: Trong quá khứ sanh nghiệp tịnh, bất 
tịnh, đã khởi, đã diệt, năng chiêu cảm quả ái, phi 
ái ở vị lai. Chủng tử nghiệp đây được nhiếp thọ 
huân tập, ở nơi hành tương tục trỉển chuyển không 
đoạn dứt. Thế Tôn vì hiển sự tương tục như vậy 
nên nói rằng: “Có nghiệp quá khứ”.

Lại, Phật Thê Tôn vì quán hai nghĩa siau nên 
tác thuyết như thế: 1. Ý vì ngăn chặn phái luận 
nhân không bình đẳng, nên hiển đạo lý đây. Bởi 
những kẻ kia kiến chấp cho là tự tánh trượng phu 
từ trời Đại tự tại, Đế Thích, Phạm vương và các cõi 
trời khác mà tất cả hữu tình tịnh, bất tịnh chuyển 
sanh; 2. Ý ngăn chặn phái luận không nhân nên 
hiển đạo lý đây. Bởi những kẻ kia kiến chấp cho là 
đều không có nhân mà tất cả hữu tình tịnh, bất
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tịnh chuyển sanh.
Hỏi: Như Thế Tôn nói: “Có hành quá khứ. Ở 

trong các hành kia, chúng đệ tử Thanh văn đầy đủ 
đa văn của Ta không trụ đoái luyến. Có hành vị lai. 
Ớ trong các hành kia, chúng đệ tử Thanh văn đầy 
đủ đa văn của Ta không trụ mong muôn”. Đây mật 
ý gì?

Đáp: Các hành quá khứ cho quả nên có, các 
hành vị lai nhiếp nhân nên có. Vì cớ sao? Bởi các 
hành hiện tại do ba tướng mà được hiển rõ: l ệ Do 
quả, tánh quá khứ; 2ệ Do nhân, tánh vị lai; 3. Do tự 
tướng tương tục không đoạn dứt. Vì hiển lý đây, 
nên Phật Thê Tôn nói lời như thế.

Lại vì quán hai nghĩa nên tác thuyết như thế: 
1. Vì ngăn chặn đoạn dứt những kẻ kế chấp cho là 
pháp quá khứ, vị lai là thật có, cho nên hiển đạo 
lý đây. Nếu tánh tướng các hành quá khứ vị lai là 
thật có, chẳng lẽ do tánh quá khứ vị lai kia mà nói 
là có; 2. Vì ngăn chặn đoạn dứt những kẻ kế chấp 
không, cho nên hiển đạo lý đây. Bởi kẻ kia kế 
chấp cho là đời quá khứ, vị lai đều vô sở hữu, hiện 
tại cũng vậy.

Hỏi: Như Thê Tôn nói: “Có giới quá khứ, có
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giới vị lai, có giới hiện tại”. Đây mật ý gì?
Đáp: Hoặc chủng tử tương tục đã cho quả, gọi 

là giới quá khứ. Hoặc chủng tử tương tục chưa cho 
quả đương lai, gọi là giới vị lai. Hoặc chủng tử 
tương tục chưa cho quả hiện tại, gọi là giới hiện 
tại. Nên biết trong đây mật ý như vầy: Nếu Bí-sô... 
ở trong chủng tử tương tục như thế mà được thiện 
xảo, gọi là trong tất cả pháp kia chứng đuợc vô 
lượng chủng chủng tự tánh các giới thiện xáo.

Lại, thế nào là lìa sắc uẩn... nên biết sanh, 
lão, trụ, vô thường không riêng thật có? Đó là loại 
trừ tánh thật có của các hành vị lai, nên biết cũng 
loại trừ tánh thật có của sanh. Vì cớ sao? Vì sanh 
của đời vị lai tự nó không chỗ có, làm sao năng 
sanh các hành khác. Cũng chẳng phải sanh hiện 
tại năng sanh các hành hiện tại. Chỉ do :ướng 
sanh đây có tên gọi sai khác, chỗ gọi là các hành 
hoặc sanh, hoặc khởi, hoặc tánh hiện tại, lìa !3ự sai 
khác đây mà sanh các tướng khác quyết định không 
thể đắc. Kẻ thông huệ chẳng nên nói rằng: “Tức 
do hiện tại khiến các hành kia thành tánh hiện 
tại”. Vì cớ sao? Nếu tác thuyết: “Sanh đây sanh các 
hành”, nên biết hiển nghĩa “tức tánh hiện tại năng



QUYỂN 52 455

thành hiện tại”. Lại tất cả pháp mỗi mỗi tự có 
nhân chủng tử riêng khác, đâu đợi kế chấp có sanh 
khác mới năng sanh.

Lại tướng sanh đây tức là các hành sanh, hay 
là nhân các hành sanh? Nếu tức là các hành sanh, 
thì kê chấp “tướng sanh đây năng sanh các hành, 
bởi có sanh nên các hành được sanh”, điều này 
không đúng đạo lý. Nếu là nhân các hành sanh, 
thì khi các hành sanh, ở mỗi một hành liền có hai 
sanh, đó là sanh và năng sanh. Điều này không 
đúng đạo lý.

Như sanh, thì lão, trụ, vô thường do đạo lý 
đây nên biết cũng vậy. Cho nên biết sanh... ở trong 
các hành giả thi thiết có. Do có nhân, nên các 
hành chẳng phải gốc. Tự tướng mới khởi gọi là 
sanh. Về sau khởi các hành sai khác với trước gọi 
là lão. Tức các hành kia sanh tạm thời chưa dừng 
gọi là trụ. Sát-na sau sanh, tướng các hành tận, gọi 
là diệt, cũng gọi là vô thường.

Hỏi: Nếu pháp hữu vi khả đắc đầy đủ bốn 
tướng hữu vi sanh, lão, trụ, diệt, cớ sao Thế Tôn 
chỉ thuyết ba chủng: 1. Sanh; 2. Diệt; 3. Tánh trụ, 
dị (biến đổi)?
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Đáp: Do hiển ba đời của tất cả hành. Th “ 0  đời 
vị lai thì xưa vốn không mà sanh, cho nên Thế Tôn 
vì đời vị lai, ở nơi pháp hữu vi mà thuyết tướng 
sanh hữu vi. Tức kia đã sanh lại lui vào quá khứ, 
cho nên Thế Tôn vì đời quá khứ, ở nơi pháp hữu vi 
mà thuyết tướng diệt hữu vi. Pháp đời hiện tại chỗ 
hiển hai tướng trụ và dị. Vì cớ sao? Dliy đờ:, hiện 
tại mới khả đắc trụ, mà trước sau biến đổi cũng chỉ 
ở hiện tại, cho nên Thế Tôn vì đời hiện tại, ở nơi 
pháp hữu vi mà thuyết chung trụ và dị là một 
tướng hữu vi.

Hỏi: Thánh đệ tử Phật nên quán pháp hữu vi 
có đầy đủ ba tướng. Cớ sao chỉ thuyết chúng Thánh 
đệ tử ở trong các uẩn trụ tùy quán sanh diệt, mà 
không thuyết tùy quán tánh trụ dị?

Đáp: Sanh và trụ dị chỗ hiển đồng sanh, cho 
nên hai tướng hợp làm một phần kiến lập phẩm 
sanh, tức là thuyết trụ tùy quán một tướng sanh; 
đối với phần thứ hai kiến lập phẩm diệt, tức là 
thuyết trụ tùy quán một tướng diệt. Lại do ở nơi 
tướng đây phát khởi tư duy, sanh sâu nhàm chán, 
cho nên trong đây chỉ thuyết tướng kia. Đó là ở 
trong các hành quán tướng vô thường, năng khởi
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nhàm chán họa hoạn, ly dục giải thoát, nên chỉ tư 
duy tánh tướng vô thường. Tánh tướng vô thường 
đây xưa không nay có, có rồi lại trở lại không. Chỗ 
hiển xưa không nay có gọi là sanh; có rồi trở lại 
không gọi là diệt.

Lại nữa, sanh  ếó nhiều chủng sai biệt: sát-na 
sanh, tương tục sanh, tăng trưởng sanh, tâm sai 
biệt sanh, khả ái sanh, không khả ái sanh, hạ liệt 
sanh, trung xứ sanh, thắng diệu sanh, hữu thượng 
sanh, vô thượng sanh.

Trong đây các hành, sát-na sát-na mới mới 
mà khởi, gọi là sát-na sanh.

Hoặc đủ các kiết, hoặc không đủ các kiết, từ 
tụ hữu tình này mất sanh qua tụ hữu tình kia, các 
uẩn nôi tiếp sanh, gọi là tương tục sanh.

Hoặc từ lúc là đồng tử cho đến suy lão... gọi là 
tăng trưởng sanh.

Hoặc duyên cảnh giới nào đó ở đêm ngày, sát- 
na, lạp-phược, ni-hô-lật-đa... lớp lớp dời chuyển trôi 
qua, chẳng phải một chủng mà nhiều chủng cỊiủng 
tâm khởi hoặc tương ưng vui, hoặc tương ưng khổ, 
hoặc tương ưng không khổ không vui, hoặc tâm có 
tham, hoặc tâm lìa tham, nói rộng cho đến hoặc
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tâm thiện giải thoát, hoặc tâm bất thiện giả i thoát. 
Như vậy gọi là tâm sai biệt sanh.

Hoặc sanh trong đường vui như trời người, gọi 
là khả ái sanh.

Hoặc sanh trong đường khổ như địa ngục, bàng 
sanh, ngạ quỷ, gọi là không khả ái sanh.

Hoặc sanh trong Dục giới thấp kém, goi là hạ 
liệt sanh. Hoặc sanh trong sắc giới trung xứ, gọi là 
trung xứ sanh. Hoặc sanh ở Vô sắc giới thắng diệu, 
gọi là thắng diệu sanh.

Lại có cách giải thích khác: Ban đầu nhập 
thai gọi là hạ liệt sanh. Giữa hai lần nhập thai gọi 
là trung xứ sanh. Cuối cùng nhập thai gọi lề. thắng 
diệu sanh.

Lại có cách giải thích khác: Pháp nhiễm ô và 
quả nhiễm ô sanh, gọi là hạ liệt sanh. Các pháp 
thiện và quả thiện sanh, gọi là thắng diệu sanh. 
Trừ quả thiện, bất thiện, là pháp vô ký. Pháp vô 
ký sanh, gọi là trung xứ sanh.

Hoặc sanh nương theo các cõi, đó là sanh từ 
Dục giới cho đến Vô sở hữu xứ, gọi là hữu :hượng 
sanh. Hoặc sanh Phi tưởng phi phi tưởng xứ gọi là 
vô thượng sanh.
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Hoặc nương tương tục sanh, sát-na sanh mà 
nói, trừ sở hữu các uẩn của vị tốì hậu như A-la-hán, 
thì sở hữu hành sanh của tất cả vị khác gọi là hữu 
thượng sanh. Nếu sở hữu hành sanh của vị tôi hậu 
A-la-hán, gọi là vô thượng sanh.

Lại nữa, lão  có nhiều chủng sai biệt: thân lão, 
tâm lão, thọ lão, biến hoại lão, tự thể chuyển biến 
lão.

Trong đây suy biến cho đến thân hoại như 
kinh rộng thuyết, gọi là thân lão.

Hoặc tâm tương ưng thọ lạc biến chuyển thành 
tâm tương ưtLg thọ khổ, hoặc tâm thiện biến chuyển 
thành tâm nhiễm ô, hoặc tâm mong muôn việc 
khả ái biến chuyển thành quả tâm không như mong 
muốn, đây gọi là tâm lão.

Hoặc ở đêm ngày, sát-na, lạp-phược, ni-hô- 
lật-đa... luôn luôn dời đổi trôi qua, thọ lượng suy 
tổn, dần dần thuyên giảm đến lúc đều tận, gọi là 
thọ lão.

Hoặc sự giàu sang hưng thạnh bị giảm mất, 
lúc sức khỏe không bệnh cường tráng mà suy biến, 
gọi là biến hoại lão.

Hoặc ở trong đường thiện tự thể tăng trưởng
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mạnh mẽ rồi chết đi, tự thể sanh khởi trong đường 
ác hạ liệt, gọi là tự thể chuyển biến lão.

Lại có một lão làm duyên năng thành như tất 
cả chủngião đã thuyết trên, đó là lão của các hành 
sát-na sát-na chuyển, chỗ gọi là tánh biến (iổi lão.

Lại nữa, trụ có nhiều chủng sai biệt: sát-na 
trụ, tương tục trụ, duyên tương tục trụ, không tán 
loạn trụ, lập quỹ phạm trụ.

Trong đây, hoặc các hành đã sanh, khi tạm 
dừng sanh gọi là sát-na trụ.

Hoặc các chúng sanh ở cõi giới kia, chỗ được 
tự thể, nương vật thực mà tồn tại mạng sốig, cho 
đến trụ giới hạn thọ lượng; hoặc khí thế gian bên 
ngoài tồn tại lượng bằng đại kiếp, gọi là tương tục 
trụ.

Hoặc thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không 
lạc; hoặc pháp thiện, bất thiện, vô ký... cho đến các 
duyên riêng biệt hiện tại tiền, gọi là duyên tương 
tục trụ.

Hoặc do các bậc tâm định hiện tiền chánh 
khởi tam-ma-địa, gọi là không tán loạn trụ.

Hoặc ở phương xứ, đất nước, thành thị, thôn 
quê... hoặc nơi có nhiều người sinh sống, 1ụ tập...
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kiến lập quỹ phạm, tùy theo đó mà chuyển. Đây 
gọi là quỹ phạm trụ.

Lại nữa, vô thường có nhiều chủng sai biệt: 
hoại diệt vô thường, sanh khởi vô thường, biến đổi 
vô thường, tán hoại vô thường, sẽ có vô thường và 
hiện đọa vô thường.

Trong đây, hoặc tất cả hành sanh khởi đi đến 
diệt, gọi là hoại diệt vô thường.

Hoặc tất cả hành xưa không nay có, gọi là 
sanh khởi vô thườngắ

Hoặc các hành khả ái khởi tướng hành khác, 
gọi là biến đổi vô thường.

Hoặc có đầy đủ thứ khả ái và địa vị tăng thượng 
không biến hoại, mà bị lìa tan hư mất, gọi là tán 
hoại vô thường.

Bốn vô thường kể trên ở đời vị lai, gọi là sẽ có 
vô thường, ở  đời hiện tại đang hiện tiền gọi là 
hiện đọa vô thường.

Nếu kẻ thọ dụng dục trần nhiều phóng dật, 
chỉ năng tư duy biến đổi vô thường, tán hoại vô 
thường và hiện đọa vô thường mà rộng khởi ta 
thán, sầu ưu, bi lụy... nhưng ở nơi các hành lại 
không thể chán lìa. Nếu là các ngoại đạo, ở nơi các
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tánh vô thường như vậy lại khởi nhiều tư duy, 
năng dùng phương tiện là nhàm chán họa hoạn, ly 
dục, nhưng rất yếu kém, đôi với các hành chỉ chán 
lìa một phần, chẳng thể chán lìa rốt rác. Nếu là 
Thánh đệ tử thì tư duy trọn vẹn các tánh vó thường, 
đốì với các hành hoàn toàn nhàm chán họa hoạn 
của chúng, cho đến được giải thoát.

Lại nữa, sao gọi là hoạch đắc thành tựu? Nếu 
nói lược thì do nhân của sanh được duyén nhiếp 
thọ khiến tăng trưởng mạnh mẽ, gọi là đắc. Do 
đạo lý đây, nên biết đắc là giả có. Giả síỉ' nói đắc 
là thật có, thì do nhân các hành sanh, hay là nhân 
các pháp chẳng ly tán?

Nếu là nhân các hành sanh, thì từ t rước đến 
nay pháp chưa được sanh, do đây không có đắc của 
nhân sanh, lẽ thường chẳng sanh. Do đây cũng lẽ 
sẽ rốt ráo chẳng có đắc.

Nếu là nhân các pháp chẳng ly tán, thì tất cả 
pháp thiện, bất thiện và vô ký, do đã đắc nên các 
pháp kia cùng có. Như vậy chúng trái lẫn nhau mà 
vẫn hiện hành cùng lúc. Cho nên cả hai điều trên 
đều không đúng đạo lý.

Lại nhân sanh của đắc đây, chỗ gọi là mỗi
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duyên riêng nhiếp các pháp thuộc chủng loại của 
chính nó. Nhân ly tán, tức là do duyên khác hiện 
tại tiền, duyên khác ly tán. Nếu ở trong dẫn phát 
duyên có thế lực tự tại giả lập là đắc, có bổ-đặc- 
già-la sĩ phu lấy tự tại đây làm chỗ nương, tuy các 
pháp kia đã khởi, đã diệt, nhưng nếu muôn điều 
kia trở lại hiện tiền, liền khéo nhanh chóng dẫn 
phát các duyên khiến được sanh khởi. Cho nên đây 
cũng gọi là đắc.

Nên biết đắc đây lược có 3 chủng: 1. Thành 
tựu chủng tử; 2. Thành tựu tự tại; 3. Thành tựu 
hiện hành.

Hoặc chỗ có các pháp vô ký, pháp nhiễm ô mà 
pháp thiện được sanh, chẳng do dụng công mà 
hiện tiền. Các chủng tử pháp bất thiện và vô ký 
kia hoặc chưa bị sự tổn phục của Xa-ma-tha, hoặc 
chưa bị sự vĩnh viễn đoạn trừ của Thánh đạo và 
các pháp thiện kia chưa bị sự tổn phục của các tà 
kiến như kẻ đoạn thiện căn... như vậy gọi là thành 
tựu chủng tử. Vì cớ sao? Vì các chủng tử pháp nhiễm 
kia chưa bị tổn phục, chưa bị vĩnh viễn đoạn trừ, 
bấy giờ kia hiện hành.hoặc không hiện hành đều 
gọi là thành tựu.
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Hoặc gia hạnh pháp thiện sanh và một phần 
pháp vô ký sanh, nhân chủng tử được duyen nhiếp 
thọ khiến tăng trưởng mạnh mẽ, gọi là thành tựu 
tự tại.

Hoặc hiện tại tự tướng các pháp hiện tiền 
triển chuyển, gọi là thành tựu hiện hành.

Lại nữa, sao gọi là mạng căn? Do nghiệp trước, 
tự thể được sanh ở cõi giới kia, sở hữu thời phần, 
hạn lượng, đời sống tồn tại gọi là thọ sanh khí 
mạng căn. Đây lại có nhiều chủng sai b: ệt: hoặc 
quyết định, bất định; hoặc tùy chuyển, không tùy 
chuyển; hoặc ít, nhiều; hoặc có ngằn mó, không 
ngằn mé; hoặc tự thế lực chuyển, chẳng phải tự
thế lực chuyển.

Trong đây, trừ phần thọ lượng của người ở 
Thiệm-bộ châu, các cõi sanh còn lại có tiọ  lượng 
quyết định, gọi là thọ lượng quyết định, ở  Thiệm- 
bộ châu đây, hoặc có khi thọ mạng rộng không 
hạn lượng, hoặc có khi ngắn ngủi, gọi là thọ lượng 
bất định.

Người ở Bắc-cu-lô châu, thọ lượng tùy chuyển 
rốt ráo, không bị chết yểu, gọi là thọ lượng tùy chuyển. 
Ngoài ra tất cả cõi khác gọi là không tùy chuyển.
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Người ở Thiệm-bộ châu lúc thọ 10 tuổi, gọi là 
thọ ít. Một phần bàng sanh cũng gọi là thọ ít. Vì 
cớ sao? Vì một phần bàng sanh thọ lượng được 1 
ngày 1 đêm. Hoặc có một số loài, hoặc hai, hoặc ba 
cho đến rất nhiều có thể thọ lượng được 10 ngày 
10 đêm. Hữu tình thọ sanh ở Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, vì thọ lượng trải qua số 8 vạn đại kiếp, 
gọi là thọ nhiều.

A-la-hán... thì gọi là thọ có ngằn méằ Hoặc các 
hữu học ở trong hiện pháp quyết định Bát-niết- 
bàn, hoặc các dị sanh trụ tôi hậu hữu, cũng gọi là 
thọ có ngằn mé. Nên biết ngoài đây ra thì gọi là 
thọ không ngằn mé.

Hoặc bậc A-la-hán, hoặc chư Bồ-tát, hoặc chư 
Như Lai ở trong thọ hành tự tại duy trì sở hữu 
mạng căn, gọi là tự thế lực chuyển. Nên biết còn 
lại gọi là chẳng phải tự thế lực chuyển.

Lại nữa, sao gọi là chúng đồng p h ận ? Nói lược 
thì hữu tình kia thọ sanh nơi kia, đồng giới, đồng 
thú, đồng sanh, đồng loại, đồng tánh, đồng vị, 
đồng hình... bởi kia có các tánh phận giống nhau, 
gọi là chúng đồng phận, cũng gọi là hữu tình đồng 
phận. Trong đây, hoặc có hữu tình do giới đồng
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phận mà gọi là đồng phận, tức là đồng sanh một 
giới. Hoặc có hữu tình do thú đồng phận mè. gọi là 
đồng phận, tức là đồng sanh một thú. Hoặc có hữu 
tình do sanh đồng phận mà gọi là đồng phận, tức 
là đồng sanh một sanh. Hoặc có hữu tình do loại 
đồng phận mà gọi là đồng phận, tức là đồng một 
chủng loại. Hoặc có hữu tình do tánh thể, p iần  vị, 
đi đứng, dung sắc, dáng mạo, âm thanh, nhài cửa, y 
thực đồng phận mà gọi là đồng phận. Hoặc có hữu 
tình do lỗi lầm đồng phận và công đức đồn? phận 
mà gọi là đồng phận, như kẻ sát sanh so với kẻ sát 
sanh, nói rộng cho đến kẻ tà kiến so với kẻ tà 
kiến; người lìa sát sanh so với người lìa sá t sanh, 
cho đến người chánh kiến so với người chánh kiến; 
từ bậc Dự lưu cho đến Độc giác, A-la-hán so với Dự 
lưu cho đến Độc giác, A-la-hán; Bồ-tát so với Bồ- 
tát, Như Lai so với Như Lai, xoay vần như vậy gọi
là đồng phận.

Lại nữa, sao gọi là tánh dị sanh? Đó ]à chưa 
vĩnh viễn hại lượng của chủng tử pháp kiến sở 
đoan của ba cõi gọi là tánh dị sanh. Nêu EOI lược 
có bốn chủng tánh dị sanh: 1. Chủng tánt nhiếp 
lấy pháp không Bát-niết-bàn; 2. Chỗ đuổi theo của
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chủng tánh Thanh văn; 3. Chỗ đuổi theo chủng 
tánh Độc giác; 4ắ Chỗ đuổi theo chủng tánh Như 
Lai.

Lại nữa, sao gọi là hòa hợp? Là các nhân, các 
duyên năng sanh các pháp kia kia lược chung làm 
một gọi là hòa hợp, tức đây cũng gọi là nhân đồng 
sự.

Lại có nhiều chủng sai biệt: hoặc có lãnh thọ 
hòa hợp, đó là sáu xứ duyên xúc, hoặc sắc duyên... 
hoặc tác ý duyên... hoặc xúc duyên thọ.

Hoặc có dẫn sanh hậu hữu hòa hợp: là vô 
minh duyên hành... thọ duyên ái, ái duyên thủ, nói 
rộng cho đến sanh duyên lão tử.

Hoặc có sáu xứ trụ hòa hợp: là bốn thực và 
mạng căn.

Hoặc có công xảo xứ thành tựu viên mãn hòa 
hợp: là trí công xảo và nghiệp tương ưng kia, đầy 
đủ tác dụng sĩ phu.

Hoặc có thanh tịnh hòa hợp: là sự tích tập 
mười hai chủng không tạp, tức tự tha viên mãn...

Hoặc có thế tục hòa hợp: vì các hữu tình nương 
nhau, ý vui lực tăng thượng, không chống đối nhau, 
không tranh không tụng cũng không chia lìa.
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Lại nữa, sao gọi là danh thân? Nương tự tánh 
thi thiết, tự tướng thi thiết của các pháp. Do khắp 
phân biệt, duy chỉ có tưởng kiến lập tùy theo ngôn 
thuyết. Đây gọi là danh thân.

Sao gọi là cú thân? Tức nương tự tướng thi 
thiết của kia, ở nơi sở hữu các pháp sai biệt thi 
thiết kiến lập hý luận cho là công đức, quá thất, 
tạp nhiễm, thanh tịnh. Đây gọi là cú thân.

Sao gọi là văn thân? Là tánh nương danh thân 
và cú thân, chỗ có văn chữ thânể Đây gọi là văn 
thân.

Lại ở trong tất cả sự sở tri, sự lý lẽ, tường cạn 
mỏng là văn, tướng trung là danh, tướng Síìu rộng 
là cú.

Nếu chỉ nương văn, chỉ năng liễu đạt trên âm 
vận, không thể liễu đạt sở hữu nghĩa sự. Nếu nương 
danh, thì năng liễu đạt tự tánh, tự tướng cáz pháp, 
cũng năng liễu đạt chỗ có âm vận, nhưng không 
thể liễu đạt chọn lựa phân tích pháp sâu rộng sai 
khác. Nếu nương cú, nên biết năng liễu đạt tất cả.

Lại danh, cú, văn thân đây, nên biết phân 
biệt được kiến lập ở nơi năm minh xứ là nộ i minh, 
nhân minh, thanh minh, y phương minh và sự
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nghiệp thế gian công xảo xứ minh.
Lại nữa, sao gọi là lưu chuyển? Là nhân quả 

của các hành, tánh tương tục chẳng dứt. Đây gọi là 
lưu chuyển.

Lại có nhiều chủng sai biệt. Hoặc có chủng tử 
lưu chuyển: là có chủng tử, các pháp không hiện 
tiền.

Hoặc có thế lực tự tại lưu chuyển: là chủng tử 
bị tổn, các pháp hiện hành.

Hoặc có chủng quả lưu chuyển: là chủng tử 
không bị tổn, các pháp hiện hành.

Hoặc có danh luu lưu chuyển: là bốn phi sắc
uãn.

Hoặc có sắc lưu lưu chuyển: là các nội ngoại 
mười hữu sắc xứ cùng với các sắc nhiếp thuộc pháp 
xứế

Hoặc có Dục giới lưu lưu chuyển: là các hành 
triền của Dục.

Hoặc có Sắc giới lưu lưu chuyển: là các hành 
triền của sắc.

Hoặc có Vô sắc lưu lưu chuyển: là các hành 
triền của Vô sắc.

Hoặc có lạc lưu lưu chuyển: là thọ lạc cùng sở
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y xứ của kia. Như vậy cho đến khổ lưu lưu chuyển, 
không khổ không lạc lưu lưu chuyển phải biết cũng 
vậy.

Hoặc có thiện lưu lưu chuyển: là các hành 
thiện.

Hoặc có bất thiện lưu lưu chuyển: là các hành 
bất thiện.

Hoặc có vô ký lưu lưu chuyển: là các hành vô
ký-

Hoặc có thuận lưu lưu chuyển: là thuận duyên 
khởi.

Hoặc có nghịch lưu lưu chuyển: là nghịch duyên 
khởi.

Lại nữa, sao gọi là quyết định sai kh ác? Từ vô 
thủy đến nay chủng chủng nhân quả quyếl; định 
sai khác, tánh không tạp loạn. Như Lai xuất thê 
hoặc không xuất thế, pháp nhĩ các pháp vốn như 
vậy.

Lại có nhiều chủng sai biệt: hoặc có luu chuyển, 
hoàn diệt quyết định khác, đó là thuận, nghịch 
duyên khởi.

Hoặc có tất cả pháp quyết định khác: là 12 xứ 
thâu nhiếp tất cả pháp, không quá không hơn.
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Hoặc có lãnh thọ quyết định khác: là ba thọ 
thâu nhiếp tất cả thọ, không quá không hơn.

Hoặc có trụ quyết định khác: là tất cả phần 
trong cho đến thọ lượng, tất cả phần ngoài trải 
qua đại kiếp trụ.

Hoặc có hình lượng quyết định khác: là các 
hữu tình sanh ở nơi hữu sắc xứ, có thân hình lượng 
quyết định sai khác và phần ngoài của bôn đại 
châu... có hình lượng quyết định sai khác.

Lại nữa, sao gọi là tương ưng? Các pháp kia 
kia là ngôn thuyết thảy, là kiến lập thảy, là chỉ 
dạy hiển bày thảy, là các phương tiện thù thắng. 
Đây gọi là tương ưng.

Lại có bốn đạo lý phân biệt tương ưng sai 
khác: quán đãi đạo lý, tác dụng đạo lý, nhân thành 
đạo lý và pháp nhĩ đạo lý. Các đạo lý đây nên biết 
đã phân biệt rộng trong Thanh văn địa.

Lại nữa, sao gọi là thế tốc? Là tánh các hành 
sanh diệt tương ƯíLg vận chuyển nhanh chóng. Đây 
gọi là thế tốc.

Lại có nhiều chủng sai biệt. Hoặc có các hành 
lưu chuyển thế tốc: là tánh các hành sanh diệt.

Hoặc có thê tôc của hữu tình đi trên đất: là
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người, voi, ngựa...
Hoặc có thế tốc của hữu tình bay trên không: 

là Phi-ly không hành, Dược-xoa không hành và 
chư thiên...

Hoặc có ngôn âm thế tốc: là lời chuyến vận 
nhanh nhẹn sắc bén.

Hoặc có lưu nhuần thế tốc: là sông lớn, sông 
nhỏ... có dòng chảy xiết.

Hoặc có thiêu cháy thê tốc: là lửa cháy nhanh, 
lửa mạnh do gặp gió lớn.

Hoặc có dẫn phát thế tốc: là như hết thảy tên
bắn.

Hoặc có trí tuệ thế tốc: là người tu quán, có 
tánh tuệ sở tri giản trạch nhạy bén.

Hoặc có thần thông thế tốc: là người đại thần 
thông, chỗ có thân ý chuyển vận thần thông ihanh 
chóng.

Lại nữa, sao gọi là thứ lóp? Ớ mỗi hành có sự 
tương tục riêng biệt, mỗi mỗi tùy chuyển trước, 
giữa, sau thứ lớp. Đây gọi là thứ lớp.

Lại có nhiều chủng sai biệt. Hoặc có luu chuyển 
thứ lớp: là vô minh duyên hành, nói rộng cho đến 
sanh duyên lão tử.
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Hoặc CÓ hoàn diệt thứ lớp: là vô minh diệt 
nên hành diệt, cho đến sanh diệt nên lão tử. diệt.

Hoặc có người tại gia, xuất gia đi đứng thứ lớp. 
Đó là quá ban mai thức dậy, tắm gội, trang điểm, 
mặc áo quần, ăn uống, sắp đặt công việc cho đến 
ngủ nghỉ. Đây là thứ lớp đi đứng của người tại gia. 
Hoặc y phục nghiêm chỉnh, đi vào tụ lạc, tuần tự 
khất thực, thọ thực như pháp, rời khỏi tụ lạc quay 
về, ngồi yên thọ thực, xong rửa bát, rửa chân, vào 
thất không nhàn, đọc tụng kinh điển, như lý tư 
duy, ban ngày ngồi yên hay kinh hành, trong lòng 
tịnh tu đoạn diệt các chướng, đến giữa đêm ít ngủ, 
ở phần sau đêm nhanh chóng thức dậy chỉnh trị tu 
tập nghiệp của thân. Hoặc ở trong Tăng, tu nghiệp 
hòa kính, tùy theo lớn nhỏ, thứ lớp sắp xếp chỗ 
ngồi, chỗ nằm vá phân chia lợi dưỡng cùng sắp đặt 
sự việc. Đây là thứ lớp đi đứng của người xuất gia.

Hoặc có tăng trưởng thứ lớp: ở vị anh nhi, 
đồng tử... sanh trưởng thứ lớp theo tám giai đoạn.

Hoặc có hiện quán thứ lớp: ở trong bốn thánh 
đế, hiện quán thứ lớp.

Hoặc có nhập định thứ lớp: là thứ lớp nhập 
chín thứ đệ định.
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Hoặc có tu học thứ lớp: là tăng thượng giới 
học làm chỗ nương sanh tăng thượng tâm học, 
tăng thượng tâm học làm chỗ nương sanh tăng 
thượng tuệ học.

Lại nữa, sao gọi là thời? Do mặt trời ir ọc, lặn 
lực tăng thượng mà an lập hiển thị thời :iết sai 
biệt. Hoặc lại do các hành sanh diệt lực tăng thượng 
mà an lập hiển thị đời sai biệt. Đây gọi chung là 
thời. Thời đây có nhiều chủng sai biệt: thời, năm, 
tháng, nửa tháng, ngày, đêm, sát-na, lạp phược, 
ni-hô-lật-đa... và quá khứ, vị lai, hiện tại.

Lại nữa, sao gọi là số? Là sự an lập hiển thị 
mỗi sự vật không giống nhau, nên có số lượng tính 
đếm sai khác. Đây gọi là số. Lại số đây cc nhiều 
chủng sai biệt, như là số một, số hai, quá đây trở 
lên thì gọi là sô" nhiều. Lại biên tế  số gọi là a- 
tăng-xí-đa, vì quá đây trở đi tất cả toán số chẳng 
thể tính đếm, cho nên biên tế số lại còn gọi là bất 
khả số.

Lại nữa, sao gọi là chủng tử? Không thể tách 
riêng các hành mà riêng có thật vật, gọi là chủng 
tử, cũng chẳng phải ở nơi khác. Nhưng tức ở nơi 
các hành có chủng tánh như vậy, đẳng sanh như
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vậy, an bô" như vậy, gọi là chủng tử, cũng gọi là 
quảỗ Nên biết trong đây tướng quả và tướng chủng 
tử không tạp loạn. Vì cớ sao? Nếu nhìn về quá khứ 
các hành, tức ngay đây gọi là quả. Nếu nhìn về vị 
lai các hành, tức ngay đây gọi là chủng tử. Như 
vậy, nếu lúc nhìn về vị lai gọi là chủng tử, chẳng 
phải lúc bấy giờ được gọi là quả. Nếu nhìn về thời 
quá khứ gọi là quả, chẳng phải ở lúc bấy giờ được 
gọi là chủng tử. Cho nên biết chủng tử và quả, 
tướng không tạp loạn. Thí như hạt lúa... và chủng 
tử, mầm, thân, lá... Ở hạt lúa kia, xay giã đập tách 
ra để tìm chủng tử thì rốt chẳng thể được, cũng 
chẳng phải tìm ở nơi khác. Nhưng nơi các đại chủng 
có chủng tánh như vậy, đẳng sanh như vậy, an bố 
như vậy, tức là hạt lúa kia năng làm duyên khiến 
chủng tử, mầm, thân, lá... được sanh, nên gọi là 
chủng tử. Trong đây đạo lý nên biết cũng vậy.

Hỏi: Trước đã thuyết tổn phục chủng tử pháp 
nhiễm, thế nào là tổn phục chủng tử pháp thiện?

Đáp: Nếu tổn phục của người ân trọng tập 
thiện, trái với các pháp nhiễm ô, là tổn phục thứ 
nhất, cũng gọi là tổn phục do xa lìa. Nếu tổn phục 
của kẻ chấp thủ tà kiến, nhiều tập tà kiến như các
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ngoại đạo, là tổn phục thứ hai, cũng gọi là tổn 
phục do nhàm chán họa hoạnệ Nếu tổn phục của kẻ 
nhiều tu tập tà kiến phỉ báng, như kẻ đoạn thiện 
căn, là tổn phục thứ ba, cũng gọi là tổn phục do 
Xa-ma-tha. Nếu tổn phục của bậc năng vĩnh viễn 
hại diệt chủng tử pháp nhiễm như trước đã thuyết, 
là tổn phục thứ tư, cũng gọi là tổn phục clo vĩnh 
viễn hại diệt trợ bạn.

Lại nếu nói lược thì tất cả chủng tử b ao gồm 
9 chủng: 1. Đã cho quả; 2. Chưa cho quả; 3. Quả 
đang hiện tiền; 4. Quả không hiện tiền; 5 Phẩm 
nhuyến; 6. Phẩm trung; 7. Phẩm thượng; 8. Tổn 
phục; 9. Không tổn phục.

Hoặc đã cho quả, đây gọi là quả đang hiện 
tiền. Hoặc quả đang hiện tiền, đây gọi là đã cho 
quảề Hoặc chưa cho quả, đây gọi là quả không hiện 
tiền. Hoặc quả không hiện tiền, đây gọi à chưa 
cho quả. Hoặc ở vị trụ bản tánh gọi là phẩm Iihuyến. 
Hoặc tu tập, hoặc điều luyện pháp thiện, b ế t  thiện 
chưa đến rốt ráo, gọi là phẩm trung. Hoặc tu tập, 
hoặc điều luyện đã đến rốt ráo, gọi là phẩm ';hượng. 
Hoặc tổn phục, hoặc không tổn phục, nên biết như 
trước.
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Lại nữa, Ta sẽ nói lược về an lập chủng tử. 
Sao gọi là an lập chủng tử? Trong A-lại-da thức, 
tất cả tự tánh các pháp biến kê hư vọng chấp là 
tập khí, đây gọi là an lập chủng tử. Nhưng tập khí 
đây là thật vật có, hay thế tục có? So với các pháp, 
tập khí kia không thể nhất định nói là tướng khác 
hay không khác, tức đây cũng gọi là biến hành thô 
trọng.

Hỏi: Nếu tập khí đây nhiếp tất cả chủng tử, 
lại gọi là biến hành thô trọng, vậy thì các pháp 
xuất thế gian từ chủng tử nào sanh? Nếu nói chủng 
tử tự tánh thô trọng là chủng tử sanh, thì không 
hợp đạo lý?

Đáp: Các pháp xuất thê gian từ chủng tử chân 
như sở duyên duyên sanh, chẳng do chủng tử tập 
khí tích tập mà sanh.

Hỏi: Nếu chẳng phải chủng tử tập khí tích 
tập mà sanh, vậy do nhân duyên nào kiến lập 
chủng tánh bổ-đặc-già-la có ba chủng pháp Bát- 
niết-bàn sai biệt và kiến lập chủng tánh bổ-đặc- 
già-la không pháp Bát-niết-bàn. Vì cớ sao? Vì tất 
cả đều có chân như làm sở duyên duyên.

Đáp: Do có chướng, không chướng sai biệt.
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Nếu nơi chân như sở duyên duyên, chủng tử rốt 
ráo có chướng, do đây kiến lập chủng tánh bổ-đặc- 
già-la không pháp Bát-niết-bàn. Nếu chẳng như 
vậy, kiến lập chủng tánh bổ-đặc-già-la pháp Bát- 
niết-bàn. Nếu chủng tử rốt ráo có sở tri chướng 
biểu hiện tại sở y, chẳng phải chủng tử phiền não 
chướng, thì kiến lập một phần chủng tánh bổ-đặc- 
già-la Thanh văn, kiến lập một phần chủng tánh 
bổ-đặc-già-la Độc giác. Nếu chẳng như vậy, thì kiến 
lập chủng tánh bổ-đặc-già-la Như Lai. Cho nên 
không lỗi. Nếu các pháp xuất thế gian đã sanh tức 
liền tùy chuyển, nên biết do sự nhậm trì của lực 
chuyển y. Nhưng chuyển y đây và A-lại-da thức 
xoay vần trái ngược. Chuyển y đối trị A-lại-da thức 
gọi là vô lậu giới, lìa các hý luận.

£003
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Thứ 2. Ý ĐỊA 
Phần 3

Lại nữa, sao gọi là biểu nghiệp? Lược có ba 
chủng: 1. Nhiễm ô; 2. Thiện; 3. Vô ký.

Hoặc thân, ngữ, ý không lìa mười nghiệp đạo 
bất thiện, hiện hành lực tăng thượng, chỗ có biểu 
nghiệp của thân, ngữ như vậy gọi là biểu nghiệp 
nhiễm ô.

Hoặc thệ nguyện thọ xa lìa mười nghiệp đạo 
bất thiện, chỗ có biểu nghiệp của thân, ngữ như 
vậy gọi là biểu nghiệp thiện.

Hoặc một phần sở hữu biểu nghiệp của thân 
ngữ thuộc về các biểu hiện oai nghi, các sự nghiệp 
công xảo xứ, gọi là biểu nghiệp vô ký.

Hoặc không muốn biểu thị cho người biết, chỉ 
tự trong tâm khởi ý tư duy suy xét, không dùng lời 
nói, chỉ hiện hành biểu nghiệp của ý phát khởi pháp 
thiện, nhiễm ô, vô ký, gọi là biểu nghiệp của ý.
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Trong đây, chỉ có thân diệt ở xứ này Sc.nh ở xứ 
khác, hoặc tại xứ đây biến đổi mà sanh, gọ I là biểu 
nghiệp của thân. Chỉ có ngữ âm gọi là biểu nghiệp 
của ngữ. Chỉ phát khởi tâm tạo tác tư duy gọi là 
biểu nghiệp của ý.

Tất cả biểu nghiệp đều là giả có. Vì cớ sao? Do 
tất cả các hành đều sát-na, nên từ phương này di 
chuyển đến phương khác, thì không đúng đạo lý. 
Lại chỉ lìa các hành sanh, cái khác mới thát có tác 
dụng, do đây nhãn nhĩ ý đều bất khả đắc, cho nên 
nói tất cả biểu nghiệp đều là giả có.

Lại nếu có người sanh trong nhà bất luật 
nghi, tự phát khởi tâm như vầy: “Ta sẽ dùng phương 
cách này để tự nuôi sống mình”. Lại đối với phương 
thức nuôi sống phi pháp đây, nhiều lần khởi tâm 
vui muốn thích thú, gọi là kẻ bất luật r.ghi. Do 
nhiếp lấy bất luật nghi, do tác ý nhiếp lấy không 
như lý, tổn hại tâm cực nặng, chỉ thành những 
việc bất thiện căn rộng lớn, nhưng chưa thành tựu 
sự sanh khởi sát sanh và nghiệp đạo bất thiện còn 
lại. Nếu sanh khởi các nghiệp bất thiện khác, hoặc 
ít, hoặc nhiều, cho đến về sau sự việc chưa hiện 
hành, tùy theo chỗ thích hợp lại càng tăng thêm
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các nghiệp bất thiện.
Như sanh trong nhà bất luật nghi như vậy, 

tùy theo người, tùy theo sự việc, có người khởi tâm 
hưng thạnh, cho đến về sau chưa xả suy nghĩ đôi 
với các bất luật nghi đây, thường được gọi là kẻ bất 
luật nghi. Một phần trong ngày cho đến cả ngày, 
kẻ kia nhiều tích tập suy nghĩ bất thiện, nhiều 
hiện hành nghiệp bất thiện, nên biết là sự chuyển 
vận tăng trưởng phi phước.

Lại, suy nghĩ mong muôn tà ác đây hằng cùng 
câu hành với bất tín, giải đãi, quên niệm, tán 
loạn, ác huệ, khiến năng lãnh thọ nghiệp kia, năng 
phát khởi nghiệp kia. Từ đây về sau, do chủng tử 
và do hiện hành đây nên tương tục chuyển trong 
hiện tại, cho đến có nhân duyên xả bỏ mà không 
xả bỏ, cho nên gọi là kẻ bất luật nghi.

Trong đây, nếu hiện hành các nghiệp ác, về 
sau sẽ chiêu cảm quả không được yêu quý, không 
được tin tưởng, không thông hiểu, cũng không được 
tùy nhập, gọi là bất tín.

Hoặc ở nơi nghiệp ác kia vui thích say đắm 
chuyển theo, không siêng năng khiến nghiệp kia 
dừng dứt, gọi là giải đãi.
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Hoặc cùng tương ưng với quá thất, ở nơi pháp 
có tội không thể như thật nhớ rõ có tội, gọi là 
quên niệm.

Hoặc tâm nhiễm ô tương tục, không an trụ mà 
chuyển, gọi là tán loạn.

Hoặc tâm điên đảo tương tục mà chuyển, ở nơi 
các lỗi lầm mà cho là công đức thù thắng, goi là ác 
huệ.

Do lực ác giới tăng thượng, nên sở hữu tư duy 
bất thiện đồng hành bất thiện, bất tín... hiện tại 
chuyển, gọi là kẻ ác giới.

Nếu trái với các tướng trên, như chỗ thích hợp 
nên biết gọi là người tùy chuyển theo luật Iighi.

Lại có cách giải thích khác: Người kham năng 
thọ luật nghi mới được thọ. Trong đây hoặc có loại 
do người, do mình mà thọ luật nghi; hoặc có một 
loại chỉ tự nhiên thọ, trừ luật nghi Bí-sô. Vì cớ 
sao? Vì luật nghi của Bí-sô chẳng phải tất cả đều 
có thể kham thọ. Nếu luật nghi Bí-sô không do từ 
người truyền thọ, thì hoặc có người kham xuất gia, 
hoặc có người không kham xuất gia, chỉ vì muôn 
xuất gia, tất cả tùy theo sở thích tự nhiên xt ất gia, 
như vậy thánh giáo không có quỹ phạm, cũng không
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thể rõ biết pháp thiện thuyết Tỳ-nại-da. Cho nên 
luật nghi Bí-sô không có nghĩa tự nhiên thọ.

Hỏi: Nếu trừ luật nghi Bí-sô, có loại luật nghi 
nào tự nhiên thọ? Vì nhân duyên nào lại từ người 
mà thọ?

Đáp: Do có hai chủng xa lìa ác giới, thọ chi tùy 
phòng hộ, chỗ gọi là tàm quý. Vì lúc hiện hành tội, 
đối với mình, đốì với người sanh hổ thẹn sâu, gọi 
là ở nơi lìa ác giới, thọ chi tùy phòng hộ. Vì năng 
thọ đầy đủ, nên từ người mà thọ. Nếu có tàm chánh 
hiện tiền, tất cũng có quý. Chẳng phải có quý, 
nhất định có tàm. Cho nên pháp tàm thù thắng 
hơn. Nếu có người như điều đã thọ mà tự hộ trì 
sâu, nên biết chỗ sanh phước đức không sai khác.

Nếu có người khởi tâm đến chỗ của thầy, ân 
cần khuyến thỉnh, phát khởi nghiệp lễ kính... dùng 
chánh oai nghi đứng trước thầy, lại dùng lời nói 
biểu hiện nghĩa thù thắng mà mình mong muôn. 
Đây gọi là biểu nghiệp thân và biểu nghiệp ngữ. 
Biểu nghiệp ý tức là hai hành trước. Nếu người tự 
nhiên thọ chỉ có biểu nghiệp ý. Nếu suy nghĩ trái 
lìa bất luật nghi, thì do lực trái lìa tăng thượng 
cùng câu hành năm căn, nên gọi là luật nghi.
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Lại thọ luật nghi đây tức là nhiếp lấy 100 
hạnh. Đó là đôi với mười chủng nghiệp cạo bất 
thiện, ít phần lìa sát sanh cho đến ít phần lìa tà 
kiến, gọi là mười hạnh đầu tiên.

Nếu nhiều phần lìa sát sanh cho đến nhiều 
phần lìa tà kiến, gọi là mười hạnh thứ hai.

Nếu toàn phần lìa sát sanh cho đến toàn phần 
lìa tà kiến, gọi là mười hạnh thứ ba.

Nếu ít thời lìa sát sanh cho đến ít thời lìa tà 
kiến, đó là hoặc một ngày, một đêm, hoặc nửa 
tháng, một tháng, hoặc cho đến một năm, gọi là 
mười hạnh thứ tư.

Nếu nhiều thời lìa sát sanh cho đến nhiều 
thời lìa tà kiến, đó là quá một năm, nhưng không 
đến lúc mạng chung, gọi là mười hạnh thứ năm.

Nếu lìa sát sanh cho đến lìa tà kiến đến thọ 
mạng tận hết, gọi là mười hạnh thứ sáu.

Nếu tự lìa sát sanh cho đến tự lìa tà kiến, gọi 
là mười hạnh thứ bảy.

Nếu khuyến tấn người khác cũng làm những 
hạnh như vậy, gọi là mười hạnh thứ tám.

Nếu ở nơi các việc kia, dùng vô lượng môn 
xưng tán, khen ngợi, kể lại, thực hành theo gọi là
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mười hạnh thứ chín.
Nếu thấy người lìa sát sanh, cho đến người lìa 

tà kiến mà thâm tâm vui mừng sanh đại hoan hỷ, 
gọi là mười hạnh thứ mườiế

Như vậy là 100 hạnh, lượng phước đức theo đó 
sanh khởi nên biết cũng vậy.

Lại nên biết luật nghi lược có 8 chủng: 1. 
Năng khởi luật nghi; 2. Nhiếp thọ luật nghi; 3. 
Phòng hộ luật nghi; 4. Hoàn dẫn luật nghi; 5. Phẩm 
hạ luật nghi; 6. Phẩm trung luật nghi; 7. Phẩm 
thượng luật nghi; 8. Thanh tịnh luật nghi.

Hoặc chưa chánh thọ, trước khởi tâm này: “Ta 
phải quyết định thọ xa lìa như thế”. Đây gọi là 
năng khởi luật nghi.

Hoặc lúc chánh nhiếp thọ giới xa lìa, gọi là 
nhiếp thọ luật nghi. Từ đây về sau, tư duy về giới 
xa lìa đây, nhiếp thọ năm căn lực tăng thượng, 
hằng thường câu hành với chủng tử kia. Ở từng 
thời gian cũng cùng hiện hành câu hành như thế. 
Do năm căn nhiếp thiện tư duy, nên tùy chuyển 
phòng hộ theo luật nghi đã thọ. Do nhân duyên 
đây, nếu có gần gũi bạn ác hay phiền não tăng 
nhiều khiến ác dục sanh khởi hiện hành, thì liền
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la-hán, chỉ do thanh tịnh thù thắng năng trị nên 
thắng, chẳng do đoạn thù thắng sở trị nên thắng.

Tổng tám chủng như vậy, duy chỉ tóm lược 
làm ba phần: 1. Thọ luật nghi; 2. Trì luật nghi; 3. 
Thanh tịnh luật nghi. Hai luật nghi đầu ]à thọ. 
Phòng hộ, hoàn dẫn luật nghi là trì. Phẩm hạ, 
phẩm trung, phẩm thượng luật nghi thông cả thọ 
và trì. Còn Đệ nhị tĩnh lự vô lậu thì nhiếp thuộc 
thanh tịnh.

Hỏi: Cớ sao Thế Tôn kiến lập ba loai luật 
nghi là Bí-sô, Cận sự và Cận trụ.

Đáp: Do ba nhân, tức là có ba loại người mà 
Phật giáo hóa: 1. Có loại năng hành lìa hành ác và 
lìa hành dục; 2. Có loại năng hành lìa hành ác, mà 
chẳng phải lìa hành dục; 3. Có loại chẳng; năng 
hành lìa hành ác, cũng không lìa hành dục.

Nương giáo hóa loại thứ nhất, nên kiến lập 
luật nghi Bí-sô.

Nương giáo hóa loại thứ hai, nên kiến lỉtp luật 
nghi Cận sự. Vì cớ sao? Vì sống nơi cư gia có nhiều 
sự thúc bách, chẳng thể tương tục một hướng hộ 
trì viên mãn các học xứ.

Nương giáo hóa loại thứ ba, nên kiến lé.p luật
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nghi Cận trụ. Vì cớ sao? Vì loại đây không thể rốt 
ráo hành cả hai hạnh, chỉ khuyên tấn để kia nhiếp 
thọ hai nhân trên, không nên thúc ép. Trước tu ba 
chi lìa hành ác, sau tu bôn chi lìa hành dục, lìa phi 
phạm hạnh đồng tu cả hai chủng.

Hỏi: Luật nghi Bí-sô, Cận sự và Cận trụ nên 
biết mỗi loại nhiếp thuộc bao nhiêu chi?

Đáp: Luật nghi Bí-sô nhiếp thuộc bôn chi. 
Những gì là bôn? 1. Chi thọ Cụ túc; 2. Chi thọ học 
xứ tùy pháp; 3. Chi tùy hộ tâm người; 4. Chi tùy hộ 
học xứ đã thọ.

Hoặc tự mình dùng biểu nghiệp tác bạch tứ 
Yết-ma và nhiếp thọ tóm lược theo học xứ thô, gọi 
là chi thọ Cụ túc. Do chi cụ túc đây, nên gọi là Bí- 
sô ban đầu đầy đủ giới Bí-sô. Từ đây về sau, ở trong 
Biệt giải thoát Tỳ-nại-da sở hữu giới Bí-sô, nếu 
người kia dẫn phát nhiều học xứ, phòng hộ giữ gìn 
phụng hành, do đây được gọi là người thủ hộ luật 
nghi Biệt giải thoát. Đây gọi là chi thọ học xứ tùy 
pháp. Do thành tựu hai chi đây, nên đầy đủ quỹ 
phạm, đầy đủ sở hành. Đây gọi là chi tùy hộ tâm 
người. Đầy đủ quỹ phạm và đầy đủ sở hành như 
trong Thanh văn đ ịa  đã thuyết. Hoặc ở trong tội
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nhỏ thấy sợ hãi lớn, tức trong các học xứ đã thọ 
năng không hủy phạm, nếu có hủy phạm liền năng 
ra khỏi. Đây gọi là tùy hộ học xứ đã thọ.

Luật nghi Cận sự nhiếp vào ba chi. Những gì 
là ba? 1. Chi thọ xa lìa tổn người là thù thắng hơn 
cả; 2. Chi ân trọng tu hành, xa lìa sự trái vượt điều 
đã thọ; 3. Chi không trái vượt điều đã thọ. Đó là 
hoặc vĩnh viễn xa lìa tổn hại mạng người, tổn hại 
tiền của của người, xâm tổn vợ người, gọi là chi 
ban đầu. Hoặc xa lìa vọng ngữ gọi là chi thứ hai. 
Hoặc xa lìa các thứ rượu, các nơi phóng dật., gọi là 
chi thứ ba.

Luật nghi Cận trụ nhiếp vào năm chi. Những 
gì là năm? 1. Chi thọ xa lìa tổn hại người 2. Chi 
thọ xa lìa tổn hại mình người; 3. Chi trái vượt điều 
đã thọ liền ân trọng tu hành; 4. Chi trụ khóng trái 
vượt điều đã thọ, chánh niệm; 5. Chi khô ig hoại 
chánh niệm. Đó là hoặc năng xa lìa tổn hạ i mạng 
người, tổn hại tài của của người, gọi là chi ban đầu. 
Lìa phi phạm hạnh là chi thứ hai. Vì cớ sao? Do lìa 
đây, không tập nhiễm thê thiếp của mình, nên 
không tổn hại mình. Cũng chẳng năng tập nhiễm 
thê thiếp người, nên không tổn hại người. Xa lìa
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vọng ngữ là chi thứ ba. Trừ xa lìa các thứ rượu, các 
nơi phóng dật, xa lìa ba điều khác là chi thứ tư. Vì 
cớ sao? Vì thường xuyên tập quen với ca vũ, kỹ 
nhạc, xoa hương bôi phấn, nằm giường cao lớn, ăn 
uống phi thời. Để xa lìa kia phải luôn tự nhớ: “Ta 
nay quyết định an trụ trai giới”ế Ớ tất cả thời, kiên 
cố thủ hộ chánh niệm, xa lìa các thứ rượu, nơi 
phóng dật, gọi là chi thứ nămỗ Vì cớ sao? Vì người 
kia an trụ chi nhớ nghĩ chân chánh: “Ta nay quyết 
định trụ trai giới, nếu theo các thứ rượu say sẽ 
phát cuồng loạn, không tự tại hành chuyển”.

Nay ở trong đây, hoặc luật nghi Bí-sô-ni, hoặc 
luật nghi Chánh học, cần  sách nữ, vì đều nhiếp 
vào phẩm xuất gia, nên biết nhiếp thuộc luật nghi 
Bí-sô. Nếu luật nghi Cận sự nữ vì thuộc phẩm tại 
gia, nên chỗ hiển học xứ cũng giống như luật nghi 
Cận sự, nên biết nhiếp vào luật nghi Cận sự.

Hỏi: Cớ sao ở trong luật nghi Bí-sô, Thế Tôn 
chế lập hai chúng là luật nghi Bí-sô và cần  sách, 
còn ở trong luật nghi Bí-sô-ni lại chế lập ba chúng 
luật nghi là Bí-sô-ni, Chánh học và cần  sách nữ?

Đáp: Do người nữ kia nhiều phiền não, nên 
dần dần mới cho thọ học luật nghi Bí-sô-ni. Nếu
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trước ở nơi ít phần học xứ cần  sách nữ sanh sâu 
vui thích, kế nên cho thọ sở hữu học xứ của Chánh 
học. Nếu đối với nhiều phần học xứ của Chánh học 
sanh vui thích sâu, thì chưa nên truyền Cụ túc 
ngay, rốt ráo trải qua hai năm tập học học xứ, nếu 
quý trọng vui thích sâu mới truyền đầy đủ giới. 
Như vậy tích tập tu học lâu dài ở ít phần học xứ 
rồi, kê mới có lực năng thọ nhiều học xứ séiu rộng, 
về sau mới năng tu học đầy đủ luật nghi Bí-sô-ni.

Hỏi: Cớ sao ở trong luật nghi cần  Ễiách lại 
thêm giới xa lìa vàng bạc, sao không thêm ở luật 
nghi Cận trụ?

Đáp: Do Cần sách kia nhiếp vào chúng xuất 
gia. Phàm là người xuất gia có hai điều thật không 
tịnh diệu: 1. Rơi vào biên dục lạc, ham ưa trau 
chuốt trang điểm cho thân, hành vi thọ dụng đều 
theo ý thích, vui thích chơi đùa; 2. Tích trữ tiền 
của, châu báu. Vì đoạn trừ điều không tịnh diệu 
thứ nhất, nên kiến lập phải xa lìa ca múa kỹ nhạc 
cho đến ăn phi thời. Vì đoạn trừ điều không tịnh 
diệu thứ hai, nên kiến lập xa lìa nắm giữ vàng bạc. 
Bởi vàng bạc kia là vật căn bản và tôi thắrig trong 
tất cả tài bảo.
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Hỏi: Cớ sao trong luật nghi cần  sách chế lập 
hai chi là xa lìa ca múa kỹ nhạc và xoa hương bôi 
phấn, còn trong luật nghi Cận trụ hợp làm một 
chi?

Đáp: Đôi với việc ca múa kỹ nhạc, nếu người 
tại gia thọ dụng thì chẳng phải là không như pháp; 
còn người xuất gia thọ dụng thì quả thật là không 
như pháp. Cho nên đối với người tại gia thì chê lập 
cả hai thành một học xứ. Nếu người tại gia vi 
phạm, chân thành tự trách, hợp một phát lồ, chẳng 
phải hai chủng. Đối với người xuất gia, ở nơi một 
xứ đây chế riêng làm hai chi. Kia nếu khởi vi phạm, 
chân thành tự trách, phát lồ hai chủng, chẳng do 
một.

Hỏi: Cớ sao không chấp nhận cho phiến-quất- 
ca (bán nam), bán-trạch-ca (bán nữ) xuất gia và 
thọ Cụ túc giới?

Đáp: Do hai loại người đây, nếu cho vào trong 
chúng Bí-sô liền thành nữ; nếu cho vào chúng Bí- 
sô-ni, nhân chạm xúc liền thành nam. Do đây không 
cho sống cùng hai chúng. Cho nên chẳng thể chấp 
nhận cho loại đây xuất gia và thọ Cụ túc. Lại vì 
loại người đây nhiều phiền não, vì tánh phiền não
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chướng cực ngăn che, chẳng thể phát khởi tư duy 
phân tích. Kẻ kia còn không thể tư duy khiến uẩn, 
giới hiện hành thanh tịnh, hà huống sẽ chiíng vượt 
hơn pháp người. Cho nên không chấp nhận cho loại 
kia xuất gia và thọ Cụ túc giới. Lại trong chúng kia 
khó có được người tốt, cũng khó quán sát.

Hỏi: Cớ sao hai loại người đây tuy thọ quy y, 
cũng năng thọ sở hữu các học xứ của Cận sự nam, 
mà không được gọi là Cận sự nam?

Đáp: Người Cận sự nam gọi là năng gần gũi 
phụng sự chúng Bí-sô, Bí-sô-ni. Kẻ kia tuy có thể 
hộ trì luật nghi đã thọ, mà chẳng nên ở "rong sô 
người thân cận phụng sự chúng Bí-sô, Bí-s5-ni. Bí- 
sô, Bí-sô-ni lại cũng không nên thân cận nhiếp 
thọ, hoặc chạm hoặc xúc chủng loại như vậy. Lại 
cũng không nên xem như Cận sự nam n à  thân 
thiện gần gũi. Cho nên loại kia không được gọi là 
Cận sự nam. Nhưng kẻ kia lãnh thọ hộ trì sở hữu 
học xứ thì phước đức như nhau không sai khác.

Lại nữa, sao gọi là chẳng phải luật nghi, chẳng 
p h ả i bất luật nghi? Trừ phần trước đã thuyết về 
luật nghi, bất luật nghi, chỗ có nghiệp th in , ngữ, 
ý thiện, bất thiện còn lại, nên biết tất cả đều
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nhiếp thuộc nghiệp chẳng phải luật nghi, chẳng 
phải bất luật nghi.

Hỏi: Có người thọ luật nghi, hoặc do tự thọ, 
hoặc do người thọ, hoặc từ người thọ, hoặc tự nhiên 
thọ. Thọ luật nghi như vậy, phước đức thu được có 
hơn kém sai biệt không?

Đáp: Nếu tâm thọ bình đẳng, cũng hành trì 
như vậy, nên biết không có gì sai biệt.

Hỏi: Do bao nhiêu nhân duyên không nên 
truyền luật nghi Bí-sô, dầu kia vui muốn thọ?

Đáp: Tóm lược do sáu nhân: 1. Tổn hại ý lạc;
2. Tổn hại y chỉ; 3. Tổn hại nam hình; 4. Tổn hại 
bạch pháp; 5. Bị hệ thuộc người; 6. Vì hộ người.

Hoặc bị vua bức bách, hoặc bị giặc bức bách, 
hoặc bị sợ hãi bức bách, hoặc sợ không có kế sinh 
nhai, kia nghĩ như vầy: “Ta ở cư gia khó kiếm sống, 
còn như các Bí-sô đây mạng sống thật dễ đàng. Ta 
nay nên đến gia nhập chúng Bí-sô, tự thân giả 
hiện cùng kia đồng pháp, mạng sống sẽ dễ dàng 
hơn”. Do kia ý vui dối trá như vậy, nên tuy đã xuất 
gia mà ôm lòng sợ hãi, tùy phụng hành giữ gìn 
theo một học xứ. Kẻ kia tự nghĩ: “Chớ để các Bí-sô 
cùng sống chung biết ta phạm giới, sẽ liền đuổi
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bỏ”. Nhưng do kia bị tổn hại ý lạc, nên M.ông gọi 
là xuất gia thọ Cụ túc giớiỗ Như vậy gọi là tổn hại 
ý lạc.

Hoặc lại có người tác nghĩ như vầy: ‘ Ta ở cư 
gia mạng sống khó khăn, cần phải xuất g:.a mạng 
sống mới dễ dàng. Như các Bí-sô tu phạm hạnh, ta 
cũng như vậy, sẽ tu phạm hạnh đến lúc mạng; chung”. 
Xuất gia như vậy không gọi là tổn hại ý lạc. Tuy 
không phải thuần tịnh, nhưng không phải không 
gọi là xuất gia thọ cụ.

Hoặc thân có bệnh như ung thủng... như những 
bệnh trạng đã nói trong giá pháp, như vậy gọi là 
tổn hại y chỉ. Do thân của kia bị tổn hại, tuy xuất 
gia nhưng không có lực năng cộng sự làm việc với 
sư trưởng và những người đồng phạm hạnh. Do 
nhân duyên đây, không thể thọ nhận sự thuần tín 
của thí chủ và những vật thí tịnh tín nhu y phục, 
thức uống ăn... Hai chủng tịnh tín thí đây, người 
kia thọ dụng rất khó tiêu, không nên để kia thọ 
dụng. Nếu cho thọ dụng sẽ khiến kia thôi giảm các 
thiện pháp. Cho nên người bị tổn hại y chỉ không 
nên xuất gia thọ Cụ túc giới. Nếu hai dạng bán 
nam và bán nữ thì gọi là tổn hại nam hình, không
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cho xuất gia thọ Cụ túc giới, nên biết nhân duyên 
như trước đã thuyết.

Lại bán nữ lược có 3 chủng: 1. Toàn phần bán 
nữ; 2. Một phần bán nữ; 3. Tổn hại bán nữ.

Hoặc có người lúc mới sanh nam căn không 
thành, gọi là toàn phần bán nữ.

Hoặc có người nửa tháng khởi dùng trạng thái 
nam, hoặc có lúc bị người xâm phạm đối với mình, 
hoặc thấy người hành phi phạm hạnh thì trạng 
thái nam mới khởi. Đây gọi là một phần bán nữ.

Hoặc bị dao... hoặc các vật dụng khác làm tổn 
hại, trước kia được nam căn, nay bị đoạn hoại. Dầu 
đã đoạn hoại mà trạng thái nam không bị chuyển 
biến. Đây gọi là tổn hại bán nữ.

Bán nữ thứ nhất cũng gọi là bán nữ, cũng gọi 
là bán nam. Thứ hai chỉ có bán nữ, chẳng phải bán 
nam. Thứ ba nếu không bị người xâm hại mình, chỉ 
là bán nam, chẳng phải bán nữ. Nếu bị người xâm 
tổn, gọi là bán nữ, cũng gọi là bán nam.

Hoặc tạo nghiệp vô gián nhiễm ô với Bí-sô-ni, 
hoặc sông với ngoại đạo, kẻ cướp, hoặc sông riêng 
lẻ, hoặc không sống chung. Đây gọi là tổn hại 
pháp bạch, chẳng nên trao Cụ túc giới cho kia. Vì
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sao? Vì kẻ kia không tàm không quý phẩm thượng, 
nhiếp thuộc pháp cực cấu nhiễm, khiến sở hữu 
pháp bạch cực thành hạ liệt.

Hoặc ở chỗ vua ác, hoặc gây tạo nghiệp không 
như pháp, hoặc làm nô lệ cho người, hoặc bị người 
dẫn đoạt, hoặc bị tranh tụng, hoặc cha me không 
chấp nhận... Đây gọi là hệ thuộc người, khỏng nên 
trao Cụ túc giới.

Hoặc vì hộ người, nếu là kẻ biến hóa cũng 
không truyền Cụ túc giới. Vì sao? Hoặc do rồng... 
muôn thọ pháp nên hóa thân giông như Bí-sô đến 
cầu thọ Cụ túc giới. Nếu vì kia trao cụ giới, khi kia 
ngủ nghỉ, liền hoàn lại hình cũ. Ngủ dậy lại hóa 
thành Bí-sô, giả hình Bí-sô. Nếu người giữ vườn, 
hoặc Cận sự nam bất chợt thấy, liền đôi với tất cả 
chân Bí-sô phát khởi tâm ác, cho là các Bí-sô đều 
thuộc loại phi nhân. Như vậy còn ai kính quý pháp 
chư Phật, ủng hộ người xuất gia. Cho nén vì hộ 
người mà không truyền Cụ túc giới cho kia.

Do sáu nhân đây không nên truyền luật nghi 
Bí-sô. Lại trừ ngoại lệ, năng tác bạch Yết-ma A- 
già-lợi-da, Ô-ba-đà-da, trụ thanh tịnh giới, đầy đủ 
Tăng chúng.
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Hỏi: Do bao nhiêu nhân duyên không nên vì 
kia truyền luật nghi Cận sự nam?

Đáp: Lược có hai nhân: 1. Tổn hại ý lạc; 2. 
Tổn hại nam hình. Nếu người tổn hại ý lạc thì 
không truyền. Nếu người tổn hại nam hình, hoặc 
cho phép truyền, nhưng không gọi là Cận sự nam. 
Không thuyết nhân duyên vì trước đã biện đủ.

Nếu luật nghi Cận trụ, chỉ cần tổn hại ý lạc 
thì không truyền. Vì cớ sao? Hoặc bị chuyển theo 
người, hoặc vì tài lợi cung kính mà giả xưng muốn 
thọ, kẻ kia không thật có ý lạc cầu thọ. Nên biết 
đây gọi là tổn hại ý lạc. Không thuộc những nhân 
duyên trên, thì phải truyền trao sở hữu luật nghi 
như trước đã nói.

Hỏi: Có bao nhiêu nhân duyên đã thọ luật 
nghi Bí-sô lại hoàn xả?

Đáp: Hoặc do xả học xứ đã thọ, hoặc do phạm 
tội căn bản, hoặc do hình ẩn sanh hai hình, hoặc 
do đoạn thiện căn, hoặc do xả bỏ chúng đồng phận, 
nên đã thọ luật nghi Bí-sô lại hoàn xả. Lúc chánh 
pháp hủy hoại, chánh pháp ẩn chìm, tuy không có 
người mới thọ luật nghi Bí-sô, nhưng người trước 
kia đã được thọ nên biết không xả giới tướng. Vì
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sao? Do bấy giờ là lúc kiếp uế chánh khởi, không 
một hữu tình năng thọ Cụ giới mà không tổn ý lạc, 
huống là có người chứng đắc quả Sa-môn.

Hoặc luật nghi Cận sự nam nên biết do khởi 
tâm không đồng phận, do đoạn thiện căn, c o xả bỏ 
chúng đồng phận, tuy đã thọ lại hoàn xả. Hoặc lúc 
chánh pháp ẩn chìm, thì như đạo lý luật nghi Bí- 
sô, nên biết luật nghi Cận sự nam cũng vạy.

Hoặc luật nghi Cận trụ nên biết do xa ánh 
sáng chánh pháp, hoặc do phát khởi tâm không 
đồng phận, hoặc do ở khoảng giữa xả chúng đồng 
phận, tuy đã được thọ lại hoàn xả.

Lại nữa, sao gọi là Vô tưởng đ ịnh? Đã lìa Biến 
tịnh tham, nhưng chưa lìa thượng tham, (ỉo tác ý 
xuất ly tưởng làm tiền dẫn, các tâm tâm sở chỉ 
đoạn diệt tịch tĩnh, chỉ không chuyển. Đây gọi là 
Vô tưởng định. Đây chỉ là giả có, chẳng phải thật 
vật có.

Nên biết lược có ba chủng sai biệt: 1. Tu phẩm 
hạ; 2. Tu phẩm trung; 3. Tu phẩm thượng.

Nếu người tu phẩm hạ, ở trong hiện pháp bị 
suy thối, chẳng thể nhanh chóng dẫn phát khiến 
hiện tiền trở lại. Nếu sanh trong hữu tình cõi trời
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Vô tưởng, chỗ đắc thân sở y không thanh tịnh lắm, 
oai quang sáng rỡ, hình sắc rộng lớn như các trời 
khác, quyết định sẽ chết yểu.

Nếu tu phẩm trung, tuy hiện pháp thối nhưng 
năng nhanh chóng dẫn khiến hiện tiền trở lại. 
Nếu sanh trong hữu tình cõi trời Vô tưởng, chỗ 
cảm thân sở y tuy cực thanh tịnh, oai quang sáng 
rỡ, hình sắc rộng lớn, nhưng không rốt ráo tối cực 
thanh tịnh. Tuy có chết yểu, nhưng không quyết 
định như vậy.

Nếu tu phẩm thượng thì quyết chắc không suy 
thôi. Nếu sanh hữu tình trời Vô tưởng, chỗ cảm 
thân sở y tối cực thanh tịnh, oai quang sáng rỡ, 
hình sắc rộng lớn, đạt đến rốt ráo tối cực thanh 
tịnh. Không nằm trong chết yểu, nhưng về sau thọ 
lượng tận hết mới chết. Lại nữa, nếu do nhân đây 
duyên đây sở hữu sanh đắc tâm tâm sở diệt, gọi là 
vô tưởng.

Lại nữa, sao gọi là Diệt tận định? Đã lìa Vô sở 
hữu xứ tham, đối với thượng tham hoặc chưa lìa, 
hoặc đã lìa. Do tác ý ngừng dứt tưởng làm tiền 
dẫn, nên các tâm tâm sở duy chỉ diệt tịnh, duy chỉ 
không chuyển. Đây gọi là Diệt tận định. Định đây
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chỉ năng khiến chuyển thức diệt tĩnh, chẳng năng 
diệt tĩnh A-lại-da thức. Nên biết định đây cũng 
gọi giả có, chẳng phải thật vật có.

Định đây lược có ba chủng sai biệt. Nếu tu 
phẩm hạ, ở hiện pháp bị suy thôi, chẳng năng 
nhanh chóng dẫn phát khiến hiện tiền trở lại. 
Nếu tu phẩm trung, thì tuy hiện pháp suy th(íi, vẫn 
năng nhanh chóng dẫn phát khiến hiện ti In trở 
lại. Nếu tu phẩm thượng thì rốt ráo không thối. 
Thánh giả hữu học năng nhập định đây, đó là 
thân chứng Bất hoàn. Thánh giả vô học cũng lại 
năng nhập, đó là câu phần giải thoát. Vô tưởng 
định trước thì chẳng phải hàng hữu học nhập, 
cũng chẳng phải vô học nhập. Vì cớ sao? Vì trong 
đó không có tuệ hiện hành. Vì trên đây có trụ và 
sanh tịch tĩnh thù thắng. Lại định đây chẳng thể 
chứng đắc các thắng thiện pháp chưa chứn^ đắc, 
bởi chỉ là chỗ ngưng nghỉ huyễn hóa hư dối.

Lại nữa, sao gọi là hư không? Là chỗ hiển các 
sắc chẳng phải có. Vì sao? Vì nơi mà sở hành đều 
vô sở đắc, mới lấy mới có tưởng hư không ch uyển. 
Cho nên biết đây chỉ là giả có, chẳng phải thật vật 
có.
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Lại nữa, sao gọi là phi trạch d iệt? Nếu duyên 
của pháp khác sanh khởi hiện tiền, vì pháp khác 
sanh nên cái khác không được sanh, chỉ tịch diệt, 
chỉ tịch tĩnh, đây gọi là phi trạch diệt. Các sở hữu 
pháp thời đây lẽ sanh, vượt quá thời sanh, nên kia 
ở thời đây trọn không sanh lại. Cho nên diệt đây 
cũng là giả có, chẳng phải thật vật có. Vì cớ sao? Vì 
đây không có tự tướng khác khả đắc. Vì chủng loại 
pháp đây chẳng lìa hệ buộc, nên ở thời khác gặp 
duyên có thể sanh. Do vậy, phi trạch diệt chẳng 
một hướng nhất định. Ngoại trừ nếu ở vị học kiến 
tích, ở nơi hai loại noãn và thấp sanh, sanh ở trời 
Vô tưởng, Bắc-cu-lô châu, hoặc nữ, hoặc bán nam, 
hoặc bán nữ, không hình, hai hình... và ở nơi hậu 
hữu hoặc yêu thích, hoặc mong cầu được đắc phi 
trạch diệt, nên biết một hướng quyết định. Do ở 
học kiến tích nếu chưa vĩnh viễn đoạn trừ chủng 
tử ái, thì đối với hậu hữu khởi mong muôn trói 
buộc khiến phát sanh hậu hữu; ở vị học kiến tích 
còn lại thì ngược lại.

Hỏi: Nhân duyên nào gọi là tâm bất tương
ưng?

Đáp: Đây chỉ là giả tưởng ở trong các sự mà
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khởi ngôn thuyết. Ở hai chủng hữu sắc... đều chẳng 
phải. Ở hai chủng hữu kiến... đều chẳng phải.

Như vậy đã rộng thuyết về an lập đạo [ý. Tất 
cả như vậy đã thuyết sáu chủng thiện xảo, bao gồm 
uẩn thiện xảo cho đến căn thiện xảo.

Lại nữa, sao gọi là kiến lập rộng nghĩa các  
thiện xảo? Ôt-Đà-Nam nói:

Tự tánh, nghĩa, sai biệt 
Thứ lớp, nhiếp, y chỉ.

Hỏi: Những gì là tự tánh sắc?
Đáp: Lược có 11 chủng: gồm 10 sắc xú, đó là 

năm sắc căn như nhãn, nhĩ... năm sắc cảnh như 
sắc, thanh... và sắc nhiếp thuộc pháp xứ. Lại tổng 
có 2: bốn đại chủng và sắc sở tạo. Như vậy tất cả 
đều là tướng biến ngại.

Hỏi: Những gì là tự tánh thọ?
Đáp: Lược có 6 chủng: nương sáu xúc nhu nhãn 

xúc... mà được sanh. Đây có 2 chủng: hoặc s ắc làm 
chỗ nương gọi là thân thọ, hoặc vô sắc làm chỗ 
nương gọi là tâm thọ. Vì cớ sao? Bởi năm căn trước 
đều là tánh sắc vậy.
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Hỏi: Nếu năm căn trước đều là tánh sắc, nương 
nhãn thọ... gọi là thân thọ, cớ sao nhãn... chẳng 
phải là thân?

Đáp: Do tướng khác vậy. Vì sao? Bởi tướng của 
năm căn triển chuyển khác nhau.

Hỏi: Nếu tướng của nhãn căn... khác nhau 
chẳng phải tướng thân, các thọ nương mỗi căn có 
sự riêng khác, do nhân duyên đây nên chẳng gọi là 
thân thọ?

Đáp: Do căn có sắc không lìa thân nên được 
danh như thế, không có lỗ ỉ.

Hỏi: Nếu do không lìa thân nên không lỗi, ý 
căn cũng vậy, chẳng lìa thân chuyển, thì thọ nương 
từ ý căn phải gọi là thân thọ, tức là tất cả đây đều 
là thân thọ, không có tâm thọ?

Đáp: Các căn có sắc nhất định không lìa thân, 
ý thì không như vậy, nên không có gì trái vượt. Vì 
sao? Hữu tình sanh ở Vô sắc, ý căn lìa thân mà 
chuyển. Cho nên năm căn phát sanh các thọ, gọi 
chung là thân thọ. Chỉ riêng nương ý, nên gọi là 
tâm thọ. Cho nên thuyết chung cả hai là thân tâm 
thọ. Lại tất cả thọ đều là tướng lãnh nạp.

Hỏi: Những gì là tự tánh tưởng?
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Đáp: Đây cũng có 6 chủng nên biết nhu trước. 
Lại tưởng có sáu: 1. Tưởng hữu tướng; 2. Tưởng vô 
tướng; 3. Tưởng hẹp nhỏ; 4. Tưởng rộng ì ớn; 5. 
Tưởng vô lượng; 6. Tưởng vô sở hữu. Lại lược có 
hai: 1. Tưởng thế gian, 2. Tưởng xuất thế gian. 

Tưởng hẹp nhỏ: tưởng trói buộc Dục giới. 
Tưởng rộng lớn: tưởng trói buộc sắc giới. 
Tưởng vô lượng: tưởng trói buộc Không, Thức 

vô biên xứ.
Tưởng vô sở hữu: tưởng trói buộc ở Vô iỉở hữu

xứ.
Tất cả tưởng đây đều gọi là tưởng hữu tướng. 
Tưởng vô tướng: tưởng Hữu đảnh và tất cả 

tưởng học, vô học xuất thế gian.
Lại tất cả tưởng đều là tướng liễu hết thảy. 
Hỏi: Những gì là tự tánh hành?
Đáp: Đây cũng có 6 chủng, nên biết như trước. 

Lại tướng hành đây do 5 chủng loại khiến tâ.m tạo 
tác: 1. Chạy theo cảnh; 2. Hòa hợp; 3. Chia lìa; 4. 
Năng phát nghiệp tạp nhiễm; 5. Khiến tâm tự tại 
chuyển.

Lại hành tướng đây lược có 3 chủng: 1. Hành 
thiện; 2. Hành bất thiện; 3. Hành vô ký.
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Lại tất cả hành đều là tướng tạo tác.
Hỏi: Những gì là tự tánh thức?
Đáp: Lược có 6 chủng, chỗ gọi nhãn thức cho 

đến ý thức là tự tánh thức sai biệt. Lại thức có 3 
chủng: 1. Lãnh thọ sai biệt; 2. Chọn cảnh sai biệt;
3. Phần vị sai biệt. Lãnh thọ sai biệt có 3; chọn 
cảnh sai biệt có 6; phần vị sai biệt có 3. Như vậy 
thức uẩn sai biệt tổng cộng có 18 tự tánh. Đây gọi 
là tự tánh các uẩn.

Lại nữa, sao gọi là nghĩa uẩn? Vì hiển nghĩa 
nào mà kiến lập các uẩn? Là sở hữu sắc hoặc quá 
khứ, vị lai, hiện tại, cho đến xa gần. Như sắc, cho 
đến thức cũng vậy. Như vậy lược chung nhiếp tất 
cả uẩn. Nghĩa tích tụ là nghĩa uẩn.

Lại do các uẩn chỉ có chủng chủng danh tánh 
các hành, vì hiển nghĩa tánh vô ngã mà kiến lập 
các uẩn.

Lại nữa, sao gọi là sắc uẩn sai biệt? Lược do 6 
chủng: 1. Do sự; 2. Do tướng; 3. Do thức chấp, 
không chấp; 4. Do thức không, chẳng không; 5. Do 
sở hành của tưởng; 6. Do ngằn mé.

Do sự: sở hữu các sắc đều là bôn đại chủng và 
bốn đại chủng sở tạo.
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Do tướng, lược có 3 chủng: 1. sắc tharih tịnh;
2. Sắc do đồng phận sắc thanh tịnh; 3. sắc do ý 
nắm giữ. Lại tướng biến ngại là cộng tướr.g sắc.

Do thức chấp, không chấp: nếu thức nương 
chấp, gọi là chấp thọ sắc. Đây có nghĩa gì? Tức là 
thức nương dựa sự an ổn, nguy hại đồng hòa hợp 
sanh trưởng. Lại đây làm chỗ nương năng s anh các 
thọ. Trái với tướng trên, chẳng phải chấp thọ sắc.

Do thức không, chẳng không: nếu thức chẳng 
không gọi là sắc đồng phận, vì nghĩa thức... cùng 
với đây chuyển. Nếu thức không, thì gọi là sắc kia 
đồng phận, vì lấy tương tục của chính nó mà tùy 
chuyển.

Do sở hành tưởng: tưởng duyên sắc li'Ợc có 3 
chủng: 1. Tưởng sắc; 2. Tưởng có đối; 3. Tưởng 
riêng khác. Tưởng sắc cũng có 3 chủng: 1. Tưởng 
có quang ảnh; 2. Tưởng dựa theo phương; xứ; 3. 
Tưởng an trụ tích tập. Ba tưởng như vậy tày theo 
đó là thứ lớp sở hành của ba tưởng. Nắm gi Jf tướng 
xanh... gọi là tưởng sắc; năng nắm giữ ngán ngại 
hành, gọi là tưởng có đối; năng nắm giữ giả lập 
nam, nữ, nhà, ruộng... gọi là tưởng riêng kh ắc. Đây 
gọi là sở hành sai biệt của tưởng.
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Do ngằn mé: ngằn mé của sắc lược có 2 chủng: 
1. Đọa hạ giới, là sắc hệ buộc ở Dục giới; 2. Đọa 
trung giới, là sắc hệ buộc ở sắc giới. Nên biết 
trong đây các sắc được nói đến là do thành tựu 
nghiệp tăng thượng sanh khởi. Vô sắc giới không 
có các sắc. Sắc đây chẳng phải do thành tựu thắng 
định tự tại mà nói. Vì cớ sao? Do thắng định kia ở 
nơi tất cả sắc đều được tự tại, các gia hạnh định 
khiến hiện tại tiền. Nên biết sắc đây gọi là sắc do 
cực vi tế  định sanh khởi.

Lại nữa, sao gọi là thọ uẩn sai biệt? Lược do 5 
chủng: 1. Do sự; 2. Do tướng; 3. Do sanh; 4. Do quán 
sát; 5. Do xuất ly.

Do sự: là lãnh nạp và pháp thuận lãnh nạp.
Do tướng: là tự tướng và cộng tướng. Tự tướng 

có ba: thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc.
Thọ lạc do hoại khổ nên khổ, thọ khổ do khổ 

khổ nên khổ, thọ không khổ không lạc do hành 
khổ nên khổ. Do nhân duyên đây, các sở hữu thọ 
đều gọi là khổ. Đây gọi là cộng tướng của thọ.

Do sanh: tất cả thọ do 16 xúc sanh. Những gì 
là 16? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân 
xúc, ý xúc, xúc có đối, xúc tăng ngữ, xúc thuận thọ
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lạc, xúc thuận thọ khổ, xúc thuận thọ khóng khổ 
không lạc, xúc ái, xúc khuể, xúc minh, xúc vô minh, 
xúc chẳng phải minh chẳng phải vô minh. Do sở y 
và sở thủ cảnh mà kiến lập sáu xúc và xúc có đốiề 
Do phân biệt cảnh mà kiến lập xúc tăng ]igữ. Do 
lãnh nạp cảnh mà kiến lập xúc thuận thọ lạc... Do 
nhiễm tịnh mà kiến lập xúc ái, khuể, minh, vô 
minh, chẳng phải minh chẳng phải vô minh. Đây 
gọi là sanh thọ sai biệt.

Do quán sát sai biệt: tất cả Như Lai ứng Chánh 
Đẳng Giác xuất hiện thê gian đều đôi với các thọ 
khởi 8 chủng quán: Thọ có bao nhiêu chủnịr? Gì là 
thọ tập? Gì là thọ diệt? Gì là thọ tập thú hướng 
hành? Gì là thọ diệt thú hướng hành? Gì là thọ ái 
vị? Gì là thọ quá hoạn? Gì là thọ xuất ly?. K ii quán 
như vậy như thật rõ biết thọ có ba chủng xúc tập 
nên thọ tập, nên biết như kinh đã phân biệt rộng 
thuyết.

Như vậy, 8 chủng quán sát các thọ nèn  biết 
lược hiển: quán tự tướng, quán nhân hiện pháp 
chuyển; quán kia diệt, quán nhân hậu pháp c huyển; 
quán kia diệt, quán nhân hiện pháp hậu pháp chuyển; 
quán nhân chuyển diệt của hiện pháp hậu pháp và



QUYỂN 53 511

quán thanh tịnh. Đây gọi là quán sát sai biệt.
Do xuất ly: Sơ tĩnh lự xuất ly căn ưu. Đệ nhị 

tĩnh lự xuất ly căn khổ. Đệ tam tĩnh lự xuất ly căn 
hỷ. Đệ tứ tĩnh lự xuất ly căn lạc. ở  Vô tưởng giới 
xuất ly căn xả. Đây gọi là xuất ly sai biệt.

Lại nữa, sao gọi là tưởng uẩn sai b iệt? Lược do 
5 chủng: 1. Do sự; 2. Do tướng; 3. Do điên đảo; 4. 
Do không điên đảo; 5. Do phân biệt.

Do sự: nắm giữ tướng sở duyên và pháp thuận 
theo kia.

Do tướng: tự tướng có 6 chủng, nên biết như 
trước. Tướng liễu hết thảy là cộng tướng. Đây gọi 
là tướng sai biệt.

Do điên đảo sai biệt: các ngu phu không hiểu 
biết đuổi theo vô minh, khởi tác ý không như lý. 
Đối với cảnh sở duyên mà thủ tướng cho là thường, 
như vậy mà chuyển. Đây gọi là tưởng đảo. Như ở 
nơi vô thường cho là thường, thì ở nơi khổ cho là 
vui, ở bất tịnh cho là tịnh, ở nơi vô ngã cho là ngã. 
Do tưởng điên đảo đây, người tại gia năng phát 
tâm đảo, một phần người xuất gia năng phát kiến 
đảo. Đây gọi là điên đảo sai biệt.

Đây lại có sai biệt: đó là ở nơi bốn việc tà mà
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nắm giữ tướng kia, đây gọi là tưởng đảo. Nếu do 
tướng liễu hết thảy như vậy, nên ở nơi cảnh tham 
trước gọi là tâm đảo. Nếu do tướng liễu h ết thảy 
như vậy, kẻ có chấp trước, ở nơi các việc ciên đảo 
chấp kiên cô cho đến kiến lập khai thị, đây gọi là 
kiến đảo.

Do không điên đảo sai biệt: người thòng duệ 
có hiểu biết minh bạch, thuận theo trí tiệ  sáng 
suốt, khởi tác ý như lý. ở  nơi cảnh sở duyên vô 
thường biết là vô thường, khổ biết là khổ, bất tịnh 
biết là bất tịnh, vô ngã biết là vô ngã. Châ:i chánh 
thủ tướng đây mà chuyển. Đây gọi là tưởng không 
điên đảo, tâm không điên đảo và kiến không điên 
đảo. Đây gọi là không điên đảo sai biệt.

Do phân biệt sai biệt: lược có 5 chủng tướng 
phân biệt tưởng: 1. Phân biệt cảnh giới; 2. Phân 
biệt lãnh nạp; 3. Phân biệt giả thiết; 4. Phân biệt 
hư vọng; 5. Phân biệt thật nghĩa.

Hoặc đối với cảnh giới, tùy theo đó mà chấp 
lấy tướng vị, gọi là phân biệt cảnh giới. Hoặc chấp 
thủ cảnh giới phát sanh các thọ, gọi là phân biệt 
lãnh nạp. Hoặc đối với mình, người mà nắm giữ 
danh như vậy, loại như vậy, tánh như vậy, chủng
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chủng tướng ngôn thuyết thế tục. Đây gọi là phân 
biệt giả thiết. Hoặc đôi với các cảnh giới mà thủ 
tướng điên đảo, gọi là phân biệt hư vọng. Hoặc đối 
với các cảnh giới mà thủ tướng không điên đảo, gọi 
là phân biệt thật nghĩa.

Như vậy gọi chung là tưởng uẩn phân biệt sai
biệt.

Lại nữa, sao gọi là hành uẩn sai b iệt? Cũng do 
5 tướng: l ệ Do cảnh giới; 2. Do phần vị; 3. Do tạp 
nhiễm; 4. Do thanh tịnh; 5. Do tạo tác.

Do cảnh giới: ở hành uẩn thân lập sáu tư thân.
Do phần vị: lập sanh... bất tương ưng hành, do 

sanh... chỉ có phần vị hiển hiện.
Do tạp nhiễm: ở các hành tạp nhiễm kiến lập 

phiền não và tùy phiền não.
Do thanh tịnh: ở các hành thanh tịnh kiến 

lập tín...
Do tạo tác: như trước đã thuyết, năm tướng 

tạo tác vì đuối theo hết thảy cảnh.



Thứ 1. NĂM THỨC THÂN TƯƠNG ƯNG ĐỊA 
Thứ 2. Ý ĐỊA 

Phần 4

Q uyển 54

Lại nữa, sao gọi là thức uẩn sai biệt? Nên biết 
đây cũng có 5 chủng: 1. Do an trụ; 2. Do tạp nhiễm;
3. Do sở y; 4. Do trụ; 5. Do dị tướng.

Do an trụ: là những kẻ tập dục, các thức Dục 
giới chấp sắc trần bên ngoài, gọi là an ;rụ sắc. 
Hoặc các thức Sắc giới của cõi trời thanh tịnh chấp 
danh sắc bên trong, gọi là an trụ danh và í ắc. Các 
thức Vô sắc giới chỉ chấp danh bên trong, gọi là an 
trụ danh. Đây gọi là thức an trụ sai biệt.

Do tạp nhiễm sai biệt: các ngu phu do 2 chủng 
môn khiến thức bị ô nhiễm: 1. Ở trong hiẹn pháp 
do môn thọ dụng cảnh giới; 2. Ở trong hậu pháp do 
môn sanh, lão... Đây gọi là thức nhiễm ô sai biệt.

Do sở y sai biệt: do sáu sở y nên các thức tùy 
chuyển, tức nương sáu xứ là nhãn xứ... sấu thức 
thân chuyển, như lửa ở thế gian nương vỏ trấu,
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phân bò, mạt cưa... mà cháy. Đây gọi là thức sở y 
sai biệt.

Do trụ sai biệt: do bốn thức trụ, như kinh nói: 
“Có bốn sự nương tựa giữ gìn làm sở duyên khiến 
thức an trụ, đó là thức theo sắc mà được trụ, duyên 
sắc lấy làm cảnh”. Như kinh rộng thuyết: “Ta trọn 
không thuyết thức đây mất ở phương Đông cho đến 
bốn phương. Nhưng Ta chỉ thuyết ở trong hiện 
pháp lìa dục, tất ảnh của kia tịch diệt, tịch tĩnh, 
thanh lương, thanh tịnh”. Như vậy trong kinh đã 
hiển Như Lai nói về các tướng thức trụ.

Từ đây về sau Ta sẽ tuyên thuyết về tướng sai 
khác của kia, đó là trong kinh đây lược hiển về 
tướng thức trụ và nhân duyên, ngằn mé của hai 
chủng thức trụ và nhân duyên, dừng dứt hai chủng 
thức trụ và nhân duyên. Nên biết trong đây hoặc 
các sự phiền não, hoặc thuộc phiền não kia, gọi là 
sự nương tựa giữ gìn. Có hai điều cũng được gọi là 
sở duyên, đó là vì tánh sở duyên, vì có sở duyên. 
Do tham ái kia làm duyên phiền não, gọi là sự 
hướng đến sở chấp. Do bôn chủng thân hệ buộc 
tham dục... làm duyên phát khởi nghiệp, gọi là sự 
duyên sở duyên. Vì sự đuổi theo hai tùy miên nên
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gọi là sự kiến lập.
Nếu các bổ-đặc-già-la dị sanh chưa thu được 

trong việc đôì trị chán lìa, thức của nội thân được 
tưới nhuần bằng chấp thủ, tự mãn. Ớ đời đương lai 
kiến chấp năng thủ, năng mãn đây triển chuyển, 
nên không thể xả bỏ các tánh dị sanh. Do đây 
nhất định tương tục lưu chuyển. Đây gọi là trụ. 
Nhân duyên trụ khác nên biết như trước.

Đây gọi là nói lược hai tướng trụ và nhân 
duyên.

Thức của Hữu sắc giới có đến có đi. Thức của 
Vô sắc giới có sanh có tử. Lại trụ hai tướng cây cho 
đến thọ tận. Lại sanh trưởng tăng ích hai tướng 
đây và nghĩa rộng lớn nên biết như trước. Ngang 
đây gọi là ngằn mé của thức trụ và nhân duyên. 
Nếu khác đây mà thi thiết chỉ là văn tự sai khác, 
chẳng phải nghĩa sai khác. Do có người nương nghĩa 
cảnh-giới-không khác, nếu bị người chân chánh 
hỏi thì không biết đáp thê nào. Hoặc lại cc người 
cũng nương nghĩa cảnh-giới-không khác, về sau tự 
nhiên như lý quán sát, sẽ tự trách mình đã ngu si 
tác thuyết như vậy.

Nếu người thông huệ năng đoạn trừ xa lìa
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vĩnh viễn ỗ  nơi các sắc ái cho đến hành ái nhiếp 
lấy tham triền, cũng vĩnh viễn đoạn ở nơi phần 
phiền não nhiếp lấy triền của bốn chủng thân hệ 
buộc năng phát khởi nghiệp. Vì cớ sao? Do chúng 
tại gia nương hai sự hệ buộc là tham dục và sân 
khuể khiến sanh khởi các nghiệp, vì nhiếp thọ 
cảnh giới làm nhân, vì tổn hại hữu tình làm nhân. 
Do chúng xuất gia nương hai sự hệ buộc là giới cấm 
thủ và thật chấp thủ khiến sanh khởi các nghiệp. 
Giới cấm thủ đây vì cầu sanh thiên nên ngang 
bằng tham dục. Thật chấp thủ đây ngang bằng sân 
khuể vì chê bai Niết-bàn. Nên biết bốn thân hệ 
buộc như vậy chỉ ở tại Ý địa  mới phát sanh phân 
biệt. Từ đây về sau do nhiều tu tập đốì trị thù 
thắng, lại năng vĩnh viễn đoạn trừ hai chủng tùy 
miên của thân hệ buộc là tham và ái. Do đoạn đây, 
phiền não sở duyên cảnh sắc, thọ... cũng không 
tương tục, vì dụng rốt ráo lìa hệ buộc. Do sở duyên 
đây không tương tục, nên thức tùy miên rốt ráo 
tịch diệt, ở trong các thức trụ sắc, thọ... không an 
trụ trở lại. Do đối trị thức vĩnh viễn thanh tịnh, 
gọi là dừng dứt thức trụ, nhân duyên. Lại do vị lai 
nhân duyên diệt, nên ở phần nội thân không chấp



518 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập m

thủ, không tự mãn, cho nên nhất định khồng có 
tương tục lưu chuyển. Đây gọi là dừng dứt th jfc trụ.

Lại đôi trị nhiếp lấy thức thanh tịnh gọi là 
không chỗ trụ. Do nhân duyên kia nên gọi là không 
sanh trưởng. Do khéo tu tập Không giải thoát môn 
gọi là không sở viề Do khéo tu tập Vô nguyên giải 
thoát môn gọi là tri túc. Do khéo tu tập Vô tướng 
giải thoát môn gọi là an trụ. Như vậy vì không 
sanh trưởng cho đến vì an trụ gọi là cực giải thoát.

Lại ở nơi hành... không chấp trước ngã và ngã 
sở, do nhân duyên đây, khi sắc... hoại cũng không 
sanh khiếp sợ. Do tướng trạng đây hiển tự thể kia 
đã được thanh tịnh. Lại do thức kia vĩnh viễn thanh 
tịnh, không đợi nhân khác mà tự nhiên nhậm vận 
nhập vào tịch diệt. Vì thức tương tục đây rốt ráo 
đoạn, nên không lưu chuyển trở lại mười phương 
cõi giới. Vì ở nơi mạng sống và chết cũng chẳng 
mong cầu, cho nên gọi là vĩnh viễn ly dục.

Lại sở hữu thọ chính là ảnh của cây thức, vì 
kia lúc bấy giờ không có trở lại, gọi là vĩnh v: ễn lìa 
ảnh. Các thức hữu lậu ở trong hiện pháp sẽ rốt ráo 
diệt tận, nên gọi là tịch diệt. Các thức vô lậu thì 
tùy theo thứ lớp, nếu là hàng hữu học giải thoát



QUYỂN 54 519

gọi là tịch tĩnh, nếu là hàng vô học giải thoát gọi 
là sáng sạch thanh lương. Y sót thừa vĩnh viễn 
diệt nên gọi là thanh tịnh.

Lại tự tánh các thức chẳng phải nhiễm, như 
Thế Tôn đã thuyết: “Tất cả tánh tâm gốc thanh 
tịnh”. Vì cớ sao? Chẳng phải tự tánh tâm rốt ráo 
bất tịnh năng sanh tất cả phiền não quá thất như 
tham... Cũng chẳng một mình là nhân duyên của 
phiền não như sắc, thọ... Vì cớ sao? Vì tất không 
riêng một mình ở nơi tánh thức mà khởi nhiễm ái 
như ở nơi sắc... Cho nên duy chỉ có thức mà không 
lập thức trụ, gọi là thức uẩn do trụ sai biệt.

Do dị tướng sai biệt: là tâm có tham, tâm lìa 
tham, tâm có sân, tâm lìa sân... eho đến tâm không 
giải thoát, tâm cực giải thoát, như kinh đã rộng 
thuyết. Đây gọi là môn dị tướng sai biệt thứ nhất.

Lại có dị tướng sai biệt trong phạm vi giới. 
Dục giới có 4 tâm là: tâm thiện, tâm bất thiện, 
tâm có che đậy không ghi nhớ và tâm không che 
đậy không ghi nhớ. sắc giới có 3 tâm như các tâm 
ở Dục giới, nhưng trừ tâm bất thiện. Vô sắc giới có 
3 tâm, cũng trừ tâm bất thiện. Vô lậu có 2 tâm là 
hữu hoc và vô hoc.
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Lại Dục giới có 2 chủng tâm thiện là gia hạnh 
và sanh mà được. Tâm không che đậy không ghi 
nhớ có 4 chủng: tâm dị thục sanh, tâm đường oai 
nghi, tâm công xảo xứ và tâm biến hóa. Tâm chỉ do 
sanh mà được như Trời, Rồng, Dược-xoa... nhưng 
không phải do quả tu tâm. Ớ trong sắc giới không 
có tâm công xảo xứ, ở Vô sắc giới cũng vậy. Nên 
biết tâm thiện cõi dưới thì cõi trên cũng vậy, có ở 
tất cả xứ.

Lại có dị tướng sai biệt trong phạm vi chủng. 
Dục giới có 5 tâm: 1. Tâm kiến khổ sở đoạn; 2. 
Tâm kiến tập sở đoạn; 3. Tâm kiến diệt sở đoạn;
4. Tâm kiến đạo sở đoạn; 5. Tâm tu đạo sở đoạn. 
Như Dục giới có 5 tâm, thì sắc giới và Vô sắc giới, 
mỗi một giới cũng có 5 tâm, kể cả tâm vô lậu, tổng 
cộng là 16 tâm.

Nay Ta sẽ phân biệt nghĩa của dị tướng tâm 
sai biệt thứ nhất.

Tất cả hữu tình lược có 3 phẩm: 1. Phẩm chưa 
phát khởi hướng đến định; 2. Phẩm tuy đá phát 
khởi hướng đến nhưng chưa đắc định; 3. Phẩm đã 
đắc định, đây lại có hai chủng: 1. Không thanh 
tịnh; 2. Cực thanh tịnh.
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Ở phẩm thứ nhất, hoặc có lúc khởi tâm nhiễm 
ô, do tâm kia bị tham triền... nhiễu loạn; hoặc có 
lúc khởi tâm thiện, vô ký, do tạm xa lìa tham 
triền...

Ớ phẩm thứ hai, hoặc có lúc khiến nội tâm 
lặng lẽ; hoặc có lúc lạc niệm nên tâm rong ruổi 
phân tán ở năm diệu dục; hoặc có lúc cực lặng lẽ, 
bèn bị hôn trầm thùy miên trói buộc chướng che 
tâm; hoặc có lúc vì đoạn kia, nên tâm an trụ ở 
cảnh tịnh diệu; hoặc có lúc tâm kia chẳng chánh 
an trụ nên bị trạo cử, hoặc chánh an trụ không bị 
trạo cử. Do trầm, trạo, cái chưa đoạn diệt, nên ở 
hai phẩm kia tâm không tịch tĩnh. Do kia đoạn 
diệt nên tâm được tịch tĩnh. Nếu do như lý tác ý, 
đã đắc căn bản tĩnh lự gọi là tâm định, nếu chưa 
đắc gọi là tâm bất định. Vì cứu cánh đạo gọi là tâm 
tu thiện, vì đoạn rốt ráo gọi là tâm cực giải thoát. 
Trái với tướng đây gọi là tâm tu bất thiện và tâm 
không giải thoát. Từ tâm định đây về sau nên biết 
là phẩm thứ ba.

Đây gọi là dị tướng sai biệt của thức uẩn.
Lại nữa, sao gọi là thứ lớp các uẩn? Là cách 

gọi sai biệt. Nên biết đây lại có 5 chủng: 1. Sở tác
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sanh khởi; 2. Sở tác đôi trị; 3. Sở tác lưu chuyển; 4. 
Sở tác trụ; 5. Sở tác an lập.

Sở tác sanh khởi: nhãn sắc làm duyên năng 
sanh nhãn thức, cho đến ý pháp làm duyên năng 
sanh ý thức. Trong đây trước nói về sắc uẩn, kê nói 
về thức uẩn. Đây lại là sở y của các tâm sở. Do 
nương kia nên các tâm thọ... sanh khởi. Khê kinh 
thuyết: “Do ba sự hòa hợp nên xúc, xúc duyên thọ.. 
Đây gọi là tuyên thuyết thứ lớp sở tác sanh khởi 
của các uẩn.

Sở tác đốì trị: vì muốn đối trị bốn đièn đảo 
nên thuyết bốn niệm trụ. Tức là ở nơi bất tịnh 
điên đảo kế chấp tịnh, ở nơi khổ điên đảo kế chấp 
vui, ở nơi ngã điên đảo kế chấp vô ngã, ở nơi vô 
thường điên đảo kế chấp thường. Trong đâv trước 
nói về sắc uẩn, kế nói về thọ uẩn, kế nói về thức 
uẩn, sau mới nói hai uẩn là tưởng và hành. Đây gọi 
là tuyên thuyết thứ lớp sở tác đối trị.

Sở tác lưu chuyển: vì căn và cảnh giới làm chỗ 
nương, ở trong hiện pháp do hai chủng uẩn thọ 
dụng cảnh giới sanh khởi các tạp nhiễm: đó là 
lãnh nạp cảnh giới và họa màu sắc cảnh giới. Do 
một chủng uẩn tạo tác tất cả nghiệp thiện, bất
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thiện khiến ở hậu pháp sanh khởi tất cả tạp nhiễm 
như sanh, lão... nhất là sự nhiễm ô, nên nói sau 
cùng.

Sở tác trụ: do bốn thức trụ và thứ lớp thức mà 
thuyết. Đây gọi là sở tác trụ.

Sở tác an lập: những kẻ thế gian trước nương 
sắc mà thấy lẫn nhau, nên trước lập sắc uẩn. Kế do 
thọ uẩn biết kia hoặc tiến hoặc thối, hoặc khổ 
hoặc vui, nên lập thọ uẩn. Kế do tưởng uẩn nên 
biết được kia tên như vậy, loại như vậy, tánh như 
vậy... nên lập tưởng uẩn. Kê do hành uẩn biết được 
kia ngu si như vậy, thông duệ như vậy, nên lập 
hành uẩn. Cuối cùng do thức uẩn an lập nội ngã, 
tức ở trong các uẩn an lập hiểu biết có khổ có vui, 
theo đó khởi ngôn thuyết và ngu trí... Đây gọi là 
tuyên thuyết thứ lớp sở tác an lập của các uẩn.

Lại vì nương các công cụ của sự ngã và sự ngã, 
nên biết tuyên thuyết thứ lớp các uẩn. Đó là ngã 
nương thân đây ở nơi các cảnh giới mà thọ dụng 
khổ vui, ở nơi mình nơi người tùy khởi ngôn thuyết 
như tên như vậy, chủng loại như vậy, tánh như 
vậy... Hai chủng đây nương pháp và phi pháp mới 
được tích tập. Như vậy nên biết các công cụ của sự
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ngã. Uẩn sau cùng là sự ngã.
Lại nữa, sắc uẩn nhiếp bao nhiêu uẩn, nhiếp 

bao nhiêu giới, bao nhiêu xứ, bao nhiêu hữu chi, 
bao nhiêu xứ phi xứ, bao nhiêu căn? Như sắc uẩn, 
cho đến thức uẩn cũng vậy.

Sắc uẩn nhiếp trọn một uẩn; trọn mười giới, 
mười xứ; ít phần một giới, một xứ; ít phần sáu chi 
hữu; ít phần xứ, phi xứ; trọn bảy căn.

Thọ uẩn nhiếp trọn một uẩn, ít phể n một 
giới, một xứ; trọn một chi hữu và ít phần ba chi 
hữu; ít phần xứ, phi xứ; trọn năm căn và ít phần ba 
căn.

Tưởng uẩn nhiếp trọn một uẩn; ít phấin một 
giới, một xứ; ít phần ba chi hữu; ít phần xứ, phi xứ; 
chẳng nhiếp các căn.

Hành uẩn nhiếp trọn một uẩn; ít phể.n một 
giới, một xứ; trọn bốn chi hữu và ít phần nám chi 
hữu; ít phần xứ, phi xứ; trọn sáu căn và ít phần ba 
căn.

Thức uẩn nhiếp trọn một uẩn; trọn bẩy giới; 
trọn một xứ; trọn một chi hữu và ít phần bốn chi 
hữu; ít phần xứ, phi xứ; trọn một căn và ít phần ba 
cănẵ
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Như vậy có sáu chủng nhiếp, chỗ gọi là nhiếp 
uẩn cho đến nhiếp căn, do đây đạo lý nhiếp lẫn 
nhau triển chuyển, tùy chỗ thích hợp phải nên rõ 
biết.

Lại có 10 chủng nhiếp khác: 1. Nhiếp giới, đó 
là các uẩn mỗi uẩn tự nhiếp chủng tử tự loại; 2. 
Nhiếp tướng, đó là các uẩn nhiếp thuộc tự tướng, 
cộng tướng; 3. Nhiếp chủng loại, đó là các uẩn 
nhiếp thuộc khắp chủng loại; 4. Nhiếp phần vị, đó 
là các uẩn nhiếp phần vị thuận theo thọ vui...; 5. 
Nhiếp không lìa nhau, đó là các uẩn do mỗi mỗi 
pháp và các trợ bạn nhiếp lấy tất cả uẩn; 6. Nhiếp 
thời, đó là các uẩn, mỗi tự tướng của các uẩn nhiêp 
thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; 7. Nhiêp phương, đó 
là các uẩn tại phương đây chuyển, hoặc nương đây 
sanh, tức nhiếp thuộc phương đây; 8. Nhiếp hoàn 
toàn, đó là các uẩn nhiếp thuộc hết thảy năm loại; 
9. Nhiếp ít phần, đó là các uẩn nhiếp thuộc ít 
phần mỗi loại sai biệt; 10. Nhiếp thắng nghĩa, đó 
là các uẩn nhiếp thuộc tướng chân như.

Như vậy tất cả nghĩa nhiếp của các uẩn tổng 
cộng có 16. Như uẩn, thì cho đến căn cũng vậy.

Lại do ba pháp nhiếp tất cả pháp: là sắc uẩn,
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pháp giới và ý xứể
Lại nữa, sắc uẩn chuyển y nương bso nhiêu 

xứ? Y nương bao nhiêu xứ gọi là nhiếp lấy bốn uẩn 
chuyển?

Sắc uẩn chuyển y nương sáu xứ: 1. íaến  lập 
xứ; 2. Ngăn che xứ; 3. Vật dụng xứ; 4. Căn xứ; 5. 
Căn trụ xứ; 6. Sở hành định có uy đức xứ

Y nương bảy xứ gọi là nhiếp lấy bốn uẩn chuyển: 
1. Dục lạc; 2. Hy vọng; 3. Cảnh giới; 4. Tầm tứ; 5. 
Chánh tri; 6. Phương tiện thanh tịnh; 7. Thanh 
tịnh. Những kẻ thọ dụng dục y nương bôn xứ. Người 
trụ luật nghi và người hành tinh tấn y nương một 
xứ. Người đã đắc phần cận định y nương một xứ. 
Người an trụ định căn bản y nương một xứ. Như 
vậy có bảy xứ, nên biết tóm lược có bốn vịỗ

Lại nữa, trước Ta sẽ thuyết phân biệt nghĩa 
sắc uẩn mỗi mỗi riêng khác, về sau sẽ thuyết phân 
biệt nghĩa danh của bốn uẩn.

Sao gọi là phân biệt sắc uẩn? Ốt-Đà-Nam
nói:

Vật, cực vi, sanh khởi 
An lập cùng lưu, nghiệp
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Sát-na, riêng, sở hành  
Tướng tạp khác sau cùng.

Hỏi: Trong sắc uẩn, nhãn nhiếp thuộc bao 
nhiêu vật?

Đáp: Nếu căn cứ nhiếp lẫn nhau thì chỉ có một 
vật, đó là nhãn thức nương tựa sắc thanh tịnh. Nếu 
căn cứ nhiếp không lìa nhau thì có bảy vật, đó là 
nhãn đây cùng với thân, địa, sắc, hương, vị, xúc. 
Nếu căn cứ nhiếp giới thì có mười vật, đó là bảy vật 
giới đây cùng thủy, hỏa, phong. Như nhãn, thì nhĩ, 
tỷ, thiệt nên biết cũng vậy. Trong đây có sự sai biệt, 
đó là: nhĩ, nhĩ thức nương tựa sắc thanh tịnh; tỷ, tỷ 
thức nương tựa sắc thanh tịnh; thiệt, thiệt thức 
nương tựa sắc thanh tịnh, còn lại như trước đã thuyết. 
Nếu thân thì khác cả bốn loại là nhãn... trên. Vì cớ 
sao? Vì tách rời kia, một mình nó vẫn tồn tại được. 
Tướng đây tức là thân thức nương tựa sắc thanh 
tịnh. Nếu sắc, hương, vị, xúc bên ngoài, thì trong 
tướng sở hành của kia, trừ ra tất cả căn, còn lại tất 
cả nên biết như trước. Thanh và thanh giới vì không 
hằng có, nên nay thuyết riêngỗ Nếu ở xứ nào đó có 
thanh, nên biết xứ đó lại tăng thêm một. Nên biết 
thanh giới thì tất cả xứ đều tăng.



528 DU GIÀ Sư ĐỊA _UẬN. Tập III

Lại nữa, cảnh giới sở duyên của sắc... chư phần 
Bản đ ịa  đã rộng phân biệt. Nếu trong xúc xứ đã 
thuyết sắc sở tạo trơn cho đến nặng, nên biết tức 
là ở đại chủng có giả lập thi thiết phần vị Đó là ở 
đại chủng tánh thanh tịnh giả lập tánh trơn, ở đại 
chủng tánh thật bền chắc giả lập tánh nặng. Ở đại 
chủng tánh không thanh tịnh, không thật bền chắc, 
giả lập tánh rít và tánh nhẹ. Ở đại chủng tánh 
không thanh tịnh, tánh chậm chạp, giả lập tánh 
nhuyến. Do nước và gió hòa hợp mà sanh, giả lập 
tánh lạnh. Do thiếu sự giữ gìn, không quàn bình, 
giả lập đói khát và yếu sức. Do không thiếu, quân 
bình, giả lập no đủ và sức mạnh. Do rối loạn biến 
đổi không quân bình giả lập bệnh. Do thời phần 
biến đổi không quân bình giả lập già. Do mạng 
căn biến đổi không quân bình giả lập chết. Do 
huyết bị hư không quân bình giả lập ngứa. Do ăn 
uống không tốt, không quân bình, giả lập buồn bã. 
Do đất và nước hòa hợp mà sanh, giả lập kết dính. 
Do công việc đến đi mỏi mệt không quân t ình, giả 
lập rất mỏi mệt. Do lìa đến đi mỏi mệt khiến quân 
bình, giả lập nghỉ ngơi. Do trừ dơ bẩn, lìa khô héo 
ốm yếu, giả lập mạnh mẽ nhanh nhẹn. Tóm lại mà
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nói toàn bộ đại chủng có 6 vị: đó là vị tịnh, vị bất 
tịnh, vị bền chắc, vị không bền chắc, vị chậm chạp, 
vị hòa hợp, vị quân bình, vị không quân bìnhế 6 vị 
như thê nếu mở rộng thì có 8 vị. Hoặc 6 hoặc 8 đều 
bình đẳng không khác.

Lại nữa, tất cả sắc cho đến xúc đều có sự nhận 
thức của hai thức: 1. Sự nhận thức của tự thức; 2. Sự 
nhận thức của ý thức. Hoặc vội vàng, hoặc chậm rãi. 
Năm căn như nhãn... có sự nhận thức của ý thức.

Lại nữa, trong sắc giới tuy không hiện hương 
vị, nhưng có giới kia. Vì cớ sao? Vì cả hai hương vị 
đây đều là giả có, nhiếp thuộc thực. Do không có 
hai chủng đây, nên hai thức tỷ, thiệt cũng không. 
Đây nói chung có hiện hành nên thuyết, chẳng 
phải vì có giới mà thuyết.

Như vậy tất cả sắc uẩn nhiếp lấy, đó là trong 
sắc có 9 chủng là thật vật có; trong bốn đại chủng 
nhiếp thuộc xúc là thật vật, nên biết còn lại chỉ là 
giả có. Sắc rơi trong pháp xứ cũng có hai chủng: 
thật có và giả có. Nếu có cảnh sở hành của uy đức 
định giống như biến hóa, thì quả kia, cảnh kia và 
sắc tương ưng cảnh thức kia... là thật vật có. Nếu 
sắc luật nghi, sắc bất luật nghi đều là giả có.
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Lại nữa, sắc của sở hành định nếu nương hệ 
thuộc định đây, tức do hệ thuộc đại chủng sở tạo 
đây. Lại sắc định đây chỉ là do định của hữu lậu, do 
định của vô lậu thê gian mà sanh khởi, chẳng phải 
xuất thế gian, vì sắc định đây có hý luận hành 
định làm nhân. Lại chẳng phải tất cả sở h ữu tâm 
định đều có công năng sanh sắc đây, chỉ có một 
loại có thể sanh như năng khởi hóa hiện, đó là 
không tư duy. Đây chỉ do lúc trước dẫn dắt tác ý lìa 
các tôi tăm, khiến cực thiện thanh tịnh íiáng rõ 
hiện tiền, nên biết chính là định năng sanh sắc. 
Nếu định do lực khích lệ lớp lớp tư duy, do lực 
thắng giải mà được thấy, nên biết chẳng thể sanh 
khởi sắc đây. Lại sắc đây tuy chẳng phải ÊỞ hành 
của định xuất thế, nhưng do lực tăng thương của 
định kia nên có một năng hiện. Nên biết \iệc đây 
chẳng thể nghĩ bànỗ

Hỏi: Hai cõi Dục giới và sắc giới đều thật vật 
có sắc, vậy có khác biệt gì?

Đáp: Các sắc của sắc giới thanh tịnh tối thắng, 
năng phát quang minh, lại cực vi tế, chẳng phải 
chỗ sở hành của các căn địa dưới. Lại không có 
khổ, vì nương các sắc kia thọ khổ chẳng sa:ih. Dục
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giới thì chẳng vậy. Đây chính là sự khác biệt.
Lại nên biết sắc uẩn lược do 6 tướng: 1. Tự 

tướng; 2. Cộng tướng; 3. Tướng năng y, sở y phụ 
thuộc nhau; 4. Tướng thọ dụng; 5. Tướng nghiệp; 6. 
Tướng vi tế.

Tự tướng: đất... lấy rắn chắc làm tướng. Như 
nhãn... mỗi loại riêng lấy sắc thanh tịnh làm tướng.

Cộng tướng: tất cả sắc đều là tướng biến ngại.
Tướng năng y, sở y phụ thuộc nhau: đại chủng 

là sở y, tạo sắc là năng y.
Tướng thọ dụng: vì sắc xứ bên trong có sự thọ 

dụng lực tăng thượng, nên ngoại sắc cảnh giới sai 
biệt sanh khởi. Vì tùy theo sự thọ dụng sai khác 
của mỗi sắc xứ mà có tụ sắc, hoặc chỉ do bền chắc 
sanh, hoặc chỉ do ẩm ướt sanh, hoặc chỉ do ấm áp 
sanh, hoặc chỉ do chuyển động sanh, hoặc chỉ do 
hòa hợp sanh.

Tướng nghiệp: các đại chủng như đất... lấy giữ 
gìn nhiếp thọ, thành thục tăng trưởng làm tướng. 
Lại có các nghiệp khác về sau sẽ rộng thuyết.

Tướng vi tế: là tướng cực vi. Tánh vi tế  lược có
3 chủng: 1. Tánh tổn giảm vi tế; 2. Tánh chủng 
loại vi tế; 3. Tánh tâm tự tại chuyển vi tế.
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Tánh tổn giảm vi tế: là phân tách các 3ắc đến 
vị cực nhỏ, gọi là cực vi.

Tánh chủng loại vi tế: sắc gió... và sắc trung
hữu.

Tánh tâm tự tại chuyển vi tế: là các sắc ở hai 
cõi Sắc giới và Vô sắc giớiử Như kinh thuyết rằng: 
“Hết thảy tâm chư thiên từng ở trong cõi người 
huân tập mài giũa tâm như vậy như vậy... Theo lực 
tu đây triển chuyển xoay vần, không tướr g ngăn 
ngại”.

Hết thảy loại như vậy, nên biết gọi lả. tư duy 
quán sát vật loại của sắc uẩn sai biệt.

Hỏi: Các sắc cực vi do bao nhiêu chủng tướng 
kiến lập?

Đáp: Lược thuyết do 5 chủng tướng, nếu rộng 
kiến lập thì như trong phần Bản địa. Những gì là 
năm? 1. Do phân biệt; 2. Do sai biệt; 3. Do ỉộc lập;
4. Do trợ bạn; 5. Do không phân chia.

Do phân biệt: do tuệ hiểu biết phân biệt chia 
chẻ các sắc đến giới hạn nhỏ nhất mà kiến lập cực 
vi, chẳng phải do thể có, cũng chẳng phải tụ sắc 
tích tập thành cực vi; cho nên cực vi không sanh 
không diệt.
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Do sai biệt: lược thuyết cực vi có 15 chủng, đó 
là nhãn căn... có 5 cực vi, cảnh giới sắc... có 5 cực vi, 
cực vi như địa... lại có 4 chủng, thật vật có sắc cực 
vi nhiếp thuộc pháp xứ có 1 chủng.

Do độc lập: vì ở nơi sự cực vi kiến lập tự tướng.
Do trợ bạn: là tụ cực vi. Vì cớ sao? Vì ở mỗi 

một nơi cực vi là địa... thì có cực vi khác đồng tụ 
một chỗ không lìa nhau, cho nên nương đây lập tụ 
cực vi.

Hỏi: Nhân duyên nào các pháp có đối ngại 
mà lại đồng một chỗ không lìa nhau, sao không 
được gọi là tánh không đối ngại?

Đáp: Vì thuận theo mà chuyển vậy, do kia triển 
chuyển thuận nhau khiến sanh khởi, không ngăn 
cản trở ngại lẫn nhau. Lại do nghiệp tăng thượng 
của chủng loại như vậy chiêu cảm mà sanh. Vì cớ 
sao? Vì tất cả tụ sắc, tất cả sắc căn cùng chung thọ 
dụng. Nếu có sự việc khác đây, thì trong tất cả tụ 
chẳng phải có tất cả các sắc như địa... không rời lìa 
nhau. Nếu vậy, cảnh giới các thức như nhãn... liền 
không đều khắp trong tất cả tụ, như vậy lẽ không 
thọ dụng đều khắp. Do đó nên biết quyết định có 
các sắc đồng một xứ không rời lìa nhau.
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Lại có các sắc hoặc ở xứ như vậy xoay vần trở 
ngại lẫn nhau, hoặc ở xứ như vậy không trở ngại 
lẫn nhau, như trong Hữu sắc... mà các sắc kia tánh 
chẳng phải không đối ngại. Nên biết đạo lý đây 
cũng vậy.

Do không phân chia: chẳng phải cực vi kia lại 
phân chia thành nhiều cực vi khác, vì tánh cực vi 
không do tích tụ mà thành. Các tụ cực vi có thể có 
phần tế, nhưng ở xứ cực vi đây lại không thể phân 
tách để lấy được phần tế.

Hỏi: Như vậy đã thuyết 5 tướng cực vi. Lại có
5 nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, thánh huệ nhãn, 
pháp nhãn và Phật nhãn. Bao nhiêu nhãn dụng 
bao nhiêu cực vi làm cảnh sở hành?

Đáp: Trừ nhục nhãn và thiên nhãn, các nhãn 
còn lại dùng tất cả cực vi làm cảnh sở hành. Vì 
sao? Vì thiên nhãn kia duy nắm giữ tụ sắc giới giới 
hạn trên dưới, trước sau, hai biên hoặc sán* hoặc 
tối, ắt chẳng thể nắm giữ nơi chốn cực vi. Do thể 
cực vi phải dùng tuệ phân chia mà kiến lập vậy.

Hỏi: Cớ sao thuyết cực vi không sanh không 
diệt?

Đáp: Do các tụ sắc lúc mới sanh khởi thì toàn
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phần sanh, lúc cuối cùng diệt lại không đến khoảng 
cực vi tận diệt.

Lại do 5 tướng gọi là không như lý nghĩ bàn 
cực vi. Đó là cho ở trong tụ sắc có tự tánh các cực 
vi cư trú, nên biết gọi là không như lý nghĩ bàn cực 
vi thứ nhất. Hoặc cho là cực vi có sanh có diệt, nên 
biết không như lý nghĩ bàn cực vi thứ hai. Hoặc 
cho là cực vi này cùng cực vi khác hoặc hợp hoặc 
tan, nên biết gọi là không như lý nghĩ bàn cực vi 
thứ ba. Hoặc cho là ở cực vi có lượng sắc tích tụ mà 
thành, nên biết gọi là không như lý nghĩ bàn cực 
vi thứ tư. Hoặc cho là cực vi năng sanh rất nhiều tụ 
sắc khác biệt, nên biết gọi là không như lý nghĩ 
bàn cực vi thứ năm. Phải dùng phương tiện như lý 
để nghĩ bàn cực vi, sẽ đoạn trừ năm điều không 
như lý.

Lại kiên lập cực vi có 5 lợi ích thù thắng. Đó 
là do an lập phương tiện phân chia một tụ sắc gom 
nhóm, ở nơi cảnh sở duyên liền có thể tu tập thanh 
tịnh rộng lớn. Đây là lợi ích thù thắng thứ nhất. 
Năng dần dần đoạn thân kiến, đây là lợi ích thù 
thắng thứ hai. Như dần dần đoạn thân kiến, cũng 
dần dần đoạn kiêu mạn, đây là lợi ích thù thắng
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thứ ba. Cũng dần dần điều phục các phion não 
triền, đây là lợi ích thù thắng thứ tư. Năng nhanh 
chóng khiển trừ các tướng, đây là lợi ích thù thắng 
thứ năm. Hết thảy loại như vậy là như lý tư duy cực 
vi.

*Lại nữa, nói tóm lược có 5 chủng sanh eủa vật 
sắc. Những gì là năm? 1. Y nương sanh; 2. Chủng 
tử sanh; 3. Thế dẫn sanh; 4. Nhiếp thọ sanh; 5. 
Tổn giảm sanh.

1. Y nương sanh : Ớ nơi sở y đại chủng có sắc 
sở tạo khác sanh khởi, cho nên thuyết như vậy. Do 
bốn đại chủng tạo sắc sở tạo thì đồng một xứ thâu 
nhiếp giữ gìn nghĩa kia.

Lại ở trong tụ sắc gom nhóm đây có tự tướng 
đại chủng và tự tướng sắc sở tạo kia khả đác, nên 
biết trong xứ đây tức có pháp kia. Nếu ở xứ đây 
khổng có tự tướng của pháp kia, nên biết xứ đây 
không có pháp kia. Đây gọi là tổng kiến lập tướng 
chung của có và chẳng phải có.

Nếu có kẻ nói rằng: “Ở xứ đây, tự tướng pháp 
kia tuy không có được, nhưng chắc chắn là có”. Lúc 
ấy nên hỏi kia: “Có được và không có được đây là 
vật bình đẳng hay không bình đẳng? Nếu là vật
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bình đẳng, vật đã là bình đẳng mà lại không có 
được thì không hợp đạo lý. Nếu là vật không bình 
đẳng, thì do lượng nói không bình đẳng, hay nương 
tựa uy thế mà nói không bình đẳng? Nếu do lượng 
mà nói không bình đẳng, thì ít phần tự tướng cũng 
chẳng thể có được, nên không phải đạo lý. Nếu 
nương tựa uy thế, thì lìa tự tướng kia có thế lực 
khác, đây không đúng đạo lý. Hết thảy loại như 
vậy nên biết là y nương sanh.

2. Chủng tử sanh'. Mỗi sắc riêng từ tự chủng 
tử của mình mà sanh khởi, như tụ bền chắc cứng 
rắn, nếu khi gặp duyên liền sanh ẩm ướt, ẩm ướt 
gặp duyên liền sanh bền cứng, không ấm sanh ấm, 
ấm trở lại sanh lạnh, bất động sanh động, động 
sanh bất động, cho đến sắc tốt, sắc xấu... sai biệt 
nên biết cũng vậy. Do hết thảy loại như thế, tuy 
không có tự tướng mà có giới ấy. Từ tụ kia, sắc 
pháp sai biệt kia... mà sanh khởi. Hết thảy loại như 
vậy gọi là chủng tử sanh.

3. T h ế dẫn sanh : Vì lực bên trong của các sắc 
căn tăng thượng, nên phần ngoài tiếp nôi sai biệt 
mà sanh như khí thê gian... Lại do thế lực của 
nghiệp trước dẫn, nên phần trong các sắc xứ sai
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biệt mà sanh. Lại cõi trời hoặc dục hiện tiền, hoặc 
dục không hiện tiền, và chỗ có đầy đủ vật 'iụng ở 
Bắc-cu-lô châu, nên biết phần nhiều do thế dẫn 
mà sanh nên triển chuyển sai biệt. Trong tương 
tục sanh của cõi người, chỉ có khí thế gici. Hết 
thảy loại như vậy là thế dẫn sanh.

4. N hiếp thọ sanh : Vì gặp duyên nhiếp thọ 
kia, nên sắc pháp kia kia triển chuyển mạnh mẽ 
tăng trưởng mà sanh khởi, như nước... là duyên 
nhiếp thọ hạt giống, khiến mầm kia mạnh mẽ 
tăng trưởng mà sanh. Hết thảy loại như vậy gọi là 
nhiếp thọ sanh.

5. Tổn giảm  sanh : nên biết trái với tướng 
trên.

Lại khi các tụ sắc sanh, nếu các loại vật do lấy 
đá mài thành bột, dùng nước hòa hợp tạp kết mà 
sanh, không giông với tụ lúa mạch, rau đậu. Vì cớ 
sao? Vì kia có lực tăng thượng của nhân sanh trưởng, 
như vậy mà sanh, vì có hữu dụng vậy.

Hỏi: Nếu tất cả hành đều do tự chủng tử mà 
được sanh, nhân duyên nào lại nói các đại chủng 
tạo sắc sở tạo?

Đáp: Do các đại chủng kia biến chuyểíi, nên
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các Sắc SỞ tạo cũng bị biến chuyển. Vì các đại 
chủng là chỗ kiến lập và là chỗ giữ gìn sắc sở tạo 
kia vậy. Do ba nhân duyên đại chủng biến đổi 
khiến sắc sở tạo triển chuyển biến đổi: 1. Vì tác 
động sĩ phu; 2. Vì nghiệp sở tác; 3. Vì thắng định.

Tác động sĩ phu: do địa đại xúc chạm mạnh, 
do khí sai biệt, do ruộng sai biệt, khiến sắc sở tạo 
biến đổi khá có thể được. Hoặc do sự thấm ướt của 
nước, sự đốt cháy của lửa, sự động chuyển của gió... 
khiến sắc sở tạo biến đổi khá có thể được. Nên 
biết đây gọi là do tác động sĩ phu của đại chủng kia 
khiến sanh ra sự biến đổi của sắc sở tạo.

Nghiệp sở tác: tùy thuộc vào thê lực nghiệp 
mà đại chủng sanh trước, về sau tùy lực của kia 
khiến sắc sanh ra sự biến đổi. Đây gọi là do nghiệp 
sở tác.

Do thắng định: do lực thắng định nên đại 
chủng sanh trước, về sau sắc sở tạo sanh khởi sự 
biến đổi. Nên biết đây gọi là do thắng định. Cho 
nên biết do đại chủng biến đổi, nhân đây sắc sở 
tạo cũng sanh khởi sự biến đổi.

Lại nữa, lược do 5 duyên khiến sở hữu đại 
chủng đang ở tại quả này chuyển thành quả khác.
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Những gì là năm? 1. Vì lực đại chủng; 2. Vi lực tác 
động sĩ phu; 3. Vì lực chú thuật; 4. Vì lỊc  thần 
thông; 5. Vì lực nghiệp sở tác.

Hỏi: Từ đây mất rồi, nhân nào duyên nào tụ 
sắc trung hữu tiếp nối được sanh?

Đáp: Nên biết sắc đây dụng chủng tử của chính 
nó làm nhân, chiêu cảm nghiệp sanh làm duyên.

Hỏi: Nhân nào biết có trung hữu?
Đáp: Từ chỗ đây chết rồi, nếu các tâir. tâm sở 

không còn chỗ nương tựa, vì không có đạo 15 chuyển 
đến phương khác. Chẳng nên như tiếng vọng, vì 
chỉ có hoặc loạn; chẳng nên như ảnh, vì kia chẳng 
diệt; cũng chẳng nên nói lẽ như bám lấy sớ duyên, 
vì chẳng phải đi đứng. Hết thảy sở thuyễt thí dụ 
như vậy đều không đúng đạo lý, cho nên nên biết 
quyết chắc là có trung hữu.

Hết thảy loại như vậy, nên biết tư duy sự sanh 
khởi của sắc uẩn.

Lại nữa, khi sắc Uẩn sanh, cái gì nương xứ ấy 
đầu tiên? Sắc gì nương xứ ấy mà chuyển?

Nên biết đại chủng nương xứ ấy đầu tiên, về 
sau sắc sở tạo nương xứ ấy mà chuyển. Chỉ có các đại 
chủng ở xứ ấy hiện tiền chướng ngại, tự ti/ớng của
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S ắ c  SỞ tạo khác thì toàn khắp. Nên biết do thế lực 
giữ gìn của kia mà có sự nương tựa, chướng ngại.

Lại nữa, bốn đại chủng như đất... nên biết tùy 
theo thứ lớp thô mà hiển, đó là địa giới và quả, 
năng giữ gìn nghiệp trội hơn cả là tươi nhuần, đốt 
cháy, động lay của thủy, hỏa, phong... Tức vì nương 
dựa giới kia thảy nên các nghiệp trên mới lưu 
chuyển được.

Lại nữa, các âm thanh vừa mới phát ra đã tìm 
đến diệt, cho nên ở trong tụ sắc không thường 
hằng tương tục. Lại âm thanh đây lúc nương chất 
sanh khởi, chất xứ cùng với bên ngoài đồng chuyển 
tức khắc mới có được. Tùy theo xứ nghe, âm thanh 
đây phát khởi tức khắc trải khắp, như ngọn lửa 
phát ánh sáng, chẳng phải chậm rãi sanh khởi 
triển chuyển hướng đếnế

Lại nữa, phong có 2 chủng: hằng tương tục và 
không hằng tương tục. Các gió luân hành gọi là 
hằng tương tục. Gió di chuyển trong hư không gọi là 
không hằng tương tục. Gió di chuyển ồ vật gọi là 
hằng nhiếp thọ. Gió lưu chuyển ở cơ thể gọi là hằng 
tương tục. Còn lại nên biết chẳng hằng tương tục. 

Hỏi: Những gì gọi là không giới?
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Đáp: Sắc sở tạo nhiếp thuộc sáng tố:., gọi là 
không giới. Đây cũng có hai chủng: hằng tương tục 
và không hằng tương tục. Nếu các hữu tình sống 
trong xứ sở thường tối thường sáng, gọi l à  hằng 
tương tục. Xứ khác chẳng như vậy thì gọi là không 
tương tục. Nên biết đây cũng y nương tụ lỉắc. Lại 
không giới đây nhiếp thuộc ánh sáng gọi là thanh 
tịnh, nhiếp thuộc hang tối gọi là không thanh tịnhỗ 

Hỏi: Chỗ nói các hình sắc ngắn dài... đang 
được nói đến là thật có hay giả có?

Đáp: Đang nói là giả có. Vì sao? Vì tích tụ lại 
rồi tồn tại như vậy gọi là hình. Chỉ có các nhóm 
sắc tích tụ mới khả đắc, vì tướng hình sắc khác thì 
chẳng thể được.

Lại, lẽ hẳn nhiên có sự chờ đợi lẫn nhau chứ? 
Nếu pháp chờ 4ợi có thật tự tánh, thì pháp kia 
liền có lỗi lầm do tạp loạn.

Lại sắc của quả thắng định nhiếp thuộc pháp 
xứ, nên biết chỉ có tướng hiển sắc. Vì cớ sao? Vì ở 
nơi hương... khuyết nhân sanh, lại vô dụng. Như 
vậy gió di chuyển trong không trung không có đồng 
sanh hương... chỉ có giả hòa hợp. Lại lìa ánh sáng 
của mặt trời, các đại chủng khác cùng với hương...
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đều chẳng thể có đượcử Lại sắc của quả thắng định 
nhiếp thuộc pháp xứ, nên biết sắc đây chỉ nương 
thắng định, chẳng nương đại chủng, nhưng từ duyên 
chủng loại kia, ảnh tượng tam-ma-địa phát khởi, 
cho nên cũng nói đại chủng tạo sắc kia, chẳng phải 
nương đại chủng kia sanh, nên được gọi là tạo.

Hỏi: Ở trong sắc uẩn, bao nhiêu pháp do có 
thể thấy có đốì ngại nên trụ; do không thể thấy có 
đối ngại nên trụ; do không thể thấy không đối 
ngại nên trụ?

Đáp: Mỗi pháp đều do 2 chủng: tức là sở hành 
của mắt, còn lại chỉ có đối ngại. Trừ sắc do pháp xứ 
nhiếp lấy, nên biết sắc đây không thể thấy không 
đối ngại.

Hết thảy loại như vậy, nên biết gọi là tư duy 
sự an lập của sắc uẩn.

Lại nữa, sắc uẩn do bao nhiêu chủng lưu chuyển 
mà tương tục chuyển?

Do ba chủng: 1. Lưu chuyển đẳng lưu; 2. Lưu 
chuyển dị thục sanh; 3. Lưu chuyển trưởng dưỡng.

1. Lưu chuyển đẳng lưu có bô"n chủng: a. Lưu 
chuyển dị thục đẳng lưu; b. Lưu chuyển trưởng dưỡng 
đẳng lưu; c. Lưu chuyển biến đổi đẳng lưu; d. Lưu
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chuyển tự tánh đẳng lưu.
2. Lưu chuyển dị thục sanh có hai chủng: ữế 

Mới đầu; b. Tương tục. Đó là nghiệp sanh dị thục 
và dị thục được sanh. Tức là từ lực của nghiệp kia 
dẫn dắt khiến dị thục về sau triển chuyển.

3. Lưu chuyển trưởng dưỡng cũng có hai chủng:
a. Lưu chuyển trưởng dưỡng biến khắp; ò. Lưu chuyển 
trưởng dưỡng tướng tăng thạnh lẫn nhau.

- Lưu chuyển trưởng dưỡng ban đầu chỉ là 
trưông dưỡng sắc. Nên biết do ăn uống, n*ủ nghỉ, 
phạm hạnh... nên các sắc được trưởng dưỡng.

- Lưu chuyển trưởng dưỡng còn lại do thực, do 
sở y, do tu tác ý thù thắng, do lâu dài thuần thục mà 
được trưởng dưỡng. Các pháp hữu sắc do sự trưởng 
dưỡng của cả hai trưởng dưỡng. Các pháp vỏ sắc chỉ 
tướng tăng thạnh lẫn nhau gọi là trưởng dưỡng.

Lại, sắc Dục giới do đầy đủ bốn thực và tất cả 
nhân duyên trưởng dưỡng khác mà được trưởng 
dưỡng. Các sắc sắc giới chẳng do vay mượn ăn 
uống, ngủ nghỉ, phạm hạnh mà được trưởng dưỡng.

Lại, các sắc căn do hai chủng lưu chuyển mà 
được lưu chuyển, dụng các sắc căn lìa lưu chuyển của 
dị thục tương tục và lưu chuyển trưởng dưííng, bên
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ngoài không tách riêng với lưu chuyển đẳng lưu.
Hỏi: Dị thục tương tục có lúc cũng có tăng 

trưởng rộng lớn khá có thể được. Cớ sao lưu chuyển 
nhiếp dị thục không phải là trưởng dưỡng?

Đáp: Do riêng có trưởng dưỡng tương tục năng 
thâu nhiếp, năng giữ gìn lưu chuyển dị thục và lưu 
chuyển đẳng lưu, nên hiện tại có sự tăng trưởng... 
Nếu chẳng phải sắc nhiếp thuộc căn, nên biết đủ cả 
ba chủng lưu chuyển. Các tâm tâm sở có lưu chuyển 
đẳng lưu, lưu chuyển dị thục sanh và chủng trưởng 
dưỡng thứ hai của phần lưu chuyển trưởng dưỡng. 
Sắc nhiếp thuộc pháp xứ không có lưu chuyển dị 
thục sanh, phần còn lại nên biết như tâm tâm sở.

Lại nữa, trong Dục giới có đủ nội ngoại các 
sắc thành thục. Trong sắc giới xa lìa hương, vị. Lại 
trong Dục giới các sắc căn thành thục, hoặc đủ 
hoặc chẳng đủ. Trong sắc giới tất đầy đủ các cănế 
Lại các thanh giới cũng có dị thục mà không phải 
là thanh.

Hết thảy loại như thế, nên biết gọi là tư duy 
về nghĩa lưu chuyển của sắc uẩn.

Lại nữa, sắc uẩn nhiếp thuộc địa giới năng 
làm bao nhiêu nghiệp, cho đến phong giới năng
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làm bao nhiêu nghiệp?
Nên biết tất cả đều làm năm nghiệp. 3Dịa giới 

năng làm nghiệp xúc chạm, va đập, biến hoại, kiến 
lập và nghiệp nương tựa, nghiệp trái tổn, nghiệp 
nhiếp thọ.

Thủy giới năng làm nghiệp lưu nhuần, nghiệp 
nhiếp trì, nghiệp tưới rót, nghiệp trái tổn và nghiệp 
nhiếp thọ.

Hỏa giới năng làm nghiệp soi chiếu, nghiệp 
thành thục, nghiệp đôt cháy, nghiệp trái tổn và 
nghiệp nhiếp thọ.

Phong giới năng làm nghiệp phát động, nghiệp 
tùy chuyển, nghiệp khô ráo, nghiệp trái tổn và 
nghiệp nhiếp thọ.

Lại, các đại chủng đôi với sanh khởi sắc sở 
tạo năng làm năm nghiệp: nghiệp sanh khởi, nghiệp 
nương tựa, nghiệp kiến lập, nghiệp giữ gìn và nghiệp 
tăng trưởng. Vào lúc đại chủng kia sanh khởi sự 
biến đổi năng làm dẫn đầu. Sanh khởi biến đổi 
rồi, cùng với sắc sở tạo kia làm thành một xứ 
không lìa nhau là năng làm nơi nương tựa. Cùng 
chung nhiếp thọ hao tổn, an ổn, nguy hại là năng 
kiến lập sắc sở tạo kia. Năng giữ gìn lượng gốc của
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kia khiến không tổn giảm là năng giữ gìn. Khiến 
sắc sở tạo tích tập tăng trưởng rộng lớn là năng 
tăng trưởng.

Hỏi: Sở hành của nhãn, nhĩ là sắc thiện, bất 
thiện. Nhân duyên nào kia thành tánh thiện... mà 
chẳng phải sắc khác?

Đáp: Nếu lược thuyết thì do ba chủng tư duy 
phẩm hạ, trung, thượng sai biệt: 1. Tư duy gia hạnh;
2. Tư duy quyết định; 3. Tư duy đẳng khởi. Do đây 
năng khởi biểu nghiệp thân, ngữ hoặc thiện hoặc 
bất thiện. Nên biết vì tư duy phẩm thượng làm chỗ 
nương, năng phát nghiệp thiện, bất thiện.

Hỏi: Nương vào tụ sắc thì có vận động, vậy thì 
vận động và tụ sắc là khác hay không khác?

Đáp: Phải nói là không khác. Vì cớ sao? Ở nơi 
xứ kia, hoặc sanh, không sanh, hoặc diệt, không 
diệt, mà có sự vận động đều mắc phải lỗi lầm khả 
đắc.

Hỏi: Có lỗi lầm gì?
Đáp: Nếu nói sanh mà có vận động liền trái vượt 

tướng sát-na. Nếu nói không sanh, liền là vô động. 
Nếu nói diệt lẽ phải nói tụ sắc và vận động khác 
nhau. Nếu không diệt, liền trái vượt tướng hành.
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Lại ở một xứ khác, nhân duyên sanh khởi 
phân minh khả đắc. Cho nên biết thực chấi; của sự 
vận động không riêng có được.

Hết thảy loại như vậy, nên biết tư duy tác 
nghiệp của sắc uẩn.

Lại nữa, tất cả sắc uẩn nên nói đều là tánh 
sát-na diệt. Vì cớ sao? Vì các hành vừa sanh liền 
tức thì hoại diệt khá có thể được. Lại khcng nên 
cho là nhân năng sanh tức là nhân diệt, vì kia 
khác nhau vậy.

Lại vì pháp đã sanh, do nhân khác khiế i  ngưng 
trụ thì không có việc ấy. Cho nên tất cả các hành 
đều nhậm vận diệt. Do đây đạo lý 'nghĩa sát-na 
thành tựu.

Nếu cho lửa... là nhân hoại diệt thì khô:ig đúng 
đạo lý. Vì cớ sao? Do lửa... cùng các hành kia đồng 
sanh đồng diệt hiện khá có thể được vậy, nên chỉ 
năng làm duyên khiến kia sanh khởi biến đổi, thì 
lời đây có thể chấp nhận.

Lại cho hoại diệt là nhân của hoại diệt thì 
không đúng đạo lý. Vì cớ sao? Vì hai kia cù ng sanh 
thì không đúng như lý. Nếu khi kia sanh khởi tức 
liền hoại diệt, thì mắc phải lỗi đoạn hoại tiếp nôi
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xảy ra đồng thời.
Lại chỉ có tự tánh hoại diệt nên gọi là diệt, mà 

lại nói năng là nhân diệt thì không đúng đạo lý. 
Nếu nói riêng có tự tánh hoại diệt, vậy thì lìa ngoài 
pháp kia riêng có tướng diệt, điều này rốt ráo chẳng 
thể được. Cho nên đây không đúng đạo lý. Nếu cho 
lửa., là trợ bạn của diệt mới năng diệt, vậy thì ở nơi 
đèn, ánh chớp... và tâm tâm sở nhậm vận diệt chẳng 
thể được, cho nên không đúng đạo lý.

Nếu cho là sanh kia mỗi mỗi có công năng 
riêng biệt, thì vì công năng riêng biệt đây không 
thể có được. Cho nên điều này không đúng đạo lý. 
Nếu cho là hai chủng ở một xứ có công năng diệt, 
vậy lẽ hai chủng đều có hai phần là có công năng 
diệt hoặc không có công năng thì có lỗi lầm. Điều 
này không đúng đạo lý.

Hết thảy loại như vậy nên biết tư duy nghĩa 
sát-na diệt của sắc uẩn, đó là vì nhân nhậm vận 
hoại diệt; vì ngăn chặn kế chấp cho lửa... là nhân 
diệt; vì ngăn chặn kế chấp cho tướng diệt là nhân 
diệt; vì ngăn chặn kế chấp cho hai chủng là nhân 
diệt. Hết thảy loại như vậy, phải rõ biết tường tận. 
Lại vì tất cả hành là quả của tâm, nên biết tâm
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đều là sát-na diệt.
Lại nữa, sắc sở tạo so với các đại chủng kia 

nên nói là có tướng khác, hay không có tướng khác? 
Có tướng khác nhau. Vì cớ sao? Vì tướng khác nhau 
đây khả đắc. Trong đây tướng khác nhau túc là sở 
hành của căn khác nhau. Vì sao? Do sắc că .1 khác 
năng nắm giữ đại chủng, lại do căn khác nC'a nắm 
giữ sắc sở tạo. Lại vì vận chuyển, không thể vận 
chuyển hiện khả đắc, như là tùy mỗi loại hoa mà 
vận chuyển mùi hương khắp thế gian hiện khả 
đắc, chẳng phải hương kia rắn chắc mà có thể lan 
tỏa được. Lại vì biến đổi, không biến đổi hiện khả 
đắc, như nấu cô đặc sữa, bên trong có sự b:ỉến đổi 
sắc vị sai khác có thể thấy được, chẳng phải sữa 
kia rắn chắc mà có thể biến đổi được. Như vậy nên 
biết đại chủng và sắc sở tạo tướng có sự khá: nhau. 
Nếu ở nơi tướng khác đây mà kế chấp là một, thì 
ở nơi các đại chủng cũng nên vậy chăng, vì các đại 
chủng tướng triển chuyển xoay vần khác nhau? 
Nếu người tin theo như vậy, lẽ chỉ có một đại 
chủng sao? Cho nên nên biết các sắc sở tạo so với 
đại chủng kia quyết định có tướng khác.

Hết thảy loại như vậy nên biết tư duy sắc của
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các đại chủng tướng riêng, chẳng phải riêng.
Lại nữa, các sắc nhiếp lấy pháp bao nhiêu là 

tánh căn, bao nhiêu là tánh sở hành? Năm là tánh 
căn và sáu là tánh sở hành.

Hỏi: Những cảnh sở hành nào là căn sở hành?
Đáp: Nếu căn không bị hư hoại... như trong 

phần Bản đ ịa  đã rộng thuyết, đó là do y xứ, hoặc 
do tướng, hoặc do phương, hoặc do thời, hoặc do 
hiển rõ, không hiển rõ, hoặc do toàn phần sự, một 
phần sự.

Hỏi: Do bao nhiêu nhân duyên các căn bị hư 
hoại và không bị hoại?

Đáp: Do hai nhân duyên: l ẽ Do tổn giảm suy 
yếu; 2. Do hư hoại hoàn toàn. Trái với tướng đây 
nên biết không hoại.

Lại lược do bôn duyên khiến các căn biến đổi:
1. Do ngoại duyên khiến phát sanh, tức là hoặc do 
thọ dụng, nhiếp thọ cảnh giới bên ngoài nên bị 
tổn hoại, hoặc sự tổn hoại do vật khác gây ra; 2. Do 
nội duyên khiến phát sanh, tức là hoặc do không 
như lý tác ý nên sanh các phiền não triền như 
tham... hoặc do như lý tác ý sanh khởi Tam-ma-bát- 
đề; 3. Do nghiệp duyên khiến phát sanh, tức là do
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nghiệp trước kia lực tăng thượng duyên, nên chiêu 
cảm đoan chánh hay xấu xí...; 4. Do tự thể biến đổi 
khiến phát sanh, tức là do tự tướng của các căn kia 
sai khác.

Hỏi: Do bao nhiêu nhân duyên khiến ý căn 
hoại?

Đáp: Do bốn nhân duyên: 1. Do cái gây ra, tức 
là một trong năm cái che chướng tâm; 2. I)o tán 
loạn gây ra, tức là do quỷ mị nhiễu loạn tâm; 3. Do 
chưa chứng đắc gây ra, tức là do nội tâm chưa chứng 
đắc công đức phẩm thù thắng của tĩnh lự Vô sắc, 
nhưng đối với việc ấy lại phát khởi tác ý mạ nh mẽ 
cho là đã chứng đắc; 4. Do chưa hiểu biết gây ra, tức 
là ở nơi những việc đa văn công xảo... tâm chưa 
thành thục, chưa phương tiện mạnh mẽ như bô thí...

Sao nói cảnh giới như sắc... so với các cán kia 
gọi là hiện ở trước? Đó là sắc đối với mắt, không 
hòa hợp, không mờ tối, không quá nhỏ quá xa, 
cũng không có chướng ngại, thì gọi là hiện tiền. 
Nói chung có thể thấy, có ánh sáng không bị chướng 
ngăn tại nơi chốn có thể hành, gọi là hiện'tiền. 
Lại có một loại nhãn tuy sắc chướng che cũng được 
gọi là hiện tiền.
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Thanh đối với nhĩ căn cũng không hòa hợp, 
không quá nhỏ quá xa, gọi là hiện tiền. Có chướng, 
không chướng, hoặc sáng, hoặc tối, tại nơi chốn có 
thể hành, đều gọi là hiện tiền.

Hương, vị, xúc đối với tỷ, thiệt, thân chỉ hòa 
hợp, năng nắm giữ, tại nơi chốn có thể hành, gọi 
là sở hành cảnh giới hiện tiền.

Nếu các thiên nhãn chỉ chiếu soi, hoặc có thể 
thấy, hoặc có chướng, hoặc không chướng, hoặc 
tôi, hoặc sáng, hoặc xa, hoặc gần, đều gọi là hiện 
tiền, hoặc nơi chốn có thể hành, hoặc không phải 
nơi chốn có thể hành. Nếu Thánh huệ nhãn, tất cả 
chủng sắc đều là sở hành.

Hỏi: Như phần Bản đ ịa  thuyết thì sáu chủng 
tánh sở hành đây có sai khác gì?

Đáp: Tánh sở hành ban đầu là sắc nhiếp thuộc 
hữu tình thế gian và sắc nhiếp thuộc khí thế gian. 
Tánh sở hành thứ hai do ba tự tánh sai biệt, đó là 
do tướng sai biệt, do tác dụng sai biệt và do phần 
vị sai biệt. Tánh sở hành thứ ba đó là đông, tây, 
nam, bắc... phương hướng sai biệt. Tánh sở hành 
thứ tư đó là quá khứ, vị lai, hiện tại sai biệt. Tánh 
sở hành thứ năm đó là giữ lấy thật, không thật sai
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biệt. Tánh sở hành thứ sáu đó là thủ lấy mộ t phần 
sự hay toàn phần sự sai biệt.

-  Sắc:
Do tướng sai biệt: đó là xanh, vàng, đỏ, trắng 

cho đến nói rộng.
Do tác dụng sai biệt: đó là tác dụng nhiếp 

thuộc biểu nghiệp, không biểu nghiệp; luật nghi, 
bất luật nghi; chẳng phải luật nghi, chẳng phải 
bất luật nghi.

Do phần vị sai biệt: đó là sắc khả ý, không 
khả ý và sắc thuận xứ xả.

-  Thanh:
Do tướng sai biệt: do đại chủng chấp thọ làm 

nhân; do chẳng phải đại chủng chấp thọ làir. nhân; 
do đại chủng chấp thọ, chẳng phải chấp thọ làm 
nhân.

Do tác dụng sai biệt: là biểu nghiệp n?ữ.
Do phần vị sai biệt: nên biết như trưóc.
-  Hương:
Do tướng sai biệt: là gốc, thân, da, hoa, lá, quả 

thật.
Do tác dụng sai biệt: là hương, vị, xủc, đều 

không tác dụng.
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Do phần vị sai biệt: nên biết như trước.
-  V ị :

Do tướng sai biệt: ngọt, đắng.... Còn lại như 
trước đã thuyết.

-  Xúc:
Do tướng sai biệt: có nhiều chủng. Còn lại như 

trước đã thuyết.
Hết thảy loại như vậy nên biết cảnh giới của 

các sắc hiện tiền sai biệt.
Sao gọi là năng sanh tác ý? Vì sở y không hư 

hoại, cảnh giới hiện tiền, chỗ khởi năng dẫn phát 
tâm sở.

Hết thảy loại như vậy nên biết tư duy tướng 
sở hành của sắc uẩn.

Lại nữa, người ở Dục giới nương thân Dục giới 
phát khởi đại chủng sắc giới hiện tiền. Các đại 
chủng kia sao nói cùng sắc cõi dưới đồng trụ là 
khác xứ, hay chẳng phải khác xứ? Phải nói như cát 
trong nước, chẳng phải trụ khác xứ.

Hết thảy loại như vậy nên biết tư duy sắc uẩn 
xoay vần lẫn nhau, xen tạp lẫn nhauế
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Như vậy đã tư trạch về sắc uẩn, kế đến Ta sẽ 
thuyết về Danh, nhiếp thuộc bôn vô sắc uẩn, tùy 
chỗ thích hợp mà kiến lập tướng. Như trong phần 
Bản đ ịa  đã lập một tướng tâm, nay hiển thị trước.

Như Thế Tôn nói: “Nếu có chúng sanh chỉ 
phát một tâm và một lời nói đối với Như Lai thế 
này: “Bậc Thiện Thệ Đại Sư! Bậc Thiện Thệ Đại 
Sư!” Chỉ cần phát một tâm như vậy, Ta nói người 
kia có nhiều thực hành đối với thiện pháp, huông 
là thân ngữ tùy thuận phụng hành như tâm lượng”. 
Lại như nói: “Do một tâm tịnh sẽ đến cõi 1;hiện”. 
Hết thảy loại như vậy, nên biết trong đây nương 
theo sự triển chuyển nhiếp lấy một tâm tương tục. 
Do đạo thê tục mà gọi là phát một tâmế Lại nương 
đạo lý thế tục tương tục, gọi là phát một ngữ và 
phát thân nghiệp.
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Hỏi: Tâm có phân biệt và tâm không phân 
biệt đang được nói đến là đồng hay không đồng 
duyên cảnh hiện tại?

Đáp: Đang được nói đến là đồng duyên cảnh 
giới hiện tại. Vì cớ sao? Do 3 nhân: vì rất rõ ràng, 
vì ở nơi kia tác ý, vì nuôi dưỡng hai điều kia.

Hỏi: Khi tâm nhiễm sanh là vì tự tánh nên 
nhiễm, hay vì tương ưng, hay vì tùy miên?

Đáp: Vì tương ưng, vì tùy miên, chẳng phải vì 
tự tánh. Nếu tự tánh kia là nhiễm ô, thì lẽ như 
tham... sẽ rốt ráo bất tịnh, nếu vậy có lỗi lớn. Do tự 
tánh kia không nhiễm ô, nên nói khi tâm sanh tự 
tánh thanh tịnh.

Hỏi: Đôi với nhân của hai chủng nhiễm ô 
tâm, các phiền não triền phải nói thuộc loại nào?

Đáp: Phải nói là tương ưng.
Hỏi: Trong đây những gì gọi là tùy miên?
Đáp: Sở hữu thô trọng của các phẩm phiền 

não, tánh không an ổn, lại nắm giữ các hành khiến 
thành tánh khổ, cho nên bậc Thánh do hành khổ 
hiện quán là khổ, ở trong các hành mà an trụ quán 
khổ.

Hỏi: Quán thế nào?
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Đáp: Như độc, nhiệt, ung cho đến riói rộng 
như Có tầm có tứ địa, nên như vậy mà qt án.

Lại có 3 chủng pháp nhiễm não tâm, lên biết 
nhiếp khắp tất cả nhiễm não, chỗ gọi là nghiệp 
nhiễm não, thọ nhiễm não và phiền não nhiễm 
não. Hai nhiễm não đầu chỉ ở hệ buộc Eiục giới. 
Nhiễm não rốt sau hệ buộc thông cả ba CDĨ.

Hỏi: Những gì gọi là tâm phiền não phược?
Đáp: Tất cả tùy miên.
Hỏi: Những gì gọi là nghiệp phược?
Đáp: Vui đắm sự nghiệp gọi là nghiệp phược. 

Lại ở ba nơi gây tạo nghiệp chướng ngại, cũng gọi 
là nghiệp phược, đó là: ở nơi tâm xuất ly, ở nơi đắc 
hỷ lạc xuất ly và ở nơi đắc Thánh đạo. Lại nghiệp 
thuận dị thục chướng cũng gọi là nghiệp phược. 
Lại nghiệp tà nguyện cũng gọi là nghiệp phượcỗ 
Bốn chủng như vậy nếu triển khai riêng th:. có sáu, 
hợp chung là bôn.

Hỏi: Khi các thức sanh khởi, cùng bao nhiêu 
tâm pháp biến hành đồng khởi?

Đáp: Có năm: 1. Tác ý; 2. Xúc; 3. Thọ; 4 Tưởng;
5. Tư.

Hỏi: Lại cùng với bao nhiêu tâm pháp không
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biến hành đồng khởi?
Đáp: Tâm pháp không biến hành có nhiều 

chủng, nhưng trội hơn chỉ có năm: 1. Dục; 2. Thắng 
giải; 3. Niệm; 4. Tam-ma-địa; 5. Tuệ.

Tác ý là gì? Là tâm hồi chuyển.
Xúc là gì? Là ba hòa hợp (căn, cảnh, thức).
Thọ là gì? Là lãnh nạp.
Tưởng là gì? Là biết rõ ảnh tượng. Lại có hai 

chủng: 1. Tưởng có nhận thức; 2. Tưởng ngôn thuyết 
tùy miên. Tưởng có nhận thức: là tưởng ngôn thuyết 
thiện thuộc người, trời... Tưởng ngôn thuyết tùy 
miên: là tưởng ngôn thuyết bất thiện thuộc loại 
anh nhi... cho đến cầm thú...

Tư là gì? Là tâm tạo tác.
Dục là gì? Là sự vui thích, rồi theo đó mà làm. 

Dục có tánh hành động.
Thắng giải là gì? Là đối với sự việc quyết 

định, rồi theo đó mà làm. Tánh năng tùy thuận.
Niệm là gì? Là đối với sự việc xuyên xuyết 

tập, rồi theo đó mà làm. Tánh ghi nhớ rõ ràng.
Tam-ma-địa là gì? Là đối với sự việc quán 

sát, rồi theo đó mà làm, quán sát sâu sở y, tâm 
tánh nhất cảnh.
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Tuệ là gì? Tức ở nơi sự việc quán sát, rồi theo 
đó mà làm. Tánh chọn lọc các pháp. Hoặc do như 
lý dẫn dắt, hoặc do không như lý dẫn dắt, hoặc do 
không như lý chẳng phải không như lý dẫn dắt.

Tác ý tạo nghiệp gì? Là năng dẫn phát tâm 
pháp.

Xúc tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp 'àm chỗ 
nương của thọ, tưởng, tư.

Thọ tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp Làm chỗ 
nương của sự yêu thích.

Tưởng tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp đối với sở 
duyên khiến tâm phát khởi chủng chủng lời nói.

Tư tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp khiến phát 
khởi tầm tứ thân ngữ nghiệp....

Dục tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp phát động.
Thắng giải tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp đối 

với sở duyên, giữ gìn công đức, quá thất.
Niệm tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp đối với 

việc đã suy nghĩ, đã làm, đã nói từ lâu mà có thể 
nhớ nghĩ.

Tam-ma-địa tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp làm 
chỗ nương của trí.

Tuệ tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp đối với sở
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hành hý luận nhiễm ô hoặc thanh tịnh, thuận 
theo, thúc đẩy, tìm hiểu.

Hỏi: Năm chủng tâm sở không biến hành đây, 
ở cảnh sự riêng biệt nào mà được sanh?

Đáp: Như thứ lớp đó thì ở nơi sự ưa thích mà 
quyết định xuyên suốt tu tập quán sát bôn cảnh sự 
khiến phát sanh. Tam-ma-địa và tuệ ở nơi cảnh 
cuối cùng,'còn lại tùy thứ lớp ở ba cảnh trước.

Hỏi: Các tên gọi nhiếp lấy cùng tâm pháp 
tương ưng uẩn còn lại là bỗng nhiên khởi, hay tầm 
cầu, hay quyết định?

Đáp: Nếu tâm nương loại kia, phải nói tức loại
kia.

Hỏi: Như trong kinh nói: “Bôn vô sắc uẩn đây 
nên nói là hòa hợp, chẳng phải không hòa hợp. 
Không thể nói rằng các pháp như vậy có thể phân 
ra, có thể chia chẻ khiến thành sai biệt”. Cớ sao 
tướng thành thục của pháp kia khác nhau mà nói 
hòa hợp không có sự sai biệt?

Đáp: Vì nhiều nhóm hòa hợp, ô nơi cảnh sở 
duyên thọ dụng, lãnh nạp, hiểu biết mới được viên 
mãn. Nếu không như thế, tùy khuyết một chủng, ở 
nơi sự sở vi lẽ không viên mãn.
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Hỏi: Các tâm, tâm sở thường có bao nhiêu tên 
gọi sai khác?

Đáp: Chúng có nhiều tên: đó là có sở duyên, 
tương ưng, có hành, có sở y... vô lượng sai biệt.

Hỏi: Cớ sao nhãn... cũng có cảnh giới, mà chỉ 
nói tên gọi của tâm tâm sở kia là có sở duyên, 
chẳng phải là nhãn...?

Đáp: Do nhãn kia... lìa cảnh sở thủ cũng sanh 
khởi được. Tâm và tâm sở thì không như vậy.

Hỏi: Cớ sao có tên là tương ưng?
Đáp: Do sự... do xứ... do thời... do sở tác...
Hỏi: Cớ sao có tên là có hành?
Đáp: Vì ở nơi một sở duyên, tạo tác vò lượng 

chủng hành tướng sai biệt triển chuyển.
Hỏi: Cớ sao có tên là có sở y ?
Đáp: Do mỗi một chủng loại nương gá các sở y 

sai biệt mà chuyển. Tuy pháp hữu vi khôr.g phải 
không có nương, nhưng không phải nghĩa “nương” 
mà trong đây nói đến, vì chỉ có “thường hằng sở y” 
là đúng với nghĩa trên.

Hỏi: Cớ sao vui so với thọ khổ, khổ so với thọ 
vui, hoặc khổ hoặc vui so với không phải khổ vui, 
mà thuyết là xoay vần đối nhau?
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Đáp: Do tự chủng loại của chính nó mà không 
đồng phận, nên có sự xoay vần đối nhau.

Hỏi: Cớ sao thọ không khổ không vui so với 
vô minh kia mà nói là xoay vần đôi nhau?

Đáp: Do tất cả phiền não cùng các thọ đều là 
trợ bạn xoay vần đối nhau.

Hỏi: Cớ sao minh và vô minh nói là xoay vần 
đối nhau?

Đáp: Vì năng trị và sở trị hỗ tương đối nhau.
Hỏi: Cớ sao minh và Niết-bàn nói là xoay vần 

đôi nhau?
Đáp: Do nhân quả phụ thuộc xoay vần đôi 

nhau.

Lại nữa, cớ sao kiến lập bốn vô sắc uẩn là 
tánh thiện, bất thiện, vô ký? Vì tất cả không có sự 
sai khác vậy.

Ốt-Đà-Nam nói:

Y xứ cùng tự tánh 
Tương ưng, thế tục thảy 
Nhuyến thảy, sự, sai biệt 
Được, mất, năng sở trị.
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Tánh thiện:
Hỏi: Y xứ thiện pháp có bao nhiêu chủng?
Đáp: Lược thuyết có sáu: 1. Thời quyết định,

2. Thời dừng nghỉ; 3. Thời tác nghiệp; 4. Thời thế 
gian thanh tịnh; 5. Thời xuất thế gian thar h tịnh;
6 . Thời nhiếp thọ chúng sanh.

Hỏi: Những gì là tự tánh?
Đáp: Đó là tín, tàm, quý, không tham, không 

sân, không si, tinh tấn, khinh an, không phóng 
dật, xả, bất hại. Các pháp như vậy gọi là 1;ự tánh 
thiện.

Hỏi: Sao nói là các pháp như vậy có  nghĩa 
tương ưng lẫn nhau?

Đáp: Thời quyết định có tín tương ưng. Thời 
dừng nghỉ tạp nhiễm có tàm và quý, vì quán xét 
mình người. Thời tác nghiệp phẩm thiện chuyển 
có không tham, không sân, không si và tiỉih tấn. 
Thời đạo thế gian ly dục có khinh an. Thời đạo 
xuất thế gian ly dục có không phóng dật và xả. 
Thời nhiếp thọ chúng sanh có bất hại, vì Bi nhiếp 
lấy vậy.

Hỏi: Các pháp thiện đây, thế tục có bao nhiêu, 
thật vật có bao nhiêu?
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Đáp: Thê tục có ba: không phóng dật, xả và 
bất hại. Vì cớ sao? Vì không phóng dật, xả là phần 
không tham, không sân, không si và tinh tấn. Tức 
là pháp như thế nghĩa lìa tạp nhiễm nên kiến lập 
là xả, nghĩa đối trị tạp nhiễm nên lập không phóng 
dật. Bất hại tức là phần không sân. Không có 
riêng thật vật.

Hỏi: Những gì gọi là thiện căn phẩm hạ?
Đáp: Là sở hữu thiện căn ở các bất định địa, 

hoặc tại định địa, hoặc năng đôi trị phiền não 
phẩm thượng.

Hỏi: Những gì gọi là thiện căn phẩm trung?
Đáp: Hoặc thiện căn thê gian ở định địa, hoặc 

năng đối trị phiền não phẩm trung.
Hỏi: Những gì gọi là thiện căn phẩm thượng?
Đáp: Là sở hữu thiện căn của xuất thế gian, 

hoặc năng đôi trị phiền não phẩm hạ. Lại các 
thiện pháp hoặc do lực gia hạnh, hoặc do lực xuyên 
suô"t tu tập, hoặc do lực tự tánh, hoặc do lực điền 
sĩ, hoặc do lực thanh tịnh, nên biết thành tựu 
phẩm thượng.

Hỏi: Lúc thiện căn sanh nương bao nhiêu chủng
sự?
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Đáp: Nếu lược thuyết thì nương 8  chủng sự: 1. 
Sự thí, chỗ thành tựu phước nghiệp; 2. Sự giới, chỗ 
thành tựu phước nghiệp; 3. Sự tu, chỗ thành tựu 
phước nghiệp; 4. Sự do văn mà thành tựu; 5. Sự do 
tư mà thành tựu; 6 . Sự do tu mà thành tựu; 7. Sự do 
chọn lựa mà thành tựu; 8 . Sự do nhiếp thọ hữu 
tình mà thành tựu. Nên biết trong đây tùy chỗ 
thích hợp nương theo sự đã thuyết, hoặc ở hiện 
pháp, hoặc ở hậu pháp. Do trước kia tâm tương tục 
theo đuổi một chủng tham, sân, ác kiến nên thành 
uế nhiễm; đã bị uế nhiễm rồi, do đối trị khiến 
không trở lại tương ưng kia.

Hỏi: Những gì gọi là thiện pháp sai biẹt?
Đáp: Hoặc có 1 chủng cho đến 10 chủng, như 

trong phần Bản địa  đã rộng tuyên thuyết. Lại, các 
thiện pháp đây hoặc do đối trị tạp nhiễm, hcặc do 
tạp nhiễm lặng dứt, hoặc do nhiếp thọ quả k lả ái, 
hoặc do thanh tịnh tương tục, hoặc do cúng dường, 
hoặc do nhiếp thọ hữu tình, cần  phải rõ biiìt tất 
cả thiện pháp sai biệt như vậy.

Lại nữa, thiện pháp không có lỗi lầm, vậy có 
công đức gì? Công đức thiện pháp có vô lượng chủng, 
đó là: năng sửa trị thanh tịnh tâm khiến lìa Dhiền
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não triền và tùy miên, năng khiến ở nơi sở duyên 
không bị điên đảo, năng khiến thiện căn kiên cô 
bất thối, năng khiến hành đẳng lưu tương tục 
chuyển; không tự hại mình, không làm hại người, 
không làm hại cả hai; không sanh tội ở hiện pháp, 
không sanh tội ở hậu pháp, không sanh tội ở hậu 
pháp hiện pháp. Lại năng khiến lãnh thọ sự an 
vui, năng tận dứt các khổ, sanh làm bậc thượng 
thủ. Lại năng tăng trưởng thắng giải Niết-bàn, 
năng tiến gần Niết-bàn, năng khiến tài bảo địa vị 
không suy mất; ở trong đại chúng dũng mãnh, không 
sợ hãi; danh xưng lưu bố rộng khắp mười phương, 
được các bậc hiền thánh xưng khen; lúc mạng chung 
không sanh ưu hôi, sau khi thân hoại sẽ sanh về 
các đường thiện. Nếu nơi các thiện pháp không bị 
thối thất, sẽ năng nhanh chóng tùy chứng tự nghĩa 
như mong muốn. Hết thảy loại công đức thiện như 
vậy có vô lượng vô biên, cần rõ biết tường tận.

Sao gọi là kiến lập các thiện đối trị? Do 15 
chủng: 1. Do lấy nhàm chán họa hoạn để đối trị; 2. 
Do lấy đoạn để đôi trị; 3. Do lấy trì để đôi trị; 4. Do 
đối trị phần xa; 5. Do đối trị sở dục hướng đến 
triền; 6 . Do đôi trị chẳng phải sở dục hướng đến
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triền; 7. Do đôi trị tùy miên; 8 . Do đối trị phiền 
não phẩm nhuyến; 9. Do đối trị phiền não phẩm 
trung; 10. Do đối trị phiền não phẩm thượr g; 11. 
Do đối trị tán loạn; 12. Do đối trị huấn hối; 13. Do 
đối trị hạ liệt; 14. Do đối trị chế phục; 15. Do đối 
trị lìa hệ buộcệ

Tánh bất thiện:
Các pháp nhiễm ô được hiển bởi 2 tướng: 1. 

Gốc phiền não; 2. Tùy phiền não. Trước sẽ ]iói về 
gốc phiền não, sau sẽ phân biệt tùy phiền não.

Hỏi: Gốc phiền não có bao nhiêu chủng y xứ?
Đáp: Có 6  chủng y xứ: 1. Vô minh cùng cảnh 

giới tạp nhiễm vừa ý; 2. Vô minh cùng cảnh giới 
tạp nhiễm không vừa ý; 3. Không như lý tác ý cùng 
cảnh giới tạp nhiễm; 4. Vô minh cùng hữu tình 
thắng, trung, liệt ở nơi năm thủ uẩn mỗi mỗi riêng 
khác; đắc, chưa đắc điên đảo, công đức điên (lảo; 5. 
Vô minh cùng không như lý tác ý, lắng nghe pháp 
bất chánh; 6 . Vô minh cùng không như lý tế.c ý, ở 
nơi chánh pháp được nghe mà sanh giải đã I.

Nên biết ở y xứ thứ nhất có vui thích hò a hợp. 
Ở y xứ thứ hai có vui thích xa lìaỗ Ớ y xứ thú ba có
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điên đảo ở nơi cảnh giới, ở  y xứ thứ tư có lăng miệt 
tăng thượng mạn. Ớ y xứ thứ năm có tà hạnh chấp 
pháp. Ở chủng y xứ thứ sáu có không tu chánh 
hạnh, không trở lại đoạn diệt.

Hỏi: Tự tánh phiền não có bao nhiêu chủng?
Đáp: Có sáu chủng: 1. Tham; 2. Sân; 3. Vô 

minh; 4. Mạn; 5. Kiến; 6 . Nghi.
Hỏi: Phiền não nào cùng phiền não nào tương

ưng?
Đáp: Vô minh và tất cả nghi đều không tương 

ưng với phiền não khác. Tham, sân không qua lại 
tương ưng nhau. Hoặc kiến cùng mạn tương ưng, đó 
là lúc nhiễm ái hoặc cao cử, hoặc mong cầu. Như 
nhiễm ái, thì ghét khuể cũng vậy. Hoặc kiến cùng 
mạn lại tương ưng, đó là lúc cao cử lại thêm tà thôi 
thúc mong cầu.

Hỏi: Các phiền não như vậy, thê tục có bao 
nhiêu, thật vật có bao nhiêu?

Đáp: Kiến là thê tục có, vì chính là phần tuệ. 
Còn lại là thật vật có, riêng có tánh tâm sở.

Hỏi: Các phiền não ấy làm thế nào kiến lập 
phẩm hạ, trung, thượng?

Đáp: Vị đoạn trừ cuối cùng gọi là phẩm hạ. Vị
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đoạn trừ trung gian gọi là phẩm trung. Vị c oạn trừ 
đầu tiên gọi là phẩm thượng.

Lại do 6  nguyên nhân khiến thành tựu các 
phiền não phẩm thượng: 1. Phiền não do c âm dục 
phát sanh, tánh phẩm thượng nhiều; 2. Phiền não 
do thường xuyên tập quen, tánh phẩm thượng nhiều;
3. Chìm ngập lâu nơi phiền não, đó là người có căn 
thành thục, tánh phẩm thượng nhiều; 4 Phiền 
não không thể đối trị, đó là người không pháp 
Niết-bàn, tánh phẩm thượng nhiều; 5. Phiền não 
do gia hạnh phi xứ, đó là những việc khỏng tôn 
trọng phước điền, tánh phẩm thượng nhiề j; 6 . Có 
nghiệp phiền não, đó là người đang lúc phát nghiệp, 
tánh phẩm thượng nhiều.

Hỏi: Lúc phiền não sanh khởi do bao nhiêu sự 
phiền não mà được sanh?

Đáp: Tham do 10 sự: 1. Thủ uẩn; 2. Các kiến;
3. Cảnh giới chưa được; 4. Cảnh giới đã được; 5. 
Cảnh giới quá khứ đã thọ dụng; 6 . Ác hạnh; 7. 
Nam nữ; 8 . Thân hữu; 9. Vật dụng; 10. Hậu hữu và 
vô hữu.

Hỏi: Tham nào ở nơi sự nào sanh?
Đáp: Tùy theo thứ lớp 10 tham ở nci 10 sự
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sanh. Những gì là mười? Đó là tham sự, tham kiến, 
tham tham, tham bủn xỉn, tham cái, tham ác hạnh, 
tham con cái, tham thân hữu, tham vật dụng và 
tham hữu, tham vô hữu.

Sự sân cũng có 10 chủng: 1. Thân mình; 2. 
Chỗ hữu tình yêu thích; 3. Chỗ hữu tình không yêu 
thích; 4. Oán thân quá khứ; 5. Oán thân vị lai; 6 . 
Oán thân hiện tại; 7. Cảnh không vừa ý; 8 . Tật đố; 
9. Tập quen đời trước; 10. Tha kiến.

Tùy theo thứ lớp 10 sự như vậy cũng có 10 sân 
sanh. Nương 6  sự trước mà lập 9 sự não. Duyên tất 
cả sân kia gọi là sân của hữu tình, còn lại gọi là 
sân của cảnh giới. Nếu bất nhẫn làm tiền dẫn, 
cũng là sân của hữu tình. Hoặc sân do tập quen đời 
trước, hoặc sân do kiến chấp, gọi là sân kiến. Như 
vậy 10 sân lược có ba chủng: 1. Sân của hữu tình;
2. Sân của cảnh giới; 3. Sân kiến.

Vô minh nương 7 sự mà khởi: 1. Sự đời; 2. Sự 
an lập thê gian; 3. Sự chuyển vận; 4. Sự tối thắng;
5. Sự chân thật; 6 . Sự tạp nhiễm, thanh tịnh; 7. Sự 
tăng thượng mạn.

Nương 7 sự đây khởi 7 điều không hiểu biết, 
hoặc lại 19 sự không hiểu biết. Nên biết ở sự ban
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đầu do ba chủng môn sanh nghi hoặc. Ở sự thứ hai 
do nội sáu xứ, hoặc ngoại sáu xứ, hoặc đồng sanh 
kiến ngã, ngã sở, oán, thân... ở  sự thứ ba do Ighiệp 
dị thục đồng sanh với kiến tác giả, thọ giả, không 
nhân, ác nhân. Ở sự thứ tư phỉ báng Tam 3ảo. Ở 
sự thứ năm phỉ báng các đế. Ớ sự thứ sáu khởi 
hạnh hiểu biết tà. Ớ sự thứ bảy nương nghĩa mình 
đã đắc mà khởi tăng thượng mạn.

Mạn nương 6  sự mà sanh: l ẵ Hữu tình kém 
hơn; 2. Hữu tình ngang bằng; 3. Hữu tình vươt hơn;
4. Nội thủ uẩn; 5. Đã đắc, chưa đắc điên (ĩảo; 6 . 
Công đức điên đảo. Nương 6  sự đây sanh 7 chủng 
mạn là mạn, quá mạn... Nên biết hai mạn đây nương 
sự vượt hơn hữu tình mà phát khởi; còn lại mỗi 
mạn nương một sự mà phát khởi.

Kiến nương 2 sự mà sanh: 1. Sự tăng thêm; 2 . 
Sự tổn giảm.

Sự tăng thêm có 4 chủng: 1. Tăng thêm tánh 
ngã, hữu; 2. Tăng thêm tánh thường, vô thường; 3. 
Tăng thêm phương tiện tăng thượng sanh; 4 Tăng 
thêm phương tiện giải thoát.

Sự tổn giảm cũng có 4 chủng: 1 . Phỉ báng 
nhân; 2. Phỉ báng quả; 3. Phỉ báng tác dụng; 4. Phỉ
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báng sự thiện. Trong đây không thí cho đến không 
diệu hạnh, ác hạnh, gọi là phỉ báng nhân. Nghiệp 
ác hạnh, diệu hạnh không có quả dị thục, gọi là 
phỉ báng quả. Không thế gian cho đến không hóa 
sanh hữu tình, gọi là phỉ báng tác dụng. Vì cớ sao? 
Trong đây các dụng sĩ phu là nghĩa tác dụng. Dụng 
sĩ phu đây lại có 4 chủng: 1. Dụng đên đi; 2. Dụng 
giữ gìn thai tạng; 3. Dụng sắp đặt chủng tử; 4. 
Dụng của nghiệp hậu hữu. Thê gian không có A-la- 
hán... gọi là phỉ báng sự thiện. Như vậy nương đây 
mà rộng nói 8  sự.

Lại hai sự sanh 5 kiến: đó là thân kiến, chấp 
biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến.

Lại nương 62 sự phát sanh chấp biên kiến và 
tà kiến là sự kế chấp tiền tế và sự kế chấp hậu tế 
như kinh đã rộng thuyết. Nương sự sai biệt đây 
nên có 62 kiến.

Nghi .nương 6  sự mà sanh: l ễ Không được nghe 
chánh pháp; 2. Gặp thầy hành tà kiến; 3. Đã có tín 
thọ mà ý kiến sai khác; 4. Tánh tự ngu muội; 5. 
Pháp tánh thẳm sâu; 6 . Giáo pháp rộng sâu.

Hỏi: Những gì gọi là phiền não sai biệt?
Đáp: Tất cả lược có 15 chủng sai biệt: 1. Nội
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môn phiền não; 2 . Ngoại môn phiền não; 3 . Phiền 
não kiến sở đoạn; 4. Phiền não tu sở đoạn; 5. 
Phiền não nhiếp thuộc triền do hướng đến sự khả 
ái; 6 . Phiền não nhiếp thuộc triền do hướng đến 
sự không khả ái; 7. Phiền não nhiếp tíiuộc tùy 
miên; 8 . Phiền não phẩm nhuyến; 9. Phiền não 
phẩm trung; 10. Phiền não phẩm thượng; 1 1 . Phiền 
não ở vị tán loạn; 12. Phiền não ở vị cải hối; 13. 
Phiền não ở vị yếu liệt; 14. Phiền não ờ vị chế 
phục; 15. Phiền não ở vị lìa hệ buộc.

Lại phiền não có nhiều lỗi lầm, khônií có công 
đức, đó là tâm bị nhiễm ô tương tục... nói ĩộng như 
Có tầm có tứ đ ịa  đã thuyết.

Lại phiền não không năng đối trị phiền não, 
tuy kinh nói nương ái đoạn ái, nương mạn đoạn 
mạn, nhưng chẳng nói phiền não, duy chỉ nhờ vào 
việc tâm thiện gia hạnh. Hành tướng cao cử cùng 
với tương tợ kia giả nói là ái mạn.

Lại như trước đã thuyết 15 chủng đôi trị tâm 
sai biệt, nên biết phiền não sở trị của kia cũng có 
15 chủng.

Lại nữa, sao gọi là y xứ của tùy phiền não? 
Lược có 9 chủng: 1 . Triển chuyển cộng trú; 2. Triển
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chuyển nêu cử lẫn nhau; 3. Lợi dưỡng; 4. Tà mạn;
5. Bất kính tôn sư; 6 . Bất nhẫn; 7. Hủy tăng thượng 
giới; 8 . Hủy tăng thượng tâm; 9. Hủy tăng thượng 
tuệ.

Sao gọi là tự tánh tùy phiền não? Đó là phẫn, 
hận, phú, não, tật, khan, cuống, siểm, kiêu, hại, 
không tàm, không quý, hôn trầm, trạo cử, bất tín, 
giải đãi, phóng dật, vọng niệm, tán loạn, không 
chánh biết, ác tác, thùy miên, tầm tứ, như phần 
Bản đ ịa  đã rộng tuyên thuyết. Hết thảy loại như 
vậy gọi là tự tánh của tùy phiền não.

Trong đây tự tánh ban đầu và thứ hai nương y 
xứ thứ nhất mà sanh. Thứ ba, thứ tư nương y xứ 
thứ hai mà sanh. Thứ năm, thứ sáu nương y xứ thứ 
ba mà sanh. Thứ bảy, thứ tám nương y xứ thứ tư 
mà sanh. Thứ chín nương y xứ thứ năm mà sanh. 
Thứ mười nương y xứ thứ sáu mà sanh. Mười một, 
mười hai nương y xứ thứ bảy mà sanh. Ngoài thứ 
mười hai thì nương các y xứ sau mà sanh.

Nên biết trong đây hủy tăng thượng tâm, hủy 
tăng thượng tuệ do ba môn chuyển: 1. Do hủy môn 
tướng chỉ; 2. Do hủy môn tướng cử; 3. Do hủy môn 
tướng xả. Hôn trầm, thùy miên do y xứ ban đầu mà
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sanh. Trạo cử, ác tác do y xứ thứ hai mà sanh. Bất 
tín cho đến tầm tứ do y xứ thứ ba mà sanh.

Sao gọi là tùy phiền não triển chuyển tương 
ưng? Nên biết không tàm, không quý tương ưng với 
tất cả bất thiện. Bất tín, giải đãi, phóng (lật, vọng 
niệm, tán loạn, ác tuệ tương ưng với tất cả tâm 
nhiễm ô. Thùy miên, ác tác tương ưng với tất cả 
thiện, bất thiện, vô ký. Còn lại nên biết xoay vần 
không tương ưng nhau.

Sao gọi là tùy phiền não thê tục có bao nhiêu, 
thật vật có bao nhiêu? Vì phẫn, hận, não, tật, hại 
thuộc phần sân, đều là thế tục có. Vì khan, kiêu, 
trạo cử thuộc phần tham, đều là thê tục cc. Vì phú, 
cuông, siểm, hôn trầm, thùy miên, ác tác thuộc 
phần si, đều là thế tục có. Không tàm, không quý, 
bất tín, giải đãi là thật vật có. Phóng dật là giả có 
như trước đã thuyết. Vì vọng niệm, tán loạn, ác tuệ 
thuộc phần si, nên tất cả đều là thế tục có. Hai 
chủng tầm và tứ là phần gia hạnh của tâm phát ra 
lời nói và phần tuệ, nên đều là giả có.

Sao gọi là thành tựu tùy phiền não phẩm hạ, 
trung, thượng? Nên biết đã thuyết về gốc phiền 
não, thì tùy phiền não cũng vậy.
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Như vậy hoặc sự, hoặc sai biệt, hoặc lỗi lầm, 
hoặc sở trị của tùy phiền não, nên biết tùy theo 
chỗ thích hợp đều như phiền não.

Tánh vô kỷ:
Hỏi: Những gì là y xứ của pháp vô ký?
Đáp: Lược có 4 chủng y xứ là: nghiệp dẫn dắt 

khiến sanh, sanh rồi hoặc đi đứng, hoặc nuôi dưỡng 
mạng, hoặc tam-ma-địa sai biệt.

Hỏi: Tự tánh của các pháp vô ký là gì?
Đáp: Là uẩn dị thục sanh, hoặc nhiếp thuộc 

gia hạnh trung dung, cách thức oai nghi và công 
xảo xứ, hoặc biến hóa nhiếp vào gia hạnh chỉ để 
vui chơi.

Hỏi: Sao gọi là kia triển chuyển tương ưng?
Đáp: Cách thức oai nghi và công xảo xứ hoặc 

có lúc triển chuyển tương ưng, như nói: hoặc có lúc 
có sự nghiệp hạnh dễ làm, chẳng phải đứng, chẳng 
phải ngồi, cũng chẳng phải nằm, cho đến hoặc có 
sự nghiệp đều dễ làm, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc 
ngồi, hoặc nằm... như kinh đã nói rộng. Còn lại 
không có triển chuyển tương ưng.

Hỏi: Các pháp vô ký đây, thật vật có bao nhiêu,
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giả CÓ CÓ bao nhiêu?
Đáp: Vì ở dị thục nhiếp lấy các uẩn vè trong 

tâm gia hạnh sai biệt mà thi thiết, nên biết tất cả 
đều là thế tục có.

Hỏi: Sao gọi là vô ký thành tựu phấm hạ, 
trung, thượng?

Đáp: Đó là dị thục sanh và cách thức oai nghi 
không mãnh lợi đều là phẩm hạ. Tánh nhạy bén ở 
nơi các công xảo xứ gọi là phẩm trung. Tánh biến 
hóa cực nhạy bén gọi là phẩm thượng. Lại 20 bốn 
chủng loại, mỗi loại đều có sự khác biệt, đc là: dị 
thục Vô sắc giới là phẩm hạ, dị thục sắc íỊĨỚi là 
phẩm trung, dị thục Dục giới là phẩm thượng. Hoặc 
ngồi, hoặc nằm là oai nghi bậc hạ, đứng là oai nghi 
bậc trung, đi là oai nghi bậc thượng. Nghiệp tập 
ban đầu là công xảo bậc hạ, thường xuyên tập là 
công xảo bậc trung, kham năng làm thầy lả công 
xảo bậc thượng. Tu tam-ma-địa phẩm hạ, sở đắc là 
biến hóa bậc hạ; tu tam-ma-địa phẩm trung, sở đắc 
là biến hóa bậc trung; tu tam-ma-địa phẩm thượng, 
sở đắc là biến hóa bậc thượng. Tất cả loại như vậy 
là bậc hạ, trung, thượng sai khác.

Hỏi: Các vô ký đây nương sự nào sanh?
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Đáp: Lược thuyết thì nương 12 sự như trong 
Văn sở thành đ ịa  đã thuyết.

Hỏi: Sao gọi là các vô ký sai biệt?
Đáp: Vì dị thục sanh của năm đường riêng 

khác, nên có 5 chủng sai biệt. Hoặc vì cách thức 
oai nghi sai biệt nên có 4 chủng sai biệt. Hoặc vì 
công xảo xứ có 1 2  sự sai biệt, tức là 1 2  chủng sai 
khác. Vì dị sanh Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, Như 
Lai sai biệt, vì vui chơi, vì lợi người mà hóa hiện 
thân, ngữ sai khác, nên biết có 8  chủng biến hóa 
sai khác. Do sai biệt đây tức là nhiếp sự việc khác 
nhau nên không nói riêng.

Lại dị thục sanh thì một hướng vô ký, còn hai, 
ba thì có thể đắc. Một có hai chủng: hoặc nương kỹ 
nhạc vui chơi, dụng tâm nhiễm ô mà phát khởi oai 
nghi, chính là tánh nhiễm ô; hoặc nương tịch tĩnh, 
tức là tánh thiện; hoặc nương nhiễm đắm mà phát 
khởi công xảo, chính là tánh nhiễm ô; hoặc khéo 
gia hạnh mà phát khởi công xảo, tức là tánh thiện; 
hoặc vì dẫn đường cho người, hoặc vì lợi ích các 
hữu tình mà khởi biến hóa, nên biết là thiện, đây 
không nhiễm ô.
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Lại nữa, năm uẩn như vậy nhiếp thuộc bao 
nhiêu đế? Lại các đế đây nhiếp thuộc bao nhiêu 
uẩn? Nên biết ba đế và năm uẩn xoay vần nhiếp 
lẫn nhau. Diệt đế và các uẩn không nhiếp lẫn 
nhau, vì tánh diệt đê là chỗ hiển hiện kia tịch 
tĩnh vậy.

Hỏi: Như trong Thanh vãn đ ịa  đã thuyết, ở 
trong bốn đế có 16 quán hành, cớ sao ở Khổ đế có
4 quán hành?

Đáp: Vì muốn đối trị bốn điên đảo: một hành 
đầu tiên đối trị điên đảo đầu tiên; một hành kê 
đối trị điên đảo thứ hai; hai hành sau đối trị điên 
đảo thứ ba và thứ tư.

Hỏi: Cớ sao ở Tập đế có bốn quán hành?
Đáp: Do có bốn chủng ái. Bốn chủng ái đây do 

thường, lạc, tịnh, ngã ái sai khác, nên kiến lập sai 
khác. Ái thứ nhất làm duyên kiến lập ái hậu hữu. 
Ái thứ hai, thứ ba làm duyên kiến lập ái đồng 
hành hỷ tham và ái hy lạc kia kia. Ái sau cùng làm 
duyên kiến lập một ái riêng, ái đây đuổi theo tự 
thể.

Sao gọi là ái? Vì ở nơi tự thể, gần gũi yêu 
thích ẩn sâu.
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Sao gọi là ái hậu hữu? Vì truy cầu tự thể đương 
lai sai khác.

Sao gọi là ái đồng hành hỷ tham? Ở hiện 
tiền, hoặc ở nơi sắc, hương, vị, xúc, pháp khả ái đã 
đắc mà sanh khởi ái tham trước.

Sao gọi là ái hy lạc kia kia? Ở nơi sắc khả ái... 
khác, lại khởi yêu thích mong cầu.

Hỏi: Cớ sao ở Diệt đê có bốn chủng quán 
hành?

Đáp: Do chỗ hiển bốn chủng ái diệt.
Hỏi: Cớ sao ở Đạo đê có bốn chủng quán hành?
Đáp: Do năng chứng bốn ái kia diệt.
Lại nữa, như Thanh văn địa  đã thuyết 10 chủng 

hành tướng hoại, trong đây vô sở đắc là sao? Vì chỉ 
có căn, chỉ có cảnh giới, chỉ có kia sở sanh thọ, chỉ 
có kia sở sanh tâm; chỉ có kế chấp ngã, ngã tưởng; 
chỉ có kế chấp ngã, ngã kiến; chỉ có ngã, ngã ngôn 
thuyết hý luận. Trừ bảy điều đây, thật tướng ngã 
khác rõ là chẳng thể có được. Không tự tại là sao? 
Vì các duyên sanh tướng vô thường khổ nhiếp lấy 
các hành lìa tướng ngã.

Hỏi: Mười hành tướng đây thì hành tướng 
nào nhiếp hoại khổ?
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Đáp: Do hành tướng kết và biến hoại tăng 
thượng sanh khởi ưu não, nên biết là tánh hoại 
khổ. Chẳng phải duy chỉ có biến hoại, vì người đã 
lìa ưu, tuy lại gặp gỡ mà kia chẳng thể gày hại 
được.

Hỏi: Những hành tướng nào nhiếp khí) khổ?
Đáp: Do hành tướng không khả ái.
Hỏi: Những hành tướng nào nhiếp hành khổ?
Đáp: Do hành tướng không an ổn.
Lại nữa, như kinh nói sanh khổ lược nhiếp 

năm thủ uẩn khổ, các tướng khổ như vậy, khổ khổ 
nhiếp bao nhiêu? -Năm khổ đầu tiên. Hoại khổ 
nhiếp bao nhiêu? -H ai khổ ở phần giữa. Hành khổ 
nhiếp bao nhiêu? -M ột khổ sau cùng.

Lại nữa, bảy khổ đầu nhiếp thuộc khổ khổ. 
Phiền não tịnh diệu sở đối trị nhiếp thuộ: hoại 
khổ. Một khổ sau cùng nhiếp thuộc hành khSế Cho 
nên Thế Tôn nói: “Tâm nhập vào biến hoại”. Lại 
tác lời như vầy: “Vì triền cái, vì lãnh thọ kia tâm 
phát sanh các ưu khổ, vì biết phiền não hoạ i khổ, 
cho nên đạo lý khổ thành tựu”.

Lại như kinh nói có bốn chủng khổ: 1. Sanh 
khổ; 2. Nội duyên khổ; 3. Ngoại duyên khổ; 4. Thô
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trọng khổ.
Hỏi: Trong đây hành nào nhiếp khổ nào? Khổ 

nào nhiếp hành nào?
Đáp: Hành ban đầu và khổ ban đầu triển 

chuyển nhiếp lẫn nhau. Ba hành tiếp theo và khổ 
thứ hai triển chuyển nhiếp lẫn nhau. Ba hành kế 
và khổ thứ ba triển chuyển nhiếp lẫn nhau. Một 
hành sau cùng và khổ sau cùng triển chuyển nhiếp 
lẫn nhau. Trước đã thuyết về tự tánh ái sai biệt 
nên kiến lập bốn chủng hành tướng tập đế, nên 
biết là sanh. Nay nói về quả sai biệt của bốn chủng 
khổ.

Lại nữa, 16 hành đây bao nhiêu hành không? 
-Có 2 hành, đó là 2 hành sau của khổ đế. Bao 
nhiêu hành vô nguyện? -Có 6  hành, đó là 2  hành 
trước của khổ đế và tất cả tập đế. Bao nhiêu hành 
vô tướng? -L à  tất cả diệt đế. Bao nhiêu hành hiển 
nhân thanh tịnh? -L à  tất cả đạo đế.

Hỏi: Nói chung do tưởng vô thường năng trụ 
tưởng vô ngã, cớ sao trong đây trước lại thuyết 
không?

Đáp: Trong phạm vi đã sanh quán vô ngã, lại 
do quán vô thường kiến lập vô nguyện, vì lấy hai
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quán này trước sau triển chuyển tu trị lẫn nhau.
Lại nữa, thứ lớp bôn Thánh đế được r ói như 

vầy: do đây nên khổ là đầu tiên; như đây nằn khổ 
là thứ hai. Hai khổ đây rốt ráo nhiếp thuộc phẩm 
hắc. Do đây nên lạc là thứ ba; như đây nên lạc là 
thứ tư. Hai lạc đây rốt ráo nhiếp thuộc phẩm bạch. 
Đây dụ như bệnh, nguyên nhân bệnh, lành bệnh, 
thuốc trị bệnh.

Lại có cách nói khác: Như thế gian tiếp xúc 
thứ lớp khổ, nên kiến lập thứ lớp Thánh đê. Vì cớ 
sao? Những kẻ thế gian đã từng gặp khổ, ở nơi khổ 
đây trước phát khởi tác ý. Kê lại ở nơi nhân của 
khổ đã gặp. Kế lại ở nơi khổ ấy giải thoát. Sau 
cùng ở nơi phương tiện giải thoát, phát khởi tác ý.

Hỏi: Sao gọi là nghĩa đế?
Đáp: Như sở thuyết tức là nghĩa không xả bỏ, 

xa lìa nhau. Do quán tướng đây nên đạt đến nghĩa 
rôt ráo thanh tịnh. Đây chính là nghĩa đế.

Hỏi: Sao gọi là nghĩa Khổ đế?
Đáp: Nghĩa phiền não sanh khởi hành.
Hỏi: Sao gọi là nghĩa Tập đế?
Đáp: Nghĩa năng sanh khổ đế.
Hỏi: Sao gọi là nghĩa Diệt đế?
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Đáp: Nghĩa kia đều tịch diệt.
Hỏi: Sao gọi là nghĩa Đạo đế?
Đáp: Nghĩa năng thành ba đế.
Hỏi: Bốn thánh đế như vậy nhiếp thuộc thế 

tục đế hay nhiếp thuộc thắng nghĩa đế?
Đáp: Nhiếp thuộc thắng nghĩa đế. Vì cớ sao? 

Ở trong các hành thuận theo khổ, lạc, không khổ 
không lạc, thì do tự tướng của kia sai khác nên 
kiến lập thế tục đế; do cộng tướng của kia chỉ một 
vị khổ nên kiến lập thắng nghĩa đế.

Hỏi: Duyên nào mà nói biết khắp khổ đế, 
vĩnh viễn đoạn tập đế, xúc chứng diệt đế và tu tập 
đạo đế?

Đáp: Do khổ đế kia thì chỗ nương tựa là bốn 
điên đảo, vì trừ điên đảo nên biết khắp khổ. Đã 
biết khắp khổ, tức biết khắp tập. Do tập đế kia bị 
khổ đế nhiếp lấy, tuy biết khắp khổ, nhưng vì sự 
đuổi theo của tập đế, nên lại thuyết vĩnh viễn 
đoạn tập đế. Lại nói xúc chứng, tức là nghĩa hiện 
kiến, do hiện tiền kiến ở nơi diệt đế nên không 
sanh khiếp sợ, lại vui thích nhiếp thọ, cho nên kế 
thuyết xúc chứng diệt đế. Nếu siêng tu đạo, bèn 
năng thành tựu cả ba nghĩa đã thuyết, cho nên
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thuyết tu tập đạo đế sau cùng.
Hỏi: Hiện quán đế có bao nhiêu chủng? Tướng 

đây thế nào?
Đáp: Nghĩa quyết định là nghĩa hiện quán. 

Nghĩa đây tức là ở trong các đế, quyết định trí tuệ 
và nhân kia, tương ưng với kia, pháp cộng hữu với 
kia làm thể. Đây gọi là tướng hiện quán. Đây lại có
6 chủng như Có tầm có tứ đ ịa  đã thuyết.

Trong đây, sao gọi là hiện quán đầu tiên? Là 
ở nơi các đế quyết định tư duy.

Sao gọi là hiện quán thứ h a i? Là 3 chủng tịnh 
tín đốì với Tam Bảo, vì đôi với nghĩa Bảo đã được 
quyết định và trí tuệ quyết định do nghe mà thành 
tựu.

Sao gọi là hiện quán thứ ba? Là giới mà bậc 
Thánh yêu thích, vì đôi với các bất luật nghi là 
nhân dẫn đến nghiệp đường ác, quyết định không 
còn gây tạo.

Sao gọi là hiện quán thứ ti/ỉ Vì ở trong (ỉạo gia 
hạnh, tích tập tư lương đã cực viên mãn, \ì khéo 
phương tiện gọt giũa tâm, nên từ ngằn mé thiện 
căn thuận phần quyết trạch của thế gian không 
gián đoạn, đầu tiên, bên trong khiển trừ tâm duyên
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giả pháp hữu tình sanh, năng đoạn trừ phiền não 
sở đoạn thô trọng phẩm hạ của vị kiến đạo. Từ đây 
không gián đoạn, thứ hai, bên trong khiển trừ tâm 
duyên giả pháp các pháp mà sanh, năng đoạn trừ 
phiền não sở đoạn thô trọng phẩm trung của vị 
kiến đạo. Từ đây không gián đoạn, thứ ba, khiển 
trừ khắp tất cả tâm duyên giả pháp hữu tình các 
pháp mà sanh, năng trừ tất cả phiền não sở đoạn 
thô trọng ở vị kiến đạo.

Lại hiện quán đây tức là kiến đạo, cũng gọi là 
đạo song vận. Trong đây tuy có 3 tâm thuộc phẩm 
Tỳ-bát-xá-na và 3 tâm thuộc phẩm Xa-ma-tha, nhưng 
do chuyển vận song song, nên hợp lại thành 3 tâm. 
Vì lấy ở trong một sát-na Chỉ Quán cùng khả đắc, 
nên biết các tâm đây chỉ duyên cảnh phi an lập đế. 
Lại hai tâm trước tương ưng pháp trí, tâm thứ ba 
tương ưng loại trí. Lại do thế lực tâm đây, nên ở 
trong an lập đế là khổ... có vị hiện quán thứ hai 
thanh tịnh vô ngại, sanh khởi khổ trí... Nên biết vì 
nương trí đây, nên khổ, tập, diệt, đạo trí được 
thành lập. Ba tâm trước bao gồm cả phẩm Chỉ 
Quán năng chứng phiền não kiến sở đoạn tịch 
diệt, năng đắc vĩnh viễn diệt tất cả phiền não và
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Sự SỞ y  c ủ a  đ ạ o  x u ấ t  t h ê  g i a n .  Đây gọi l à  h i ( in  q u á n  

trí hiện quán đế.
Sao gọi là hiện quán biên trí hiện quáh đ ế  thứ 

năníì Vì hiện quán đây về sau sẽ đắc trí, gọi là 
hiện quán biên trí. Nên biết trí của tâm thứ ba 
đây không gián đoạn, từ vị kiến đạo phát khởi mới 
hiện tại tiền; duyên thế trí trước đã từng qaán sát 
hai địa thượng và hạ và hai cảnh an lập (ỉế tăng 
thượng. Giống như pháp trí, loại trí, thì thế tục trí 
nhiếp thông cả thế, xuất thế, chính là xuất thê 
gian hậu sở đắc trí. Như thứ lớp đây ở mỗi một đế 
đều có hai chủng trí sanh đó là: nhẫn khả dục lạc 
trí và hiện quán quyết định trí. Như vậy trước đã 
nương hiện quán khởi rồi, ở trong các đế thượng 
và hạ, hai của hai trí sanh khởi. Đây gọi là hiện 
quán biên trí hiện quán đế.

Trong đây, vì trí trước loại bỏ duyên giá pháp, 
nên là vô phân biệt. Vì trí sau đuổi theo duvên giả 
pháp là có phân biệt.

Lại trí trước ở trong y chỉ, năng đoạn trừ tùy 
miên phiền não kiến sở đoạn. Vì trí sau tư duy sở 
duyên khiến kia đoạn trừ hẳn không khởi trở lại.

Lại trí trước năng tiến đến tu đạo trong đạo
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đoạn xuất thế. Trí thứ hai năng tiến đến trong đạo 
đoạn thế, xuất thế. Chỉ thuần đạo thê gian không 
thể khiến tùy miên kia vĩnh viễn bị hại diệt. Vì cớ 
sao? Bởi đạo thê gian và vì tướng chấp dẫn phát. 
Như tướng chấp dẫn dắt, như vậy chẳng năng khiến 
các tướng kia tiêu mất. Như các tướng chẳng thể 
tiêu mất, như vậy cũng chẳng năng vĩnh viễn đoạn 
trừ thô trọng. Cho nên đạo thê gian kia không có 
nghĩa vĩnh viễn đoạn trừ các tùy miên.

Sao gọi là hiện quán cứu cánh? Do vĩnh viễn 
đoạn trừ tu sở đoạn, nên sở hữu tận trí, vô sanh trí 
sanh khởi, hoặc chỉ một hướng xuất thế, hoặc thông 
cả thế, xuất thế. Vì ở trong hiện pháp tất cả phiền 
não quyết chắc đoạn trừ vĩnh viễn, vì ở đời đương 
lai tất cả sự y quyết chắc diệt vĩnh viễn, nên gọi là 
hiện quán cứu cánh.

Những gì gọi là xuất thê tận trí? Tức là trí ở 
nơi tận cùng vô phân biệt. Những gì gọi là thế, 
xuất thế tận trí? Tức là trí ở nơi tận cùng có phân 
biệt. Những gì gọi là xuất thê vô sanh trí? Tức là 
nghĩa nhân của sự y đây diệt, nên trong đời đương 
lai sự y không sanh, sở hữu trí vô phân biệt. Những 
gì gọi là thế, xuất thế vô sanh trí? Trong đời đương
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lai sự y không sanh, sở hữu trí có phân t iệt.
Lại nữa, có chủng tánh Bà-la-môn kiê n lập ba 

điều là thật là đế. Nhưng chủng tánh các Bà-la- 
môn kia ở nơi ba điều đây rơi vào ba lỗi lầm nhiễm 
ô cấu bẩn tâm. Nếu nương đệ nhất nghĩa Bà-la- 
môn, thì những kẻ kia đều thuộc trong sô chẳng 
phải Phạm chí. Những gì là ba điều? 1. Do dưỡng 
mạng; 2ế Do tu phước; 3. Do an lập quả.

1. Do dưỡng mạng: Chủng tánh các BỂ.-la-môn 
kia vì kế sanh nhai, ở trước thí chủ hoặc chú nguyện, 
hoặc xưng khen tán thán, hoặc tự thuật.

Chú nguyện: như có chủng tánh Bâ -la-môn 
kia vì mong cầu một trong các vật nuôi thân, nên 
đến chỗ nhà vua, hoặc đại thần của vua, hoặc các 
trưởng giả, Bà-la-môn, cư sĩ, thương chủ., giả dối 
bày trò chú nguyện. Như cầu nguyện cho oán địch 
của họ đều bị hàng phục, tiêu diệt, các tai họa bất 
ngờ được giải tan. Lại nguyện cho họ được kiết 
tường chẳng bao giờ đổi khác, không gì có ;hể xâm 
đoạt.

Khen ngợi tán thán: Kẻ kia vì mong cầu nên 
đến chỗ ở của người, rồi giả dối khen ngơi: “Ông 
thật dũng mãnh, có nhiều mưu sách khéo hại oán
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địch”. Lại đến chỗ oán hại của kia, giả dôi bày trò 
nói rằng: “Ngươi gặp phải bọn như thế, như thế... 
lại năng hại trừ oán địch thật là hy hữu, thế gian 
khó có người như các ông”. Lại giả dôi khen ngợi 
kẻ có tài vị hưng thạnh dài lâu: “Thê gian thật khó 
có được người thành tựu kiết tường không hoại 
như vậy”.

Tự thuật: Kẻ kia vì mong cầu mà đi đến chỗ ở 
của người, hư vọng tự phát lời rằng: “Ông khéo 
thành tựu tướng đại trượng phu, chẳng bao lâu 
nhất định tất cả oán địch đều bị tiêu diệt, các tai 
ương họa hoạn cũng chẳng còn. Nếu ông thành tựu 
tướng như vậy, nhất định mãi mãi kiết tường không 
chuyển hoại”. Hoặc nói lời: “Như ông, hoặc những 
nhà thân hữu của ông, hoặc nhà thí chủ, thường 
không có Sa-môn, Bà-la-môn khác dễ dàng được 
cấp thí, chỉ có ta thường được cung kính cúng dường 
y phục, ăn uống, ngọa cụ...”. Kẻ kia do phương tiện 
như vậy nên thu được lợi dưỡng, lại sanh sâu đắm 
trước, mê muội chìm đắm, chấp thủ kiên cố  mà thọ 
dụng.

2. Do tu phước: Như có chủng tánh các Bà-la- 
môn tuyên bô" việc sát hại vô lượng chúng sanh để
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phục vụ cúng tê sẽ được phước, tuyên bô việc cúng 
tê sẽ gặt hái quả tốt. Lại vì muốn thâu gom nhiều 
vật dụng nuôi sống thượng diệu, nên triệu tập vô 
lượng quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ gia 
nhập thiết lễ cúng tế. Kia đã thu được như vậy lại 
chấp là vật sở hữu của mình, khởi tâm lăng miệt 
lẫn nhau. Nên biết kia có ba lỗi lầm như vậy.

3. Do an lập quả: Như chủng tánh các Bà-la- 
môn kia tự nói rằng: “Thân A-tố-lạc còn có thể bị 
giết hại, thân Trời là thường còn, chủng tánh Bà- 
la-môn là hơn cả, tất cả chủng tánh khác đều thấp 
kém... nói rộng cho đến các Bà-la-môn là do Đại 
phạm sanh ra, Đại phạm hóa ra”. Bà-la-môn kia kế 
chấp như thế lập luận như thế, nên gọi là an lập 
quả.

Như vậy, chủng tánh Bà-la-môn chấp thủ sâu 
dày ba điều đây, nên theo đó dấy khởi ngôn luận 
chỉ cho đây là chân là thật, khác đây đều là ngu 
mê hư vọng.

Những gì gọi là do ba lỗi lầm nhiễm ô cấu bẩn 
tâm? Đó là do lỗi lầm của lời nói, do lỗi lầm của 
kiêu mạn, do lỗi lầm của nhận thức. Nếu ở ba điều 
trên mà ngữ nghiệp tà chuyển, đây gọi là lỗi lầm
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của lời nói. Nếu ở ba điều trên mà thi thiết kiến 
lập, cũng tùy phát khởi ngôn luận bất chánh so 
sánh với người khác, cho là hoặc hơn, hoặc bằng, 
hoặc kém; đây gọi là lỗi lầm của kiêu mạn. Nếu ở 
ba điều trên mà chẳng quán xét là được hay mất, 
chỉ một hướng tín thọ, tuy được gặp Phật và đệ tử 
Phật chánh dạy trao về thị xứ, phi xứ, nhưng chẳng 
thể đi vào chánh đạo phân biệt, chẳng thể đi vào 
chánh đạo về luận của các bậc trí, chẳng thể đi vào 
chánh đạo an trụ chân chánh. Nên biết gọi là lỗi 
lầm của nhận thứcỗ Ba lỗi lầm đây nên biết đều là 
chỗ sanh khởi ác kiến. Nếu có người trụ ở ba điều 
đây sẽ rơi vào lỗi lầm như trên, tuy là chủng tánh 
các Bà-la-môn nương đệ nhất nghĩa, nhưng kẻ kia 
đều rơi trong số chẳng phải Phạm chí.

Lại nếu có người kiến lập ba điều là chân là 
thật, nhưng ở nơi ba điều không có ba lỗi lầm 
nhiễm ô cấu bẩn tâm, người kia tuy chẳng phải 
chủng tánh Bà-la-môn, nhưng thuộc trong số Bà- 
la-môn đệ nhất nghĩa.

Những gì gọi là ba điều? Đó là “chẳng nên hại 
tất cả chúng sanh”, đây là điều đầu tiên. Điều được 
nói đây chỉ là chân chỉ là thật, chẳng hư vọng. Cho
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nên người kia ở điều đây không có lỗi lầm của lời 
nói nhiễm ô cấu bẩn tâm. Lại nương điều đây, 
không dùng ngôn luận thật đế mà so sánh với các 
người khác, cho là hoặc hơn, hoặc bằng, hoặc kém. 
Cho nên người kia ở điều đây không có lỗi lầm 
kiêu mạn nhiễm ô cấu bẩn tâm. Lại ở điều đây 
quán chiếu sâu sự được mất, quán sở duyên của kia 
năng tăng trưởng thiện pháp, iại năng m iếp lợi 
ích thân tâm không tội, hiện pháp lạc trú, đối với 
các hữu tình đêm ngày tu học, an trụ nhiều nơi 
tưởng từ. Lại ở điều đây, không tin theo người 
khác mà hành, bên trong tự hiểu biết chân chánh 
là đê là thật, mà ở nơi thật đê không hư vọng chấp 
trước. Cho nên người kia ở điều đây không có lỗi 
lầm nhận thức nhiễm ô cấu bẩn tâm. Như rây “tất 
cả hành vô thường” gọi là điều thứ hai, còn lại như 
trước thuyết. Như vậy “tất cả pháp vô ngễi” gọi là 
điều thứ ba, còn lại như trước đã thuyết.

Trong đây khác biệt đó là: ở  điều chân thật 
thứ hai thay đổi là “ở nơi tất cả hành, đêm ngày tu 
học trụ quán sanh diệt”. Ở điều chân th ậ ; thứ ba 
thay đổi là “ở nơi tất cả pháp, đêm ngày tu học 
nhiều trụ tưởng không ngã, ngã sở”. Nếu thường ở
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ba điều đây thì không có lỗi lầm nhiễm ô nơi tâm, 
cho nên người kia tuy không phải chủng tánh Bà- 
la-môn, nhưng thuộc trong số Bà-la-môn đệ nhất 
nghĩa.

Như vậy ba điều đây thành tựu pháp chân 
thật của Bà-la-môn, xa lìa ba lỗi lầm, duy chỉ có 
Như Lai là bậc Chân Giác.
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